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 MỞ ĐẦU 

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng) được thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 

Kim Thành” tại quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 15/03/2021. 

Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành – tỉnh Hải Dương” tại quyết định số 

259/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021. 

Với tổng mức đầu tư 2.275.625.239.000 (Hai nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ, 

sáu trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm ba mươi chín nghìn) đồng và loại hình dự án hạ 

tầng khu công nghiệp. Theo tiêu chí phân loại tại Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 

của Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2024, dự án thuộc nhóm A.  

Căn cứ theo mục số 1c.VII, mục A và mục số 2.II, mục B tại Phụ lục IX – Nghị 

quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính Phủ, dự án “Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành” thuộc dự án phải có Giấy 

phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường; khoản 9 Điều 1 

Luật số 146.2025/QH15; khoản 31 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP; khoản 2 Điều 

24 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP. 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép được lập theo mẫu số 22b tại phụ lục Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025. 
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Chương I                                                                                                                              

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

 - Tên chủ dự án đầu tư: Công ty cổ phần COMA 18 

- Địa chỉ văn phòng: Tầng 1 tòa nhà Westa, 108 Trần Phú, phường Hà Đông, TP 

Hà Nội, Việt Nam 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

+ (Ông): Nguyễn Trọng Hiền;                    Chức danh: Tổng giám đốc 

+ Ngày sinh: 11/03/1978;                           Quốc tịch: Việt Nam 

- Điện thoại: 02433544667;  Fax: 02433544667; Email: coma18@coma18.vn 

 - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 7516445710 do Ban quản lý khu kinh 

tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày 05 tháng 04 năm 2021, chứng nhận điều 

chỉnh lần thứ nhất ngày 06 tháng 08 năm 2025. 

2. Tên dự án đầu tư 

 - Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp Kim Thành 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng 

 - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 7516445710 do Ban quản lý khu kinh 

tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày 05 tháng 04 năm 2021, chứng nhận điều 

chỉnh lần thứ nhất ngày 06 tháng 08 năm 2025. 

 - Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết 

định số 358/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2021 về quyết định chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành 

 - Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: 

 + Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cấp Giấy phép xây dựng số 15/GPXD ngày 24 

tháng 04 năm 2025 cho Công ty cổ phần COMA 18; 

 + Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc thành lập Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương; 

 + Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2024 của UBND huyện 

Kim Thành về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp 

Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương – tỷ lệ 1/500. 

 - Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Quyết định số 259/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 
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nghiệp Kim Thành”. 

 + Văn bản số 6351/BTNMT-MT ngày 18 tháng 09 năm 2024 của BTNMT (hiện 

là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc điều chỉnh nội dung dự án so với quyết định 

phê duyệt báo cáo ĐTM 

 - Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Dự án hoạt động theo loại hình đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.  

 - Quy mô của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công:  

           + Diện tích đất sử dụng của dự án: Tổng diện tích đất dự án là 164,98 ha và phần 

diện tích đất hạ tầng khớp nối là 17,43 ha. 

     + Tổng vốn đầu tư: 2.275.625.239.000 (Hai nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ, sáu 

trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm ba mươi chín nghìn) đồng; bao gồm: 

• Vốn đầu tư đăng ký lần đầu: 1.160.724.425.000 (Một nghìn một trăm sáu 

mươi tỷ, bảy trăm hai mươi tư triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn) đồng. 

• Vốn đầu tư đăng ký bổ sung tại lần điều chỉnh lần thứ nhất: 

1.114.900.814.000 (Một nghìn một trăm mười bốn tỷ, chín trăm triệu, tám 

trăm mười bốn nghìn) đồng. 

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 432.594.987.034 đồng (Bốn trăm ba mươi 

hai tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, không trăm ba mươi 

tư) đồng, chiếm tỷ lệ 19,01% tổng vốn đầu tư của dự án.  

Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau: 

TT 
Tên nhà 

đầu tư 

Số vốn góp 

(VND) 

Tỷ lệ 

(%) 

Phương 

thức góp 

vốn 

Tiến độ góp vốn 

1  

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

COMA 18 

  

174.108.663.750 40,24 Bằng tiền 

Đã góp đủ theo Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

lần đầu 

258.486.323.284 59,76 Bằng tiền 

Góp trong vòng 24 tháng 

kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

điều chỉnh lần thứ nhất 

Vốn huy động từ nhà đầu tư; vay tín dụng, thương mại: 1.843.030.251.966 (Một 

nghìn tám trăm bốn mươi ba tỷ, không trăm ba mươi triệu, hai trăm năm mươi mốt 

nghìn, chín trăm sáu mươi sáu) đồng; Được huy động từ chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các 

cổ đông, tổ chức tín dụng và ngân hàng. Dự án hạ tầng khu công nghiệp thuộc nhóm A 

theo quy định của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024. 

 - Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường: theo điểm b khoản 4 Điều 25 Nghị định 05/2025/NĐ-CP dự án thuộc loại hình 
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dự án có xả nước thải vào nguồn nước mặt được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt tại sông Kinh Môn. 

 - Phân nhóm dự án đầu tư trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường: Dự án thuộc nhóm I theo mục số 6b, mục III, phụ lục III ban hành theo Nghị 

định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2025. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

 - Phạm vi, diện tích của dự án: 

 + Diện tích dự án: 164,98 ha 

 + Cơ cấu sử dụng đất của dự án: 

Bảng 1. 1. Cơ cấu điều chỉnh của dự án 

TT Chức năng đất 
Diện tích 

(ha) (*) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

PAĐC 

2024 

Tỷ lệ 

(%) 

PAĐC 

2024 

Chênh 

lệch 

(ha) 

 Tổng diện tích lập điều 

chỉnh quy hoạch 
164,9803 100 164,9803 100  

1 
Đất xây dựng các nhà máy 

công nghiệp, kho tàng 
123,7454 75,01 107,1924 64,97 -16,553 

2 
Đất trung tâm điều hành, dịch 

vụ khu công nghiệp 
1,8319 1,11 7,849 4,76 6,0171 

3 
Đất an ninh (Trụ sở 

ANTT+PCCC) 
- - 2,5032 1,52 2,5032 

4 Đất giao thông 17,6894 10,72 23,664 14,34 5,9746 

5 
Đất cây xanh mặt nước, hành 

lang đường điện 
20,0124 12,13 22,1344 13,42 2,122 

6 
Đất xây dựng công trình đầu 

mối hạ tầng kỹ thuật 
1,7012 1,03 1,6373 0,99 -0,0639 

(Theo quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND huyện Kim Thành 

v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Kim Thành) 

Ghi chú: (*) Theo quyết định phê duyệt số 3235/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của 

UBND tỉnh Hải Dương quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN 

Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500. 
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Bảng 1. 2. Tổng hợp cơ cấu sau điều chỉnh 

TT Chức năng đất 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

A Diện tích nghiên cứu quy hoạch 182,41  

B Diện tích lập điều chỉnh quy hoạch 164,98 100 

1 Đất xây dựng nhà máy, kho tàng 107,19 64,97 

2 Đất khu điều hành và dịch vụ 7,85 4,76 

3 Đất an ninh (Trụ sở ANTT+PCCC) 2,5 1,52 

4 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác 1,64 0,99 

5 Đất cây xanh, kênh mương, mặt nước 22,13 13,42 

5.1 Đất cây xanh 16,86 10,22 

5.2 Hồ nước 1,42 0,86 

5.3 Kênh nước 3,85 2,33 

6 Đất giao thông 23,66 14,34 

C 
Diện tích đất hạ tầng khớp nối ngoài phạm vi 

lập điều chỉnh quy hoạch 
17,43  

1 Đất đường giao thông 11,29  

2 Kênh nước 2,25  

 - Vị trí địa lý: Khu đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành có vị trí cụ thể như sau: 

 + Phía Bắc giáp đất canh tác 

 + Phía Nam giáp hành lang QL5 

 + Phía Đông giáp đất canh tác, khu dân cư 

 + Phía Tây giáp đất canh tác 

 Tọa độ ranh giới ( Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°) 

của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 3. Tọa độ ranh giới vị trí thực hiện dự án 

Tên nút X Y Tên nút X Y 

M1 2322000.2864 596580.7171 M23 2321761.1186 598209.4796 

M2 2321990.8170 596556.1059 M24 2321780.9918 598301.2694 

M3 2321726.7391 596330.7380 M25 2321762.0681 598305.3366 

M4 2321709.0684 596318.9141 M26 2321682.4642 598311.6437 

M5 2321689.1410 596311.5005 M27 2321600.9612 598347.4308 

M6 2321565.1223 596281.2301 M28 2321572.0867 598367.6804 

M7 2321558.0088 596310.3746 M29 2321389.6512 598334.6162 

M8 2321379.4704 596261.6503 M30 2320828.7706 598224.4203 
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Tên nút X Y Tên nút X Y 

M9 2321198.2542 597029.8105 M31 2320796.6622 598215.8342 

M10 2321342.8017 597065.3039 M32 2320766.0385 598202.9165 

M11 2321306.4283 597214.5898 M33 2320579.8930 598108.8026 

M12 2321160.7062 597179.0221 M34 2320640.7843 597942.6087 

M13 2321092.0488 597460.4451 M35 2320812.0221 597984.4042 

M14 2321655.0023 597510.4308 M36 2320839.5261 597872.8552 

M15 2321686.9477 597306.6651 M37 2320734.5686 597847.2373 

M16 2321699.1375 597256.7230 M38 2320722.7342 597895.7232 

M17 2321907.4659 597292.2143 M39 2320652.4886 597877.3921 

M18 2321563.7175 597562.5607 M40 2320570.9010 598104.2563 

M19 2321422.5296 598188.7940 M41 2320114.2726 597873.3881 

M20 2321618.0647 598224.4552 M42 2320109.9890 597860.0181 

M21 2321706.1841 598214.2408 M43 2320323.4837 597452.4972 

M22 2321742.1908 598213.5279 M44 2321288.8202 597538.1651 

 

 
Hình 1. 1. Vị trí thực hiện dự án 

 KCN Kim Thành nằm trong địa bàn thành phố Hải Phòng có diện tích 164,98 ha 

nằm sát kề với quốc lộ 5, có một vị trí đặc biệt thuận lợi trong mối liên hệ đa kinh tế của 
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khu vực với toàn miền Bắc Việt Nam cũng như với các trung tâm kinh tế lớn của cả 

nước. Các đối tượng có khả năng bị tác động bởi quá trình thực hiện dự án cụ thể như 

sau: 

 a) Các đối tượng tự nhiên: 

 ♦ Hệ thống giao thông: 

 Dự án nằm trên trục đường QL5, kết nối thuận lợi với các tỉnh, thành phố thuộc 

vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng,… Từ KCN Kim Thành đi 

theo Quốc lộ 5 tới Hà Nội là 79 km, tới cảng Hải Phòng khoảng 23 km, cách sân bay 

quốc tế Nội Bài khoảng 120 km. Khi thực hiện dự án tại tuyến đường QL5 sẽ bị tác động 

do việc vận chuyển vật tư và lưu thông trên tuyến đường này để vận chuyển nguyên liệu 

sản phẩm. Số phương tiện tham gia giao thông cũng tăng lên do KCN Kim Thành sẽ tập 

trung khoảng gần 12.000 lao động. 

 ♦ Hệ thống thủy văn: 

 Sông Kinh Môn: Chảy qua khu vực dự án là sông Kinh Môn nằm ở khoảng cách 

gần nhất đến ranh giới khu đất dự án khoảng 1,2 km. Dự án vị trí dự kiến xây dựng 01 

hồ điều hòa nước mưa và trạm bơm nước mưa công suất 20.000 m³/ngày để phục vụ 

tiêu thoát nước mưa của dự án và các khu dân cư xung quanh dự án. (Trạm bơm 20.000 

m³/ngày đêm sẽ được thực hiện bởi 1 dự án riêng). Sông Kinh Môn là đối tượng chịu 

tác động trực tiếp bởi dự án do dự án khai thác nước. 

 Hệ thống mương nước tưới tiêu nội đồng và các ao nuôi trồng thủy sản với tổng 

diện tích khoảng 96.251 m². Ngoài ra còn kể đến các ao nuôi trồng thủy sản trong các 

trang trại nông nghiệp nằm trong ranh giới khu đất dự án. 

 Hiện trạng hệ thống cấp nước tưới và tiêu thoát nước mưa của khu đất gồm 01 

tuyến mương chính chạy giữa khu đất song song với tuyến đường hiện trạng vào thôn 

Thắng Yên – xã Thượng Vũ. Tuyến mương này hiện trạng rộng 8 ÷ 10 m độ sâu trung 

bình 1,2 ÷ 2,0 m. Hướng thoát nước chủ yếu từ Tây Bắc xuống Đông Nam và chảy vào 

hệ thống thủy lợi An Kim Hải đến cống Cái Tắt – Hải Phòng. Trong trường hợp cần 

thiết tiêu úng thì sẽ được bơm sang sông Kinh Môn qua trạm bơm Việt Hưng công suất 

10×4.000 m³/h. 

 b) Các đối tượng xã hội: 

 ♦ Về dân sinh kinh tế: 

 - Dự án nằm ở trung tâm với sự bao quanh của các khu dân cư thuộc các xã 

Thượng Vũ, Tuấn Việt và Cổ Dũng thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (hiện là 

xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng) 

 - Khu dân cư nằm gần ranh giới xây dựng KCN gồm: 

 + Về phía Bắc dự án có các thôn Bố Hạ, xã Thượng Vũ, nằm tiếp giáp dự án, ở 

khoảng cách 100 m đến ranh giới khu đất dự án. 
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 + Về phía Đông Nam có Khu dân cư thôn An Bình, xã Tuấn Việt nằm sát đường 

vào đường giao thông bao quanh KCN. Ngoài ra còn kể đến các khu đất dịch vụ và đất 

dân cư của xã Cổ Dũng và khu đất quy hoạch xây dựng khu nhà công nhân của KCN 

(Khu nhà ở công nhân – dịch vụ phục vụ cho KCN Kim Thành sẽ được thực hiện theo 

dự án riêng). 

 + Về phía Tây, Tây Bắc là các khu đất nuôi trồng thủy sản thuộc xã Thượng Vũ. 

Ở khoảng cách >500 m không có các cụm dân cư tập trung, ngoại trừ các hộ gia đình 

xây nhà tạm và nuôi trồng thủy sản theo mô hình trang trại. 

 ♦ Về các công trình tâm linh, văn hóa: 

 - Các công trình tâm linh và văn hóa được kể đến gồm các khu nghĩa địa và đình 

chùa, trong đó: 

 - Trong phạm vi dự án có khoảng 300 ngôi mộ, trong đó có 200 mộ xây và 100 

mộ đất chiếm diện tích khoảng 0,92 ha. Khi triển khai thực hiện dự án, chủ dự án sẽ 

thực hiện biện pháp di dời mộ để di dời 300 ngôi mộ hiện hữu về 03 khu nghĩa trang 

nằm ngoài phạm vi dự án. 

 - Ngoài phạm vi dự án về phía Đông khu đất xây dựng KCN có 03 khu nghĩa 

trang trong đó: 

 + 01 khu nghĩa địa gần vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải thuộc thôn An Bình, 

xã Tuấn Việt; 

 + 01 khu nghĩa địa phía Bắc dự án thuộc xã Thượng Vũ; 

 + 01 khu nghĩa địa phía Nam dự án thuộc xã Cổ Dũng. 

 - Nằm phía Nam dự án về phía đường QL5, tiếp giáp với ranh giới của KCN có 

01 ngôi chùa Xuân Quang và cách khu đất xây dựng KCN về phía Bắc khoảng 50 m có 

chùa Quang Minh thuộc thôn Yên Thắng. 

 ♦ Về các dự án liên quan trong khu vực: 

 - Lân cận khu vực xây dựng KCN Kim Thành có một số dự án liên quan sẽ có 

ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành KCN Kim Thành, cụ thể: 

 - Về giao thông: Dự án đường trục Bắc Nam của tỉnh Hải Dương cũ (hiện là Hải 

Phòng). Dự án này đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại quyết định số 

3029/QĐ-UBND ngày 28/10/2011. 

 - Về hệ thống cấp điện: Các tuyến điện 110 kV và các trạm biến áp của khu vực 

đang được hoàn chỉnh theo xây dựng phát triển điện lực giai đoạn 2016–2025, tầm nhìn 

đến năm 2035. 

 - Về đào tạo nghề: Theo quy hoạch của Chính phủ, khu vực xã Lai Khê, Hải 

Phòng sẽ phát triển trung tâm đào tạo nghề, cung cấp công nhân kỹ thuật cho vùng thủ 

đô. Đây cũng là một yếu tố thuận lợi cho việc phát triển KCN tại khu vực. 

 - Về các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
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cũ hình thành 11 KCN: KCN Nam Sách, KCN Đại An, KCN Tài Lộc, KCN Phúc Điền, 

KCN Tân Trường, KCN Phúc Điền, KCN Đại An mở rộng, KCN Kỹ thuật Cao An Phát, 

KCN Lai Cách, KCN Cẩm Điền – Lương Điền, KCN Cộng Hòa. Theo định hướng phát 

triển KCN trên địa bàn, KCN Kim Thành hình thành sẽ có tác động tích cực đến hệ 

thống KCN trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo việc làm cho người dân xung quanh khu vực 

lân cận và phát triển kinh tế – xã hội khu vực KCN Kim Thành nói riêng và toàn thành 

phố nói chung. 

 c) Về hệ sinh thái và đa dạng sinh học: 

 Hệ sinh thái khu đất dự án chủ yếu là hệ sinh thái nông nghiệp trồng lúa, hoa màu 

và nuôi trồng thủy sản. Dự án không nằm trong hoặc gần các vườn quốc gia hoặc các 

khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

❖ Loại hình hoạt động 
 Dự án đầu tư hoạt động theo loại hình kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 
nghiệp, trong đó theo văn bản đề nghị số 905/COMA 18-CV ngày 24/11/2025 của Công 
ty Cổ phần COMA 18 gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và văn bản trả lời số 
6530/BQL-QLĐT ngày 15/12/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, dự án đề 
nghị bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư, cụ thể bổ sung các ngành nghề sau đây: 

TT 

Ngành nghề thu hút đầu tư theo Quyết định số 

259/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2021 phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án  

Mã ngành kinh tế 

Việt Nam 

I Công nghiệp điện tử - công nghệ thông tin  

1 Sản xuất linh kiện điện tử 2610 

2 Sản xuất, gia công các chi tiết 2610 

3 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640 

4 Lắp ráp thiết bị điện tử, điện dân dụng 2640 / 2710 

II Công nghiệp hàng gia dụng  

1 Sản xuất đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ 1629 

2 Sản xuất giày dép 1520 

3 Sản xuất may mặc 1410 – 1430 

4 Sản xuất đồ hộp, dụng cụ cầm tay (kim loại) 2599 

5 Sản xuất, gia công sản phẩm nhựa 2220 

6 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 170 – 1702 

III Công nghiệp chế tạo máy, cơ khí chính xác  

1 Sản xuất thiết bị điện 2710 – 2790 

2 Gia công kim loại 2592 

3 Sản xuất máy móc, thiết bị công nghiệp, nông nghiệp 2811 – 2830 
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4 Cơ khí chế tạo, cơ khí xây dựng, thiết bị phụ tùng 2829, 2899 

5 Sản xuất chi tiết máy, cơ khí chính xác 2652 / 2899 

IV 
Ngành công nghiệp công nghệ cao, sạch, thân thiện 

môi trường 
 

1 Thiết kế, chế tạo vi mạch điện tử tích hợp (IC) 2610 / 6201 

2 Thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao 2640 

3 Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) 6201 / 6209 

4 Công nghệ dữ liệu lớn (Big Data), xử lý dữ liệu 6311 – 6312 

TT Ngành nghề thu hút đầu tư đề nghị bổ sung 
Mã ngành kinh tế 

Việt Nam 

I Sản xuất, chế biến thực phẩm C10 

1 
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không 

bao gồm công đoạn giết, mổ động vật, gia súc, gia cầm 
C101 

2 
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 

(không bao gồm công đoạn giết, mổ thuỷ sản, hải sản) 
C102 

3 Chế biến và bảo quản rau quả C103 

4 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật C104 

5 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa C105 

6 Sản xuất thực phẩm khác C107 

6.1 Sản xuất đường C1072 

6.2 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu C1079 

II Sản xuất đồ uống C110 

III Dệt (không có công đoạn nhuộm) C13 

1 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt C131 

2 Sản xuất hàng dệt khác C139 

IV Sản xuất trang phục C14 

1 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) C141 

2 
Sản xuất sản phẩm từ da lông thú (không bao gồm công 

đoạn thuộc, sơ chế, nhuộm da) 
C142-C1420 

3 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc C143 

V Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan C15 

1 Sản xuất giày, dép C152 

VI 
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ (trừ giường 

tủ, bàn, ghế) 
C16 

1 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ C161 
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VII 
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (Trừ sản xuất bột 

giấy và giấy từ bột giấy, ván sợi) 
C17 

1 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa C170 – C1702 

2 
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được 

phân vào đâu 
C170 – C1709 

VIII In, sao chép bản ghi các loại C18 

1 In ấn và dịch vụ liên quan đến in C181 

2 Sao chép bản ghi các loại C182 

IX Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất C20 

1 

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào 

đâu (chỉ bao gồm sản xuất hóa chất trong lĩnh vực phụ 

gia bảo quản thực phẩm và hoa quả) 

C2029 

2 Sản xuất sợi nhân tạo C203 

X Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu C210 

XI Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic C22 

1 
Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (chỉ bao gồm hoạt 

động gia công lắp ráp, định hình cơ học sản phẩm) 
C221 - C2219 

2 
Sản xuất sản phẩm từ plastic (không sử dụng nguyên  

liệu đầu vào là phế liệu nhập khẩu) 
C222 

XII Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác C23 

1 Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh C231 - C2310 

2 Sản xuất sản phẩm chịu lửa C239 - C2391 

3 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác C239 - C2393 

XIII Sản xuất kim loại  C24 

1 
Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 

 Chi tiết sản xuất: đồng cây 
C2420 

1 Đúc sắt, thép C243 - C2431 

2 
Đúc kim loại màu 

Chi tiết: Đúc các chi tiết bằng nhôm, đồng, kẽm 
C243 - C2432  

XIV 
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, 

thiết bị) 
C25 

1 Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi C251 

2 
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử 

lý, gia công kim loại 
C259 
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3 
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 

Chi tiết: Rèn, dập các chi tiết bằng đồng, inox 
C2591 

4 

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

Chi tiết: Mài, đánh bóng kim loại; Khoan, tiện, nghiền, 

mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn nối.... các phần của 

khung kim loại; Cắt và khắc lên kim loại bằng các 

phương tiện tia lazer 

C2592 

XV 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học 
C26 

1 Sản phẩm linh kiện điện tử C261 

2 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính C262 

3 Sản xuất thiết bị truyền thông C263 

4 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng C264 

5 

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều 

khiển; 

Chi tiết: Sản xuất đồng hồ, sản xuất công tơ nước 

C265-2651 

6 
Sản xuất thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp( trừ 

thiết bị bức xạ) 
C266 

7 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học C267 

8 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học C268 

XVI Sản xuất thiết bị điện C27 

1 
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân 

phối và điều khiển điện 
C271 

2 
Gia công lắp ráp, sản xuất pin dung lượng lớn, tuổi thọ 

lớn, an toàn và thân thiện môi trường 
C272 

3 Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn C273 

4 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng C274 

5 Sản xuất đồ điện dân dụng C275 

6 Sản xuất thiết bị điện khác C279 

XVII Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu C28 

1 Sản xuất máy thông dụng C281 

2 Sản xuất máy chuyên dụng C282 

3 

Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 

Chi tiết: Sản xuất van và vòi công nghiệp; vòi và van vệ 

sinh; vòi và van làm nóng 

C2813 

XVIII Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác C29 
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1 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác C291 

2 
Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và 

bán rơ moóc 
C292 

3 
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe 

có động cơ khác 
C293 

XIX Sản xuất phương tiện vận tải khác C30 

1 
Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân 

vào đâu 
C309 

XX Sản xuất giường, tủ, chế tạo khác C310-C3100 

XXI Công nghiệp chế biến, chế tạo khác C32 

1 Sản xuất nhạc cụ C322 

2 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao C323 

3 Sản xuất đồ chơi, trò chơi C324 

4 
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và 

phục hồi chức năng  
C325 

5 

Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo khác chưa được 

phân vào đâu 

 Chi tiết: Sản xuất, hoán cải, gia công khuôn dập 

C329 

XXII Khai thác, xử lý và cung cấp nước E360 - E3600 

XXIII 

Kho bãi và hoạt động hỗ trợ cho vận tải  (Phục vụ cho 

các ngành sản xuất, kinh doanh trong khu công 

nghiệp) 

H52 

1 Kho bãi và lưu trữ hàng hóa   H521 - H5210 

2 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải H522 - H5229 

XXIX 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 

chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: cho thuê mặt bằng, nhà xưởng dư thừa 

6810 

(Điều 

4,5,6,7,8,9,10,110 

chương II, III, IV, 

V Luật Kinh doanh 

bất 

động sản số 

29/2023/QH15 

ngày 

28/11/2023 

❖ Hiện trạng thu hút đầu tư 
 Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đã có 1 doanh nghiệp 

thứ cấp ký hợp đồng đầu tư vào dự án, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp phù hợp 
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với ngành nghề thu hút đầu tư của dự án và phù hợp với Quyết định số 5052/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Danh mục các dự 

án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng giai đoạn 2025–2030. 

Tên doanh 

nghiệp 
Diện tích Ngành nghề hoạt động 

Mã ngành 

nghề phù hợp 

với dự án 

- Công ty Cổ 

phần sản xuất 

van vòi Minh 

Hòa 

- Lô đất: 

CN04 

83.106 

m2 

- Cho thuê nhà xưởng 

- Sản xuất kim loại màu và kim loại 

quý (Chi tiết: sản xuất đồng cây) 

- Đúc sắt, thép (Chi tiết: Đúc thép 

không gỉ (inox)) 

- Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và 

van khác (Chi tiết: Sản xuất van và vòi 

công nghiệp; vòi và van vệ sinh; vòi và 

van làm nóng) 

- Đúc kim loại màu (Chi tiết: Đúc các 

chi tiết bằng nhôm, đồng, kẽm) 

- Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột 

kim loại (Chi tiết: Rèn, dập các chi tiết 

bằng đồng, inox) 

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ 

kim loại (Chi tiết: Mài, đánh bóng kim 

loại; Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, 

cưa, đánh bóng, hàn, nối… các phần của 

khung kim loại; Cắt và khắc lên kim loại 

bằng các phương tiện laze) 

- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 

chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản 

xuất, hoán cải, gia công khuôn dập) 

- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, 

định hướng và điều khiển (Chi tiết: Sản 

xuất công tơ nước) 

6810 

2420 

2431 

2813 

2432 

2591 

2592 

3290 

2651 

(Mã ngành 

theo VSIC) 

 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án  

3.2.1. Quá trình sản xuất và vận hành dự án 

 Việc quản lý và triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

khu công nghiệp Kim Thành do Công ty cổ phần COMA 18 làm chủ đầu tư thực hiện. 
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Công ty quản lý vận hành và khai khác dự án theo quy định của pháp luật. Chủ dự án sẽ 

phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan ban ngành thực hiện những công việc sau: 

 - Xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục triển khai các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất 

di dời vào khu công nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh tại dự án. 

 - Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và đảm bảo hoạt động thường xuyên của hệ thống 

công trình hạ tầng kỹ thuật chung và tổ chức cung cấp các dịch vụ, tiện ích trong khu 

công nghiệp theo quy định của Pháp luật; 

 - Thành lập Ban quản lý dự án, trong đó trưởng ban điều hành toàn bộ hoạt động 

kinh doanh của Dự án với chức năng bao gồm: 

 + Tiếp thị, khai thác thị trường và quản lý việc cho thuê đất công nghiệp; 

 + Khai thác các dịch vụ cơ sở hạ tầng; 

 + Quản lý các hoạt động an toàn. 

 * Công tác quản lý môi trường đối với các nhà đầu tư thứ cấp: 

 - Đảm bảo các nhà đầu tư thứ cấp trước khi đầu tư vào KCN phải tiến hành lập 

các hồ sơ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Đồng thời phải thực 

hiện đúng theo nội dung đã cam kết trong hồ sơ môi trường đã được cơ quan chức năng 

phê duyệt. 

 - Đối tượng không phải thực hiện lập hồ sơ môi trường theo quy định của pháp 

luật phải đảm bảo thực hiện đúng ngành nghề đầu tư và thực hiện theo quy định chung 

của khu công nghiệp để đảm bảo tuân thủ Luật bảo vệ môi trường; 

 - Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, định kỳ giám sát, thanh 

tra môi trường các cơ sở trong khu công nghiệp. 

3.2.2. Công nghệ sản xuất của dự án 

 Với đặc thù là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác, bảo trì hạ tầng 

khu công nghiệp, công nghệ sản xuất của Dự án liên quan đến quá trình quản lý, vận 

hành cơ sở hạ tầng trong KCN. Trong quá trình vận hành, Chủ dự án đóng vai trò là đơn 

vị đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật. Sơ đồ hoạt động chính và các tác động môi 

trường của Dự án được thể hiện trong hình sau: 
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Hình 1. 2. Sơ đồ hoạt động của dự án và các tác động môi trường 

 * Quản lý hoạt động cho thuê hạ tầng KCN đối với các nhà đầu tư thứ cấp 

 - Đấu nối hệ thống thu gom và thoát nước thải: Hoạt động đấu nối nước thải của 

các nhà đầu tư thứ cấp vào hệ thống thu gom chung của KCN tuân thủ theo quy chế 

quản lý chung và quản lý của chủ dự án về đấu nối hạ tầng. Yêu cầu về quản lý chất 

lượng nước thải từ các nhà máy thứ cấp khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý tập 

trung của KCN Kim Thành: 

 + Nước thải sinh hoạt từ các nhà máy thứ cấp trong KCN được thu gom và xử lý 

sơ bộ tại bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải rồi đưa về 

HTXLNT cục bộ xử lý, nước thải sau HTXL nước thải cục bộ đảm bảo đạt quy chuẩn 

tiếp nhận của Khu công nghiệp Kim Thành đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

chung của khu công nghiệp đưa về Trạm XLNT tiếp tục xử lý. 

 + Đối với nước thải sản xuất: các nhà máy thứ cấp trong KCN đảm bảo thu gom 

nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất vào HTXLNT nước thải cục bộ xử lý, đảm 

bảo đạt quy chuẩn tiếp nhận của Khu công nghiệp Kim Thành đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải chung của khu công nghiệp đưa về Trạm XLNT tiếp tục xử lý. 

 + Đấu nối hệ thống thu gom và thoát nước mưa: các nhà máy thứ cấp chịu trách 

nhiệm tự xây dựng và quản lý hệ thống thu gom – thoát nước mưa trong khu vực nội bộ 

của mình. Nước mưa từ các nhà máy thứ cấp đấu nối với hệ thống thu gom nước mưa 

   

Hoạt 

động 

của 

dự án  

Hoạt động cho thuê hạ 
tầng KCN  

- Hoạt động của khu 

điều hành chung: các 

đơn vị thứ cấp 

- Hoạt động HTXLNT 

- Hoạt động bảo hành, 

bảo trì hệ thống cấp 

nước; thoát nước; giao 

thông,.. 

 

Hoạt động 
của các 
nhà máy 
thứ cấp 

Nước thải 

Khí thải 

CTR 

Tiếng ồn, độ rung 

Sự cố, rủi ro môi 

trường và lao động 

Nước thải sinh hoạt của 

CBCNV 

Khí thải từ hoạt động giao 

thông   

CTR sinh hoạt, bùn thải từ 

trạm XLNT 

Sự cố từ HTXLNT 
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chung của Khu công nghiệp Kim Thành, sau đó xả vào nguồn tiếp nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ quản lý đấu nối thoát nước mưa, nước thải trong Khu công 

nghiệp Kim Thành 

 * Quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung 

 - Chủ dự án thực hiện trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị dự phòng như máy 

bơm, máy khuấy,… thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, sửa chữa 

kịp thời những hỏng hóc, duy tu bảo dưỡng định kỳ, đào tạo, huấn luyện chuyên môn 

cho nhân viên vận hành Trạm XLNT tập trung. 

 - Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế, chất lượng nước thải đầu 

ra được giám sát bằng hệ thống quan trắc tự động. 

 * Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật 

 - Đối với hệ thống giao thông: Việc tuân thủ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đường 

giao thông được thực hiện thường xuyên theo quy định hiện hành về quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

 - Đối với hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường: Duy trì vận hành hệ 

thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, đảm bảo khả năng vận hành tối đa theo 

Nước thải sinh hoạt của 
các nhà máy thứ cấp 

Nước thải sản xuất của 
các nhà máy thứ cấp 

Nước mưa từ các nhà 
máy thứ cấp 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống thu gom – thoát nước thải nội bộ của mỗi 
nhà máy thứ cấp 

Hệ thống xử lý nước thải nội bộ của mỗi nhà máy 
thứ cấp 

Hệ thống thu gom – thoát nước thải nội bộ của Khu 
công nghiệp 

Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

Hệ thống thu gom – 
thoát nước mưa nội bộ 
trong nhà máy thứ cấp 

Hệ thống thu gom – 
thoát nước mưa chung 

của KCN 

Nguồn tiếp nhận 
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công suất thiết kế các hạng mục này. Công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa được thực 

hiện thường xuyên trong suốt quá trình vận hành. Ngoài ra, dự án thực hiện đầy đủ 

những vấn đề môi trường liên quan đến sự cố, rủi ro trong vận hành hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

 Sản phẩm của dự án đầu tư là hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các doanh nghiệp 

được thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Kim Thành. 

 Thông tin chi tiết về hiện trạng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai 

đoạn và các doanh nghiệp đầu tư trong KCN được trình bày chi tiết trong các mục đây: 

TT Hạng mục 
Phê duyệt 
theo báo 
cáo ĐTM 

Thực tế đã hoàn thiện 
Các hạng mục tiếp 
tục thực hiện trong 
giai đoạn tiếp theo 

1 
Đất đã bàn giao 

164,98 ha Đã có sổ 58,49 ha 
Phần còn lại của 

tổng diện tích 
164,98 ha 

2 San nền 164,98 ha 
Đã san lấp và đền bù 

GPMB được 85ha 
 

3 
Hệ thống 
đường giao 
thông 

 
Đã hoàn thiện  

giai đoạn 1 
Hoàn thiện 100%  

2 giai đoạn  

4 
Hệ thống cấp 
nước  

Đã hoàn thiện  
giai đoạn 1 

Hoàn thiện 100% 
2 giai đoạn 

5 
Cây xanh 

 
Đã hoàn thiện  

giai đoạn 1 
Hoàn thiện 100% 

2 giai đoạn 

6 
Hệ thống thu 
gom, thoát 
nước mưa 

 
Đã hoàn thiện  

giai đoạn 1 
Hoàn thiện 100% 

2 giai đoạn 

7 
Hệ thống thu 
gom, thoát 
nước thải 

 
Đã hoàn thiện 

giai đoạn 1 
Hoàn thiện 100% 

2 giai đoạn 

8 

Hệ thống xử lý 
nước thải 

 

Đã xây dựng hoàn 
thiện Trạm XLNT giai 
đoạn 1 công suất 2.200 
m3/ngày đêm và hồ sự 

cố giai đoạn 1  
V = 6.600 m3 

Trạm XLNT giai 
đoạn 2 công suất 

2.200 m3/ngày đêm 
và hồ sự cố giai 

đoạn 2 
 V = 6.600 m3 

5 

Kho chứa chất 
thải 

 

- Đã hoàn thành kho 

chứa chất thải thông 
thường 10 m2  

- Đã hoàn thành kho 

chất thải nguy hại 15m2 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án  

 Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nên không có 

các hoạt động sản xuất từ chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, do đó không sử dụng nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, hay phế liệu phục vụ cho sản xuất. 

 a. Nhu cầu sử dụng hóa chất chủ yếu cho trạm xử lý nước thải: 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng hóa chất trong quá trình xử lý nước thải của Trạm 

XLNT giai đoạn 1 công suất 2.200 m3/ngày đêm 

TT Hạng mục Định mức 
(kg/m3) 

Lượng hóa chất sử dụng trong 1 
ngày(kg/ngày) 

1 NaOCl 0,015 33 
2 NaOH 0,006 13,2 

4 H2SO4  -  - 

5 PAC 0,03 66 
6 A-Polymer 0,0015 3,3 
7 Methanol 0,06 132 
8 C-Polymer 0,002 4,4 

 b. Nhu cầu về điện, nước và nhiên liệu khác 

 b.1. Nhu cầu sử dụng điện 

 - Trạm điện: 

 + Quy hoạch cấp điện trạm biến áp và hệ thống cấp điện hạ thế cho khu dịch vụ 

bằng 4 trạm biến áp kios: 2 trạm biến áp 1250kVA và 2 trạm biến áp 1000kVA; Cấp 

điện cho trạm xử lý nước thải bằng 1 trạm biến áp 320KVA; Cấp điện cho trạm bơm 

cấp nước PCCC 1 trạm biến áp 250KVA; Cấp điện cho hệ thống chiếu sáng đường bằng 

1 trạm biến áp 75kV. 

 + Di chuyển các đường dây trung áp qua KCN:  Để đảm bảo mặt bằng sạch cho 

KCN cần di chuyển tuyến đường dây 35kV thuộc các lộ mạch kép 370+372 E8.6, 

374E8.6, 375E8.6 

• Đường dây 35kV mạch kép lộ 370+372 E8.6 từ cột 18 đến cột 48 di chuyển 

các vị trí cột nằm trước cổng các doanh nghiệp trong KCN và dưới đường nội 

bộ của KCN lên vỉa hè. 

• Đường dây lộ 374 E8.6 từ cột 29 hiện có đến cột 36 sau di chuyển: 

 ++) Từ cột 29A đến điểm B1 tuyến đường dây trung áp sau di chuyển đi trên 

không. 

 ++) Từ điểm B1 đến cột 36 tuyến đường dây trung áp sau di chuyển đi ngầm. 

 Đường dây 35kV nhánh Thượng Vũ Lộ 374 E8.6 từ cột 4 đến cột 9 sau di chuyển: 

 ++) Từ cột 4 đến điểm A1 tuyến đường dây trung áp sau di chuyển đi ngầm. 
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 ++) Từ điểm A1 đến điểm A3 tuyến đường dây trung áp sau di chuyển đi trên 

không. 

• Đường dây 35kV nhánh Rác Thải lộ 374 E8.6 từ cột 36 đến cột 6 sau di 

chuyển: Từ cột 36 đến cột 6 tuyến đường dây trung áp sau di chuyển đi trên 

không. 

• Đường dây 375 E8.6 từ cột 27 đến cột 33 sau di chuyển: 

 ++) Từ cột 27 đến điểm C tuyến đường dây trung áp sau di chuyển đi trên không. 

 ++) Từ điểm C đến cột 33 tuyến đường dây trung áp sau di chuyển đi ngầm. 

• Dây dẫn hoàn trả các đường dây chọn dây có tiết diện tương đương với dây 

dẫn hiện trạng, các đoạn tuyến phải sử dụng cáp ngầm để đảm bảo an toàn 

hành lang và mỹ quan KCN lựa chọn tiết diện cáp có dòng định mức phù hợp 

với dòng định mức của dây dẫn hiện trạng. 

• Phần cột điện: để đảm bảo chiều cao an toàn trong KCN lựa chọn cột bê tông 

li tâm có chiều cao từ 14m đến 22m, tại các vị trí bẻ góc lớn lực đầu cột không 

đảm bảo có thể sử dụng cột thép có chiều cao tương đương. 

 - Cấp nước 

 + Hệ thống cấp nước dùng nước trực tiếp từ nguồn đấu nối từ đường ống hiện 

trạng HDPE D250 cấp đến các nhu cầu sử dụng. Khi có cháy xảy ra, trạm bơm PCCC 

hoạt động sẽ cấp nước ra mạng lưới đường ống đảm bảo nhu cầu về PCCC và nhu cầu 

sản xuất,... 

 + Mạng lưới đường ống được thiết kế là mạng vòng kết hợp với mạng nhánh (hay 

còn gọi là mạng cụt). Xây dựng mạng vòng đường kính ống D110, D160, D200, D250, 

D355mm bao quanh dự án, đảm bảo cấp nước là liên tục. Xây dựng mạng cụt D50 đảm 

bảo cấp nước đến từng công trình. Các tuyến ống cấp nước phân phối được bố trí trên 

hè, đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với các công trình ngầm khác theo quy chuẩn 

quy định. 

* Hiện trạng lưới điện khu vực KCN Kim Thành. 

- 110kV: Lưới điện tại trong KCN Kim Thành đang có các đường dây 35kV thuộc trạm 

110kV Kim Thành (E8.6) đi qua. 

 • ĐD dây 35kV mạch kép lộ 370+372 E8.6 đi trên dải cây xanh của KCN từ cột 19 đến 

cột 35. 

 • Đường dây 35kV lộ 374 E8.6 sau di chuyển trên vỉa hè của KCN từ điểm B1 đến B2 

(theo hồ sơ quy hoạch đã được duyệt). 

 • Đường dây 35kV lộ 375 E8.6 sau di chuyển trên vỉa hè của KCN từ điểm C1 đến C2 

(theo hồ sơ quy hoạch đã được duyệt). 

- Đường dây 35kV xây dựng mới 

 • Xây dựng mới đường cáp ngầm 35kV từ cột 23 ĐZ 35kV mạch kép lộ 370+372 E8.6 
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đến tủ RMU 2.3 sử dụng cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x300mm² – 

20/35(40,5)kV dài 1267m. Tại điểm đầu cột 23 lắp đặt 01 bộ cầu dao phụ tải 35kV, 01 

chống sét van 35kV để bảo vệ, trên lắp đặt 03 tủ RMU 35kV (loại 04 ngăn để cấp điện 

cho các phụ tải của KCN). 

 • Xây dựng mới đường cáp ngầm 35kV từ cột 47 ĐZ 35kV mạch kép lộ 370+372 E8.6 

đến tủ RMU 2.3 sử dụng cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x300mm² – 

20/35(40,5)kV dài 1245m. Tại điểm đầu cột 47 lắp đặt 01 bộ cầu dao phụ tải 35kV, 01 

chống sét van 35kV để bảo vệ, trên lắp đặt 03 tủ RMU 35kV (loại 04 ngăn để cấp điện 

cho các phụ tải của KCN). 

* Phần TBA xây dựng mới 

 • Xây dựng mới 01 TBA – CS công suất 75kVA-35(22)/0,4kV, kiểu trạm KIOS 35kV, 

lấy điện từ cột 35 ĐZ 35kV mạch kép lộ 370+372 E8.6, tuyến cáp ngầm 35kV xây dựng 

mới sử dụng cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm² – 20/35(40,5)kV dài 

59m. Tại điểm đầu cột 35 lắp đặt 01 bộ cầu dao phụ tải 35kV, 01 chống sét van 35kV 

để bảo vệ. 

 • Xây dựng mới 01 TBA – PCCG công suất 250kVA-35(22)/0,4kV, kiểu trạm KIOS 

35kV, lấy điện từ tủ RMU 2.1 đường cáp ngầm 35kV, xây dựng mới cáp điện cho TBA 

mới cấp điện trong KCN, tuyến cáp ngầm 35kV xây dựng mới sử dụng cáp ngầm 

Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm² – 20/35(40,5)kV dài 203m. 

 • Xây dựng mới 01 TBA – XLNT công suất 320kVA-35(22)/0,4kV, kiểu trạm KIOS 

35kV, lấy điện từ điểm cột B2 ĐZ 35kV lộ 374E8.6 sau di chuyển trong KCN, tuyến 

cáp ngầm 35kV xây dựng mới cấp điện cho TBA – XLNT sử dụng cáp ngầm 

Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm² – 20/35(40,5)kV dài 92m. Tại điểm đầu cột 

B2 lắp đặt 01 bộ cầu dao phụ tải 35kV, 01 chống sét van 35kV để bảo vệ. 

• Xây dựng mới 01 TBA – DV.1 công suất 1250kVA-35(22)/0,4kV, kiểu trạm KIOS 

35kV, lấy điện từ điểm cột C1 ĐZ 35kV lộ 375E8.6 sau di chuyển trong KCN, tuyến 

cáp ngầm 35kV xây dựng mới cấp điện cho TBA – DV.1 sử dụng cáp ngầm 

Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm² – 20/35(40,5)kV dài 75m. Tại điểm đầu cột 

C1 lắp đặt 01 bộ cầu dao phụ tải 35kV, 01 chống sét van 35kV để bảo vệ. 

 • Xây dựng mới 01 TBA – DV.2 công suất 1250kVA-35(22)/0,4kV, kiểu trạm KIOS 

35kV, lấy điện từ RMU TBA – DV.1 lộ 375E8.6, tuyến cáp ngầm 35kV xây dựng mới 

cấp điện sử dụng cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm² – 20/35(40,5)kV 

dài 80m. 

 • Xây dựng mới 01 TBA – DV.3 công suất 1000kVA-35(22)/0,4kV, kiểu trạm KIOS 

35kV, lấy điện từ điểm cột C2 ĐZ 35kV lộ 375E8.6 sau di chuyển trong KCN, tuyến 

cáp ngầm 35kV xây dựng mới sử dụng cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-

3x70mm² – 20/35(40,5)kV dài 93m. Tại điểm đầu cột C2 lắp đặt 01 bộ cầu dao phụ tải 
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35kV, 01 chống sét van 35kV để bảo vệ. 

 • Xây dựng mới 01 TBA – DV.4 công suất 1000kVA-35(22)/0,4kV, kiểu trạm KIOS 

35kV, lấy điện từ tủ RMU TBA – DV.3 lộ 375E8.6, tuyến cáp ngầm 35kV xây dựng 

mới cấp điện cho TBA – DV.4 sử dụng cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-

3x70mm² – 20/35(40,5)kV dài 158m. 

- Giải pháp thiết kế chủ yếu: Yêu cầu tuân thủ theo quy định về công tác thiết kế dự án 

lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV. Cụ thể một số giải pháp chính như sau: 

 • Cầu dao liên động: Cầu dao liên động yêu cầu là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại cắt 

giữa 2 tâm trụ quay và tuân thủ những yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu 

chuẩn tương đương. 

 • Cầu dao phụ tải: Là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, dập hồ quang bằng dầu, 

thao tác đóng cắt bằng tay. Tiêu chuẩn áp dụng theo IEC 62271-103:201 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 

 • Cách điện đứng: Theo tiêu chuẩn IEC 60383:1993, TCVN 7998:2009 (TCVN 

4759:1993) hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương. Sử dụng Line Post. Chất lượng 

bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1). 

 • Cách điện Polymer: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, 

IEC 61109, IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương. Cách điện là loại 

cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone). 

 • Cáp ngầm: Sử dụng cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x300mm² – 

20/35(40,5)kV và cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm² – 20/35(40,5)kV. 

b.2. Nhu cầu cấp nước  

Khu vực quy hoạch dự kiến lấy nước từ tuyến ống cấp nước D250 hiện trạng phía 

Nam dự án tiếp giáp thôn Đông. 

- Tính toán nhu cầu dùng nước:  

+ Lưu lượng cấp cho nhà xưởng, kho tàng trong ngày dùng nước trung bình: 

Qsh ngày = q x F (m3/ngđ) 

Trong đó: 

Qsh ngày: lượng nước dùng trong sinh hoạt (m3/ngđ) 

F: Diện tích nhà xưởng, kho tàng (ha)  

q: Tiêu chuẩn cấp nước (22 m3/ha/ngđ) 

+ Lưu lượng cấp cho các công trình thương mại dịch vụ. 

  Qcc  = (Fccxqcc)/1000 (m3/ngđ) 

Trong đó: 

Qcc: Lưu lượng nước dùng cho công trình công cộng(m3/ngđ) 

Fcc: diện tích (m² sàn). 

qcc: tiêu chuẩn cấp nước cho các công trình thương mại dịch vụ (5l/m²sàn/ngđ)  
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+ Lưu lượng nước tưới cây: 

                     Qt  = (Ft x qt)/1000 (m3/ngđ) 

Trong đó: 

Qt : lượng nước tưới cây (m3/ngđ) 

qt: Tiêu chuẩn tưới (3l/m²sàn/ngđ) 

Ft: Diện tích cây xanh được tưới (m²) 

+ Lưu lượng nước rửa đường 

                    Qr  = (Fr x qr) /1000 (m3/ngđ) 

Trong đó: 

Qr: lượng nước rửa đường (m3/ngđ) 

qr:  Tiêu chuẩn rửa (0.5/m²/ ngđ) 

Fr: Diện tích đường được rửa (m²) 

+ Lượng nước dự phòng: Qdp=10%( Qsh + Qcc + Qt + Qr ) (m3/ngđ) 

+ Tổng lưu lượng nước cấp cho ngày dùng nước trung bình : Qtb=( Qsh + Qcc + 

Qt + Qr + Qdp) (m3/ngđ) 

+ Tổng lưu lượng nước cấp cho ngày dùng nước lớn nhất: Qngày max=Qtb1,2 

(m3/ngđ) 

Công suất cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho toàn dự án: Q = 5897 (m3/ngđ), Khi 

có cháy công suất tiêu thụ nước là  Q = 8057 (m3/ngđ) 

- Mạng lưới đường ống:  

+ Khi không có cháy xẩy ra hệ thống cấp nước dùng nước trực tiếp từ nguồn đấu 

nối từ đường ống hiện trạng D250 cấp đến các nhu cầu sử dụng. Khi có cháy xẩy ra, 

trạm bơm PCCC hoạt động sẽ cấp nước ra mạng lưới đường ống đảm bảo nhu cầu về 

PCCC và nhu cầu sản xuất,... 

+ Mạng lưới đường ống được thiết kế là mạng vòng kết hợp với mạng nhánh (hay 

còn gọi là mạng cụt). Xây dựng mạng vòng đường kính ống D110, D160, D200, D250, 

D355mm bao quanh dự án, đảm bảo cấp nước là liên tục. Xây dựng mạng cụt D50 đảm 

bảo cấp nước đến từng công trình. 

+ Các tuyến ống cấp nước phân phối được bố trí trên hè, đảm bảo khoảng cách ly 

an toàn đối với các công trình ngầm khác theo quy chuẩn quy định.  

- Cấp nước cứu hỏa 

+ Mạng lưới cấp nước PCCC được sử dụng chung với mạng lưới cấp nước sinh 

hoạt và sản xuất. 

+ Các họng cứu hỏa được đấu nối với đường ống cấp nước phân phối có đường 

kính từ D110 trở lên và được bố trí gần ngã ba, ngã tư hoặc trục đường lớn.  

+ Khoảng cách giữa các họng cứu hoả trên mạng lưới từ 120m đến 150m theo 

quy chuẩn hiện hành, đảm bảo thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy. 
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+ Xây dựng trạm bơm PCCC tại ô đất an ninh (Trụ sở ANTT+PCCC) để cấp 

nước khi trong khu công nghiệp xảy ra cháy. Xây dựng bể nước ngầm cấp nước chữa 

cháy có tổng dung tích 2.900 m3 (chia làm 2 bể, mỗi bể 1.450 m3).  

+ Đối với các công trình cao tầng và khu nhà máy, kho tàng hệ thống cấp nước 

chữa cháy sẽ được thiết kế riêng cho từng công trình đảm bảo theo các Quy chuẩn, Tiêu 

chuẩn hiện hành về phòng cháy chữa cháy. 

+ Số đám cháy xảy ra đồng thời là 2 đám cháy. 

+ Lưu lượng nước cấp cho một đám là 100l/s. 
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Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng nước 

TT CHỨC NĂNG ĐẤT KÝ 
HIỆU 

DIỆN TÍCH 
(M2) 

Chỉ 

tiêu Đơn vị 

Nhu cầu 

dùng 
nước Qsh 

(m3/ngđ) 

Nước dự 

phòng, rõ 
rỉ Qdp 

=15%Qsh 
(m3/ngđ) 

Nhu cầu 

dùng nước 

trung bình  
Qtb=Qsh 

+Qdp 
(m3/ngđ) 

Tổng nhu 

cầu dùng 

nước lớn 

nhất trong 

ngày 
Qt=1,2xQsh 

(m3/ngđ) 

Lưu lượng 

nước thải 

Qnt=1.2*Qsh 
(m3/ngđ) 

A 
Diện tích nghiên cứu quy 

hoạch 
 1.824.053        

B  Diện tích lập điều chỉnh 

quy hoạch 
 1.649.803        

1 Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng CN 1.071.924        

1.1 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 01 
CN.01 54.639 22 m3/ha/ngđ 120,21 18,03 138,24 165,88 144,25 

1.2 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 02 
CN.02 99.935 22 m3/ha/ngđ 219,86 32,98 252,84 303,40 263,83 

1.3 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 03 
CN.03 81.590 22 m3/ha/ngđ 179,50 26,92 206,42 247,71 215,40 

1.4 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 04 
CN.04 83.106 22 m3/ha/ngđ 182,83 27,42 210,26 252,31 219,40 

1.5 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 05 
CN.05 173.414 22 m3/ha/ngđ 381,51 57,23 438,74 526,48 457,81 

1.6 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 06 
CN.06 235.985 22 m3/ha/ngđ 519,17 77,88 597,04 716,45 623,00 

1.7 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 07 
CN.07 80.392 22 m3/ha/ngđ 176,86 26,53 203,39 244,07 212,23 

1.8 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 08 
CN.08 109.959 22 m3/ha/ngđ 241,91 36,29 278,20 333,84 290,29 

1.9 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 09 
CN.09 107.700 22 m3/ha/ngđ 236,94 35,54 272,48 326,98 284,33 

1.10 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 10 
CN.N01 16.841 22 m3/ha/ngđ 37,05 5,56 42,61 51,13 44,46 
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TT CHỨC NĂNG ĐẤT KÝ 
HIỆU 

DIỆN TÍCH 
(M2) 

Chỉ 

tiêu Đơn vị 

Nhu cầu 

dùng 
nước Qsh 

(m3/ngđ) 

Nước dự 

phòng, rõ 
rỉ Qdp 

=15%Qsh 
(m3/ngđ) 

Nhu cầu 

dùng nước 

trung bình  
Qtb=Qsh 

+Qdp 
(m3/ngđ) 

Tổng nhu 

cầu dùng 

nước lớn 

nhất trong 

ngày 
Qt=1,2xQsh 

(m3/ngđ) 

Lưu lượng 

nước thải 

Qnt=1.2*Qsh 
(m3/ngđ) 

1.11 
Đất xây dựng nhà máy, 

kho tàng 11 
CN.N02 28.363 22 m3/ha/ngđ 62,40 9,36 71,76 86,11 74,88 

2 Đất công trình điều hành 

và dịch vụ 
 78.490        

2.1 
Đất công trình dịch vụ lưu 

trú DVLT 20.551        

  
Đất công trình  dịch vụ lưu 

trú 01 
DV.LT01 11.267 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

197,17 29,58 226,75 272,10 236,61 

  
Đất công trình  dịch vụ lưu 

trú 02 
DV.LT02 9.284 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

162,47 24,37 186,84 224,21 194,96 

2.2 

Đất công trình thương 

mại, dịch vụ tổng hợp 

( bao gồm: y tế, giáo dục, 

đào tạo) 

DV 50.409        

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 01 
DV.01 4.786 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

83,76 12,56 96,32 115,58 100,51 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 02 
DV.02 9.327 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

163,22 24,48 187,71 225,25 195,87 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 03.1 
DV.03.1 1.487 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

26,02 3,90 29,93 35,91 31,23 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 03.2 
DV.03.2 1.487 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

26,02 3,90 29,93 35,91 31,23 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 03.3 
DV.03.3 1.487 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

26,02 3,90 29,93 35,91 31,23 
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TT CHỨC NĂNG ĐẤT KÝ 
HIỆU 

DIỆN TÍCH 
(M2) 

Chỉ 

tiêu Đơn vị 

Nhu cầu 

dùng 
nước Qsh 

(m3/ngđ) 

Nước dự 

phòng, rõ 
rỉ Qdp 

=15%Qsh 
(m3/ngđ) 

Nhu cầu 

dùng nước 

trung bình  
Qtb=Qsh 

+Qdp 
(m3/ngđ) 

Tổng nhu 

cầu dùng 

nước lớn 

nhất trong 

ngày 
Qt=1,2xQsh 

(m3/ngđ) 

Lưu lượng 

nước thải 

Qnt=1.2*Qsh 
(m3/ngđ) 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 03.4 
DV.03.4 1.487 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

26,02 3,90 29,93 35,91 31,23 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 04 
DV.04 5.005 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

87,59 13,14 100,73 120,87 105,11 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 05 
DV.05 5.005 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

87,59 13,14 100,73 120,87 105,11 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 06 
DV.06 7.961 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

139,32 20,90 160,22 192,26 167,18 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 07.1 
DV.07.1 1.487 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

26,02 3,90 29,93 35,91 31,23 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 07.2 
DV.07.2 1.487 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

26,02 3,90 29,93 35,91 31,23 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 07.3 
DV.07.3 1.487 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

26,02 3,90 29,93 35,91 31,23 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 07.4 
DV.07.4 1.487 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

26,02 3,90 29,93 35,91 31,23 

  
Đất công trình thương mại 

dịch vụ 08 
DV.08 6.429 5 

l/m2 
sàn/ngđ 

112,51 16,88 129,38 155,26 135,01 

2.3 Đất công trình văn 

hóa,TDTT, công viên 
CXV 7.530        

  
Đất công trình văn 

hóa,TDTT, công viên 
CX.V01 3.765 2 

l/m2 
sàn/ngđ 

0,38 0,06 0,43 0,52 0,45 

  
Đất công trình văn 

hóa,TDTT, công viên 
CX.V02 3.765 2 

l/m2 
sàn/ngđ 

0,38 0,06 0,43 0,52 0,45 

3 Đất an ninh ( Trụ sở 

ANTT+PCCC) CAN 25.032 2 
l/m2 

sàn/ngđ 
40,05 6,01 46,06 55,27 48,06 
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TT CHỨC NĂNG ĐẤT KÝ 
HIỆU 

DIỆN TÍCH 
(M2) 

Chỉ 

tiêu Đơn vị 

Nhu cầu 

dùng 
nước Qsh 

(m3/ngđ) 

Nước dự 

phòng, rõ 
rỉ Qdp 

=15%Qsh 
(m3/ngđ) 

Nhu cầu 

dùng nước 

trung bình  
Qtb=Qsh 

+Qdp 
(m3/ngđ) 

Tổng nhu 

cầu dùng 

nước lớn 

nhất trong 

ngày 
Qt=1,2xQsh 

(m3/ngđ) 

Lưu lượng 

nước thải 

Qnt=1.2*Qsh 
(m3/ngđ) 

4 Đất công trình hạ tầng kỹ 

thuật khác HTKT 16.373 0,5 l/m2 8,19 1,23 9,41 11,30 9,82 

5 Đất cây xanh, kênh 

mương, mặt nước 
 221.344        

5.1 Đất cây xanh  168.630 3 l/m2/ngđ 505,89 75,88 581,77 698,13  

5.2 Hồ nước MN.H 14.219        

6 Đất giao thông   236.640 0,5 l/m2 118,32 17,75 136,07 163,28  

  Đất đường giao thông  236.640        

C Tổng      4273,23 640,99 4914,22 5897,06 4378,83 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Các thông tin về công trình hạ tầng kỹ thuật chính 

 - Tổ chức các khu chức năng chính theo hướng thuận tiện trong quá trình tổ chức 

hoạt động KCN cụ thể: 

+ Khu nhà máy, kho tàng, nhà xưởng công nghiệp 

+ Khu điều hành và dịch vụ công cộng 

+ Khu vực hạ tầng kỹ thuật 

+ Khu cây xanh, mặt nước trong khu công nghiệp. 

+ Hệ thống giao thông và hạ tầng khác 

❖ Khu nhà máy, kho tàng, nhà xưởng công nghiệp: 

- Quy mô: 107,19 ha chiếm 64,97% tổng diện tích quy hoạch (Gồm 20% diện 
tích đất để quy hoạch thu hút công nghiệp công nghệ cao). Bố trí tại ô đất ký hiệu CN 
từ : CN.01 đến CN.09 và CN.N01;CN.N02. Trong đó ô đất ký hiệu CN.N01 và CN.N02 
tổng quy mô 4,52ha được quy hoạch dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo,... 

- Các lô đất nhà xưởng được bố trí tập trung, phân chia khu đất thành các dải và 
ô đất thông qua hệ thống giao thông nội bộ trong KCN bám theo hệ thống đường giao 
thông.  

- Tại các cụm công trình được chia thành các lô đất có diện tích đa dạng và linh 
hoạt , đáp ứng được nhiều loại hình công nghiệp nhằm đảm bảo nhu cầu thu hút đầu tư 

cũng như phương án kinh doanh của chủ đầu tư. Trong quá trình hoạt động sau này tùy 
theo nhu cầu cụ thể của chủ đầu tư, quy mô của mỗi nhà máy có thể thay đổi linh hoạt. 

- Các ô đất công nghiệp được quy định mật độ xây dựng tối đa 70%, tuy nhiên 

đây là mật độ áp dụng cho ô đất quy mô lớn. Trong giai đoạn đầu tư xây dựng thực tế, 
tùy theo nhu cầu nhà đầu tư mà kích thước lô được chia với quy mô phù hợp và được 
điều chỉnh mật độ xây dựng sao cho vẫn đảm bảo quy chuẩn, quy định hiện hành và phải 
được các cơ quan chức năng xác nhận.  

- Tầng cao tối đa quy định trong mỗi ô công nghiệp không quá 3 tầng, đối với 
những ngành nghề công nghiệp đặc thù và yêu cầu đặc biệt về các công trình hạ tầng 
như tháp quan sát, cột nước, ống khói ... nhà đầu tư có thể điều chỉnh tầng cao sau khi 
được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. 

❖ Khu điều hành và dịch vụ công cộng: 

- Quy mô: 7,84 ha chiếm 4,76% tổng diện tích quy hoạch. Bao gồm các công 
trình: Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu; công trình y tế; công trình thể thao, văn 

hóa, công viên; công trình thương mại; cơ sở lưu trú; công trình dịch vụ và các công 
trình kết cấu khác được xây dựng phục vụ trực tiếp cho người lao động làm việc trong 
khu công nghiệp. Bố trí tại các ô đất ký hiệu : DV.LT01 đến DV.LT02; DV.01 đến 
DV.08; CX.V01 đến CX.V02 ( Chi tiết xem tại bản vẽ QH.04). Trong đó: 

+ Khu công trình dịch vụ lưu trú quy mô 2,05 ha gồm các ô đất có lý hiệu từ 
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DV.LT01 đến DV.LT02 : Có chức năng làm cơ sở lưu trú 

+ Khu công trình thương mại, dịch vụ tổng hợp quy mô 5,04 ha gồm các ô đất có 
ký hiệu từ DV.01 đến DV.08 : Có chức năng bao gồm các công trình y tế, giáo 
dục, đào tạo, nghiên cứu, Thương mại dịch vụ,... 

+ Khu công trình văn hóa, TDTT, công viên quy mô 0,75 ha gồm các ô đất có ký 
hiệu từ CX.V01 đến CX.V02 : có chức năng gồm công trình văn hóa, TDTT, công 

viên cây xanh. 

- Được bố trí tại khu đất, nằm trên trục giao thông chính, ngay tại cửa ngõ tuyến 
đường trục Bắc Nam vào KCN. 

❖ Khu vực hạ tầng kỹ thuật: 

- Quy mô: 2,11 ha chiếm 1,28% tổng diện tích quy hoạch. Bố trí tại các ô đất ký 
hiệu HTKT và PCCC. Bao gồm các chức năng : Trạm xử lý nước thải vệ sinh môi 
trường, khu tập kết chất thải rắn, công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy ( PCCC),... 

❖ Khu cây xanh, mặt nước trong khu công nghiệp. 

- Quy mô: 22,13 ha chiếm 13,42% tổng diện tích quy hoạch, trong đó: 

+ Khu vực cây xanh: 16,86ha ; chiếm 10,22% 

+ Khu vực kênh mương, mặt nước: 5,27ha; chiếm 3,20% 

- Khu vực cây xanh tập trung phân bố rải rác trong khu vực quy hoạch, kết hợp 
với cây xanh dọc các tuyến đường và cây xanh hành lang cách ly tạo thành các mảng 
cây xanh cảnh quan cho KCN, hạn chế giảm thiểu các vấn đề gây ô nhiễm môi trường. 
Khu vực cây xanh cách ly thuộc hành lang an toàn đường điện bố trí cây bụi thấp. 

- Trong khu vực cũng có rất nhiều hệ thống kênh mương, mặt nước chạy dọc dự 
án theo hai hướng Bắc Nam và Đông Tây.  

❖ Hệ thống giao thông và hạ tầng khác 

- Giao thông  

+ Quy mô: 23,66 ha chiếm 14,34% tổng diện tích quy hoạch.  

+ Hệ thống giao thông được bố trí theo mạng đường vòng kết hợp với đường cụt, 
đảm bảo thuận tiện cho các phương tiện lưu thông có kích thước lớn vận chuyển 
hàng, sử  dụng hiệu quả và giảm chi phí đầu tư xây dựng. Các lô đất nhà máy đều 
bố trí dọc hai bên đường nhằm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí trong việc đầu tư 

xây dựng. 

+Tổ chức 2 trục giao thông chính, trục thứ nhất bố trí theo hướng Đông Tây Trục 
thứ hai chạy dọc KCN theo hướng Bắc Nam. Các tuyến đường còn lại thiết kế 
vuông góc và song song với đường trục chính, có chức năng kết nối với tuyến 
đường giao thông chính. 

- Khu đất an ninh ( chức năng trụ sở đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa 
cháy) 

 + Quy mô 2,50 ha, chiếm 1,52% tổng diện tích quy hoạch. Bố trí tại ô đất ký 
hiệu CAN. Bao gồm chức năng chính là trụ sở công an có vai trò đảm bảo an ninh trật 
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tự và phòng cháy chữa cháy trong Khu công nghiệp. (Bố trí quỹ đất theo Quyết định số 
7978/QĐ-BCA-H02 ngày 27/10/2022 của Bộ công an về việc Quy định về định mức sử 
dụng đất an ninh trong Công an nhân dân) 

Bảng 1. 6. Bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất 

TT Chức năng đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Mật 
độ  
xd 

(%) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Hệ 
số  

sdd 
(lần) 

Tỷ lệ 
(%) 

A 
Diện tích nghiên cứu 
quy hoạch 

  1.824.053         

B  
Diện tích lập điều 
chỉnh quy hoạch 

  1.649.803       100,00 

1 
Đất xây dựng nhà 
máy, kho tàng 

CN 1.071.924 70% 1-3 2,1 64,97 

1.1 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 01 

CN.01         54.639  70% 1-3 2,1   

1.2 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 02 

CN.02         99.935  70% 1-3 2,1   

1.3 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 03 

CN.03         81.590  70% 1-3 2,1   

1.4 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 04 

CN.04         83.106  70% 1-3 2,1   

1.5 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 05 

CN.05       173.414  70% 1-3 2,1   

1.6 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 06 

CN.06       235.985  70% 1-3 2,1   

1.7 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 07 

CN.07         80.392  70% 1-3 2,1   

1.8 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 08 

CN.08       109.959  70% 1-3 2,1   

1.9 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 09 

CN.09       107.700  70% 1-3 2,1   

1.10 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 10 

CN.N01         16.841  70% 1-3 2,1   
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TT Chức năng đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Mật 
độ  
xd 

(%) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Hệ 
số  

sdd 
(lần) 

Tỷ lệ 
(%) 

1.11 
Đất xây dựng nhà máy, 
kho tàng 11 

CN.N02         28.363  70% 1-3 2,1   

2 
Đất công trình điều 
hành và dịch vụ 

  78.490 64% 5   4,76 

2.1 
Đất công trình dịch vụ 
lưu trú 

DVLT 20.551 70% 5 3,5   

  
Đất công trình  dịch vụ 
lưu trú 01 

DV.LT01         11.267  70% 5 3,5   

  
Đất công trình  dịch vụ 
lưu trú 02 

DV.LT02           9.284  70% 5 3,5   

2.2 

Đất công trình thương 

mại, dịch vụ tổng hợp ( 
bao gồm: y tế, giáo dục, 
đào tạo) 

DV         50.409    5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 01 
DV.01           4.786  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 02 
DV.02           9.327  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 03.1 
DV.03.1           1.487  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 03.2 
DV.03.2           1.487  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 03.3 
DV.03.3           1.487  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 03.4 
DV.03.4           1.487  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 04 
DV.04           5.005  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 05 
DV.05           5.005  70% 5 3,5   
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TT Chức năng đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Mật 
độ  
xd 

(%) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Hệ 
số  

sdd 
(lần) 

Tỷ lệ 
(%) 

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 06 
DV.06           7.961  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 07.1 
DV.07.1           1.487  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 07.2 
DV.07.2           1.487  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 07.3 
DV.07.3           1.487  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 07.4 
DV.07.4           1.487  70% 5 3,5   

  
Đất công trình thương 

mại dịch vụ 08 
DV.08           6.429  70% 5 3,5   

2.3 
Đất công trình văn 

hóa,TDTT, công viên 
CXV           7.530  5% 1 0,1   

  
Đất công trình văn 

hóa,TDTT, công viên 
CX.V01           3.765  5% 1 0,1   

  
Đất công trình văn 

hóa,TDTT, công viên 
CX.V02           3.765  5% 1 0,1   

3 
Đất an ninh ( Trụ sở 
ANTT+PCCC) 

CAN 25.032 40% 2 0,8 1,52 

4 
Đất công trình hạ tầng 
kỹ thuật khác 

HTKT 16.373 40% 2 0,8 0,99 

5 
Đất cây xanh, kênh 
mương, mặt nước 

  221.344       13,42 

5.1 Đất cây xanh   168.630       10,22 

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 01 

CXL.01 4.327         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 02 

CXL.02 10.830         
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TT Chức năng đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Mật 
độ  
xd 

(%) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Hệ 
số  

sdd 
(lần) 

Tỷ lệ 
(%) 

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 03 

CXL.03 3.768         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 04 

CXL.04 6.843         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 05 

CXL.05 4.225         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 06 

CXL.06 1.322         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 07 

CXL.07 11.267         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 08 

CXL.08 10.521         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 09 

CXL.09 2.470         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 10 

CXL.10 9.035         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 11 

CXL.11 2.684         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 12 

CXL.12 13.611         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 13 

CXL.13 6.574         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 14 

CXL.14 40.488         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 15 

CXL.15 9.790         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 16 

CXL.16 5.086         

  
Đất cây xanh chuyên 
dụng 17 

CXL.17 25.789         
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TT Chức năng đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Mật 
độ  
xd 

(%) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Hệ 
số  

sdd 
(lần) 

Tỷ lệ 
(%) 

5.2 Hồ nước MN.H         14.219        0,86 

5.3 Kênh nước MN 38.495       2,33 

  Kênh nước 01 MN.01           1.194          

  Kênh nước 02 MN.02           6.524          

  Kênh nước 03 MN.03           3.725          

  Kênh nước 04 MN.04           2.371          

  Kênh nước 05 MN.05           7.812          

  Kênh nước 06 MN.06         10.108          

  Kênh nước 07 MN.07           6.761          

6 Đất giao thông    236.640       14,34 

  Đất đường giao thông   236.640         

C 

Diện tích đất hạ tầng 
khớp nối ngoài phạm 
vi lập điều chỉnh quy 
hoạch 

  174.250         

  Đất đường giao thông   112.876         

  Kênh nước   22.539         

Bảng 1. 7. Bảng thống kê tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

TT Chức năng đất 
Diện 
tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

A Diện tích nghiên cứu quy hoạch 182,41   

B  Diện tích lập điều chỉnh quy hoạch 164,98 100,00 

1 Đất xây dựng nhà máy, kho tàng 107,19 64,97 

2 Đất khu điều hành và dịch vụ  7,85 4,76 

3 Đất an ninh ( Trụ sở ANTT+PCCC) 2,50 1,52 
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4 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác 1,64 0,99 

5 Đất cây xanh, kênh mương, mặt nước 22,13 13,42 

  Đất cây xanh  16,86 10,22 

  Hồ nước 1,42 0,86 

  Kênh nước 3,85 2,33 

6 Đất giao thông  23,66 14,34 

  Đất đường giao thông 23,66 14,34 

C 
Diện tích đất hạ tầng khớp nối ngoài phạm vi lập điều 
chỉnh quy hoạch 

17,43   

  Đất đường giao thông 11,29   

  Kênh nước 2,25   

Bảng 1. 8. So sánh quy hoạch sử dụng đất giữa Đồ án điều chỉnh QHCT xây dựng 

tỷ lệ 1/500 và Đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt 

TT Chức năng đất 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Chênh 
lệch (ha) 

Theo QĐ phê 

duyệt số 3235/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2010 

Phương án  

điều chỉnh 
 

  
Tổng diện tích lập điều chỉnh 

quy hoạch 164,9803 100,0 164,9803 100,0   

1 
Đất xây dựng các nhà máy 
công nghiệp, kho tàng 123,7454 75,01 107,1924 64,97 -16,5530 

2 
Đất trung tâm điều hành, dịch 
vụ khu công nghiệp 1,8319 1,11 7,8490 4,76 6,0171 

3 
Đất an ninh ( Trụ sở 
ANTT+PCCC)     2,5032 1,52 2,5032 

4 Đất giao thông  17,6894 10,72 23,6640 14,34 5,9746 

5 
Đất cây xanh mặt nước, hành 
lang đường điện 20,0124 12,13 22,1344 13,42 2,1220 
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TT Chức năng đất 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Chênh 
lệch (ha) 

Theo QĐ phê 

duyệt số 3235/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2010 

Phương án  

điều chỉnh 
 

6 
Đất xây dựng công trình đầu 
mối hạ tầng kỹ thuật 1,7012 1,03 1,6373 0,99 -0,0639 

 

5.2. Giải pháp thiết kế 

❖ Nhà xưởng, nhà máy kho tàng : Phù hợp theo tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng trong 

khu công nghiệp. Tầng cao tối đa 3 tầng 

- Công trình nhà điều hành- dịch vụ : Tầng cao tối đa 5 tầng 

+ Tầng 1: cao 3,9m; 

+ Tầng 2,3,4,5: cao 3,6m; 

+ Tầng mái, áp mái: Tùy theo hình thức kiến trúc, nhưng chiều cao tối đa 

không quá 2 lần chiều cao tầng liền kề; 

(Chiều cao này không bao gồm chiều cao phòng kỹ thuật thang máy nếu có lắp đặt cho 

công trình). 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật: Tầng cao tối đa 2 tầng. 

- Công trình an ninh, công cộng khác : Cao tối đa 3 tầng; 

- Các công trình trong các khu cây xanh công cộng : Cao tối đa 1 tầng , đồng thời 

đảm bảo kiến trúc theo yêu cầu cụ thể. 
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Hình 1. 4. Sơ đồ bố trí tầng cao 

❖ Giao thông: Các tuyến đường có mặt cắt ngang từ 10m ÷ 60m, tùy cơ cấu, chức 

năng của từng tuyến, từng khu vực. Phân cấp như sau: 

- Đường chính (MC A-A): Là trục giao thông chính kết nối khu công nghiệp với 

các khu vực ngoại vi ở phía Bắc và phía Nam của dự án, đặc biệt là tuyến đường này 

kết nối trực tiếp với Quốc lộ 5A ở phía Nam tại Km66. Hướng tuyến theo hướng Bắc 

Nam, lộ giới 60m. Cơ cấu mặt cắt ngang đường như sau: 

Lòng đường : (9,0+10,0)x2m = 21m 

Phân cách : 4,5m+2m+4,5m = 3m 

Hè đường : 4,5mx2 = 12m 

Chỉ giới đường đỏ : = 60m 
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Hình mặt cắt đường chính trục Bắc Nam (MC:A-A) 
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- Đường chính (MC 1-1): Là trục giao thông chính kết nối khu công nghiệp với 
các khu vực ngoại vi ở phía Đông và phía Tây của dự án. Hướng tuyến theo hướng Đông 

Tây, lộ giới 56m. Cơ cấu mặt cắt ngang đường như sau: 

Lòng đường : 10,5x2m = 21m 

Phân cách : 15,0m = 15m 

Hè đường : 10,0mx2 = 20m 

Chỉ giới đường đỏ : = 56m 
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Hình mặt cắt đường chính trục Đông Tây (MC:1-1) 

- Đường chính (MC 2-2): Là trục giao thông chính kết nối khu công nghiệp với 
Quốc lộ 5 nằm ở phía Nam của dự án. Hướng tuyến theo hướng Bắc Nam, lộ giới 31m. 
Cơ cấu mặt cắt ngang đường như sau: 

Lòng đường : 9,0x2m = 21m 

Phân cách : 3,0m = 3m 

Hè đường : 5,0mx2 = 10m 

Chỉ giới đường đỏ : = 31m 
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Hình mặt cắt đường chính trục Bắc Nam (MC:2-2) 

* Các tuyến đường giao thông nội bộ: 

Được thiết kế đảm bảo kết nối trực đến từng lô, từng công trình chức năng. Cơ cấu 
mặt cắt ngang thay đổi từ 10,5m đến 25,5m, cụ thể: 

 - Đường rộng 15 (MC 3-3): 

Lòng đường  : 4,5x2m = 9m 
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Hè đường  : 3,0mx2 = 6m 

Chỉ giới đường 

đỏ 
 : = 15m 
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 - Đường rộng 17 (MC 3A-3A): 

Lòng đường : 4,5x2m = 9m 

Hè đường : 5,0m+3,0m = 8m 

Chỉ giới đường đỏ : = 17m 

5.0m 3.0m9.0m
17.0m

C
H

Ø G
Ií

I §
¦

ê
N

G
 §

á

C
H

Ø G
Ií

I §
¦

ê
N

G
 §

á

 
 - Đường rộng 12 (MC 3B-3B): 

Lòng đường : 4,5x2m = 9m 

Hè đường : 3,0m = 3m 

Chỉ giới đường đỏ : = 12m 
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 - Đường rộng 14 (MC 3C-3C): 

Lòng đường : 4,5x2m = 9m 
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Hè đường : 5,0m = 5m 

Chỉ giới đường đỏ : = 14m 
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 - Đường rộng 13,5 (MC 4-4): 

Lòng đường : 3,75x2m = 7,5m 

Hè đường : 3,0mx2 = 6m 

Chỉ giới đường đỏ : = 13,5m 
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 - Đường rộng 10,5 (MC 4A-4A): 

Lòng đường : 3,75x2m = 7,5m 

Hè đường : 3,0m = 3m 

Chỉ giới đường đỏ : = 10,5m 
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 - Đường rộng 10,0 (MC 4B-4B): 

Lòng đường : 3,0x2m = 6,0m 
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Hè đường : 3,0m+1,0m = 4,0m 

Chỉ giới đường đỏ : = 10,0m 
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 - Đường rộng 25,5 (MC 5-5): 

Lòng đường : 7,75x2m = 15,5m 

Hè đường : 5,0mx2 = 10m 

Chỉ giới đường đỏ : = 25,5m 
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❖ Hoàn trả và cải tạo kênh tiêu hiện trạng 

- Hoàn trả đoạn kênh tiêu hiện trạng Thượng Vũ – Cổ Dũng (kênh đất) nằm trong dự án 

bằng 2 nhánh kênh bắt đầu tư điểm trên ranh giới phía Tây dự án như sau: 

 + Nhánh kênh phía Bắc: chạy dọc ranh giới phía Bắc sau đó nhập vào kênh hoàn 

trả đi trạm bơm Việt Hưng. Mặt cắt kênh dạng hình thang có chiểu rộng 10m mái kênh 

được giá cố bằng đã hộc xây hoặc tấm bê tông lát mái, độ dốc mái kênh 1/1. Chiều dài 

nhánh kênh khoảng 3250m. 

 + Nhánh kênh phía Nam: chạy dọc ranh giới phía Tây Nam sau đó nhập vào kênh 

tiêu đi trạm bơm Việt Hưng chạy dọc tuyến đường trục Bắc Nam. Mặt cắt kênh dạng 

hình thang có chiểu rộng 12m mái kênh được giá cố bằng đã hộc xây hoặc tấm bê tông 

lát mái, độ dốc mái kênh 1/1. Chiều dài nhánh kênh khoảng 1400m. 

 - Hoàn trả đoạn kênh tiêu đi trạm bơm Việt Hưng (kênh đất) nằm trong dự án 

bằng tuyến kênh chạy song song với kênh cũ và cách kênh cũ trung bình 200m về phía 
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Bắc, sau khi nhập với nhánh kênh hoàn trả kênh Thượng Vũ – Cổ Dũng phía Bắc thì 

chuyển hướng xuống phía Nam để nối vào kênh tiêu hiện trạng đi trạm bơm Việt Hưng. 

Kênh có mặt cắt hình thang, chiều rộng mặt kênh 10m, mái kênh được giá cố bằng đã 

hộc xây hoặc tấm bê tông lát mái, độ dốc mái kênh 1/1. Chiều dài đoạn kênh khoảng 

980m. 

❖ Nhu cầu tiêu thụ điện của các công trình 

Bảng 1. 9. Bảng tính toán công suất sử dụng điện 

T
T 

Chức năng sử 
dụng đất 

Ký 
hiệu  

Diện 
tích 
(m²) 

Diện tích 
sàn (m²) 

Chỉ 
tiêu 

Đơn 

vị 
Pttt 

(KW) 
Stt 

(KVA) 

I 
Đất khu điều 
hành và dịch vụ 
công cộng 

CC 78.490 248.737 0,030 
kw/m

2 
7.462,10  8.291,22  

II 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp               

1 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.01 54.639   250 Kw/ha 1.365,98  1.607,03  

2 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.02 99.935   250 Kw/ha 2.498,38  2.939,26  

3 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.03 81.590   250 Kw/ha 2.039,75  2.399,71  

4 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.04 83.106   250 Kw/ha 2.077,65  2.444,29  

5 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.05 173.414   250 Kw/ha 4.335,35  5.100,41  

6 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.06 235.985   250 Kw/ha 5.899,63  6.940,74  

7 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.07 80.392   250 Kw/ha 2.009,80  2.364,47  

8 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.08 109.959   250 Kw/ha 2.748,98  3.234,09  

9 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.09 107.700   250 Kw/ha 2.692,50  3.167,65  
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10 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.N0
1 

16.841   250 Kw/ha 421,03  495,32  

11 
Đất xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp mới 

CN.N0
2 

28.363   250 Kw/ha 709,08  834,21  

III 
Đất hạ tầng kỹ 
thuật 

HTKT 13.098   0,030 
kw/m
2 

392,95  462,30  

IV 
Đất cây xanh, 
kênh mương mặt 
nước 

CXL 221.344 
  

0,000
5 

kw/m
2 

110,67  130,20  

V Đất giao thông               

1 
Chiếu sáng đường 
TCS-01 

          15,84 18,64  

2 
Chiếu sáng đường 
TCS-02 

          22,94 26,99  

3 
Chiếu sáng đường 
TCS-03 

          13,06 15,36  

VI 
Đất an ninh ( Trụ 
sở ANTT+PCCC) 

CAN 20.026   0,030 
kw/m

2 
600,77  706,79  

  Tổng           
35.416,4

3  
41.178,6

7  

  Hệ số đồng thời             0,85 

  
Tổn thất trung áp 
(%) 

            5% 

  Hệ số phát triển             15% 

  
Tổng công suất  
(KVA) 

            42.264,75  
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Chương II                                                                                                                            

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

* Sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021-2030 

tầm nhìn đến năm 2050  

Theo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024 có nêu mục tiêu tổng quát là chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm 

và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn 

suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học. Chủ dự án đã đưa ra các biện pháp, 

công trình bảo vệ môi trường phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời 

kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.  

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim 

Thành được đánh giá là phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 

2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, do dự án tuân thủ định hướng phân vùng môi 

trường và bố trí các khu sản xuất tập trung nhằm kiểm soát ô nhiễm, hạn chế phát sinh 

nguồn thải phân tán; phù hợp với quan điểm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, 

thúc đẩy mô hình khu công nghiệp tập trung, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, quản lý chất thải rắn và kiểm soát khí thải theo 

quy định. Bên cạnh đó, dự án định hướng thu hút các ngành nghề công nghiệp phù hợp, 

hạn chế các ngành có nguy cơ ô nhiễm cao, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi 

sang mô hình sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và 

giảm phát thải. Việc đầu tư xây dựng hệ thống công trình bảo vệ môi trường đồng bộ 

ngay từ giai đoạn đầu cũng phù hợp với định hướng phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, cải 

thiện chất lượng môi trường, bảo vệ các thành phần môi trường như nước, không khí và 

đất. Đồng thời, dự án góp phần giảm áp lực môi trường cho khu vực đô thị thông qua 

việc bố trí sản xuất tập trung tại khu công nghiệp, phù hợp với định hướng tổ chức không 

gian phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường theo quy 

hoạch quốc gia đã được phê duyệt. 

* Sự phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 Theo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 

13/04/2022 có mục tiêu tổng quát là ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái 

môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi 
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chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học, góp phần nâng cao 

năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng 

và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, phấn đấu đạt 

được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước.  

Trong quá trình vận hành, Chủ dự án đưa ra các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường nhằm giảm thiểu tác động xấu, ngăn chặn sự gia tăng ô nhiễm nên việc đầu tư 

dự án là phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

* Sự phù hợp với Quy hoạch vùng 

Quyết định số 5455/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng thời kỳ 

2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát triển thành phố theo mô hình đa cực 

- đa trung tâm, trong đó các khu vực ven đô và khu vực mở rộng, sáp nhập được định 

hướng là không gian phát triển mới về đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Theo định hướng 

này, việc đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành 

là hoàn toàn phù hợp, do dự án góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển các khu công 

nghiệp tập trung theo hướng hiện đại, ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, 

công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng cao, phù hợp với mục tiêu xây dựng 

Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng. Dự án 

nằm trong khu vực có điều kiện kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch 

như tuyến Hà Nội – Hải Phòng, hệ thống quốc lộ và cảng biển, qua đó đáp ứng định 

hướng phát triển theo các hành lang kinh tế, tăng cường liên kết vùng và tham gia sâu 

vào chuỗi cung ứng, logistics khu vực. 

Bên cạnh đó, dự án còn phù hợp với chủ trương giãn các cơ sở sản xuất ra khỏi 

khu vực nội đô, hình thành các cực tăng trưởng công nghiệp mới tại khu vực ven đô, 

góp phần giảm áp lực về hạ tầng kỹ thuật, môi trường và dân số cho khu vực trung tâm, 

đồng thời tạo động lực phát triển cho các khu vực mới sáp nhập. Việc đầu tư hạ tầng 

khu công nghiệp đồng bộ, bao gồm hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, 

xử lý nước thải và các công trình bảo vệ môi trường, cũng phù hợp với định hướng phát 

triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và kiểm soát ô nhiễm theo quy hoạch. 

Ngoài ra, dự án góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm, tăng 

nguồn thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa 

– hiện đại hóa, đồng thời đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong mạng lưới các khu 

công nghiệp của thành phố Hải Phòng và vùng phụ cận. Qua đó, dự án không chỉ phù 

hợp với định hướng phát triển không gian và ngành kinh tế theo Quyết định số 5455/QĐ-

UBND mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Hải Phòng trở thành đô thị 

công nghiệp hiện đại, trung tâm logistics và động lực phát triển của vùng. 
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2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim 

Thành hiện đã hoàn thành hạ tầng hệ thống thu gom và thoát nước thải, nước mưa hoàn 

chỉnh, đồng bộ, vì vậy khả năng tiêu thoát nước của khu vực dự án có thể đáp ứng được. 

- Đối với môi trường nước mưa: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa nội bộ để 

dẫn nước mưa vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Đối với môi trường nước thải: Toàn bộ nước thải phát sinh trong giai đoạn vận 

hành của Khu công nghiệp (bao gồm cả nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp) 

được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp có tổng công 

suất 4.400 m³/ngày đêm chia làm 2 modun theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 là 2.200m3/ngày 

đêm và giai đoạn 2 là 2.200 m3/ngày đêm) đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp, trước khi thải ra môi trường. Nước thải sau xử lý được thoát ra kênh tiêu thoát 

nước của khu vực và chảy ra sông Kinh Môn. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Khu công nghiệp bao gồm: 

+ Mạng lưới thu gom nước thải về khu xử lý nước thải tập trung. 

+ Nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ tại các nhà 

máy → cống thoát nước thải → trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp → xả ra hệ 

thống kênh tiêu thoát nước của khu vực. 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải của 02 modun như sau: nước thải từ các 

nhà máy trong khu công nghiệp → tách rác thô → bể gom nước thải → tách rác tinh → 

bể tách cát → bể điều hòa → bể điều chỉnh pH → bể keo tụ → bể tạo bông → bể lắng 

hóa lý → bể thiếu khí → bể hiếu khí → bể lắng sinh học → bể khử trùng → hệ thống 

quan trắc → kênh tiêu thoát nước và ra sông Kinh Môn. 

+ Hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập trung gồm 02 hồ sự cố theo 02 

modun. Mỗi hồ sự cố có dung tích là V = 6.600 m3, tổng dung tích 02 hồ sự cố là 13.200 

m3. Thành hồ được trải lớp lót bằng HDPE trước khi kè đá, đáy hồ được xây bằng bê 

tông cốt thép và trải lớp lót bằng HDPE để lưu chứa toàn bộ nước thải trong trường hợp 

trạm xử lý nước thải tập trung gặp sự cố, đáy hồ là lớp đất sét lu lèn chặt, toàn bộ hồ 

được trải lớp HDPE chống thấm và rò rỉ, phía trên có lan can, biển cảnh báo. Hồ sự cố 

có hệ thống bơm để bơm tuần hoàn nước về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Đối với khí thải: Các nhà máy thứ cấp trong Khu công nghiệp phải xử lý bụi và 

khí thải đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo nội dung hồ sơ môi 

trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng dự án 

  Khí thải phát sinh từ Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Kim Thành được 

xử lý tại hệ thống xử lý khí thải với công suất 8.500m3/h. Khí thải sau hệ thống xử lý 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
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thải công nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT cột B trước khi xả ra môi trường 

 - Đối với chất thải rắn:  

 + Chất thải nguy hại phát sinh từ các nhà máy thành viên trong Khu công nghiệp 

do các nhà máy thành viên tự hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 + Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động khu hành chính và trạm xử lý 

nước thải của Khu công nghiệp được thu gom và lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy 

hại với diện tích 15 m2. Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định; Bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại và thu 

gom, lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thải nguy hại. 

 + Ngoài ra Chủ đầu tư bố trí kho chứa chất thải thông thường diện tích 10 m2. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Thu gom nước mưa  

+ Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được xây dựng tách biệt hoàn toàn với hệ 

thống thu gom, thoát nước thải và theo nguyên tắc tự chảy. 

+ Nước mưa chảy tràn được thu gom theo các hố ga vào hệ thống cống thoát 

nước mưa. 

+ Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông nội 

bộ trong KCN, độ dốc được thiết kế đảm bảo nước có thể tự chảy. Trên đường ống thoát 

nước sẽ bố trí các hố ga thoát nước mưa để lắng cặn 

+ Bố trí các hố thu nước mưa đặt tại mép đường. Nước mưa được thu vào các hố 

ga bố trí trên mạng thoát nước mưa. Cống thoát nước đặt trên vỉa hè nằm phía ngoài 

giáp với bó vỉa đường, độ dốc thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu và độ dốc san nền 

chạy theo mép bó vỉa. 

 

 

k 

 C 

 

 

  

 

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa là hệ thống cống tròn bê tông cốt thép D600 

÷ D1500 và cống hộp Bxh =1500x1500 chạy dọc các tuyến  đường giao thông để thu 

gom nước mưa trên mặt đường và từ công trình. Bao gồm 5 lưu vực chính. Sau đó thoát 

ra kênh dẫn trạm bơm Việt Hưng phía Đông của dự án: 

+ Lưu vực 1: diện tích 42,16ha, hướng thoát nước chính từ Nam lên Bắc, thoát 

về kênh tiêu hoàn trả phía Tây Bắc;  

+ Lưu vực 2: diện tích 31,12ha, hướng thoát nước chính từ Bắc xuống Nam, thoát 

về kênh tiêu hoàn trả phía Tây Nam;  

+ Lưu vực 3: diện tích 20,23ha, hướng thoát nước chính từ Nam lên Bắc và Từ 

Bắc xuống Nam, thoát về kênh tiêu hoàn trả phía Đông Bắc;  

+ Lưu vực 4: diện tích 30,32ha, hướng thoát nước chính từ Bắc xuống Nam, thoát 

Nước mưa              
trên đường giao 

thông 

Nước mưa các nhà 
máy thứ cấp 

Hệ thống thu gom, thoát nước 
mưa của các nhà máy thứ cấp  

Đấu nối vào hệ thống 
thoát nước KCN   

Rãnh, hố thu 
nước mưa 

Hệ thống thu gom, 
thoát nước mưa của 

KCN 

Hồ điều 
hòa cuối 

kênh hoàn 
trả 
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về kênh tiêu hoàn trả đi giữa khu Đông của dự án;  

+ Lưu vực 5: diện tích 35,71ha, hướng thoát nước chính từ Nam lên Bắc, thoát 

về kênh tiêu hoàn trả đi giữa khu Đông của dự án. 

 
Hình 3. 2. Sơ đồ lưu vực thoát nước mưa của dự án 

Bảng 3. 1. Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng (m) 

1 Cống tròn BTCT D1500 m 1671 

2 Cống tròn BTCT D1200 m 3362 

3 Cống tròn BTCT D1000 m 4061 

4 Cống tròn BTCT D800 m 1594 

5 Cống tròn BTCT D600 m 1952 

6 Cống tròn BTCT D300 (nối qua đường) m 2457 

7 Cống hộp BxH=1500x1500 m 671 

8 Cống hộp BxH=3000x2000 m 16,5 

9 Cống hộp BxH=2x(3000x2000) m 353,5 

10 Cống hộp BxH=3x(3000x2000) m 78,5 

11 Rãnh xây B400 m 217 

12 Hố ga thăm Cái 14 

13 Hố ga thu thăm kết hợp Cái 514 

14 Hố ga thu nước mặt đường Cái 303 

15 Cửa xả Cái 8 

 - Vị trí cửa xả: 

 Thống nhất vị trí cửa xả thoát nước mưa, nước mặt và nước thải đã qua xử lý 

thuộc Dự án Khu công nghiệp Kim Thành vào kênh dẫn hạ lưu cống Thượng Đỗ, kênh 
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dẫn Thượng Vũ - Cổ Dũng và kênh dẫn trạm bơm Việt Hưng. Các đoạn kênh nắn chỉnh, 

cải tạo: Gồm 2 nhánh kênh phía Bắc và kênh phía Nam nối với kênh hiện trạng. Hướng 

tuyến đoạn kênh nắn chỉnh, cải tạo theo ý kiến tại văn bản số 204/SNN-KHTC, ngày 

17/02/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hải Dương có vị trí, tọa độ như sau: 

 + Nhánh kênh phía Bắc: Đấu nối với kênh tiêu Thượng Vũ - Cổ Dũng tại điểm 

KB1 có tọa độ (X;Y) = (2321558,5243; 596287,3075). 

 + Nhánh kênh phía Nam: Đấu nối với kênh dẫn trạm bơm Việt Hưng tại điểm 

KN1 có tọa độ (X;Y) = (2320959,4120; 597460,2545) và điểm KN2 có tọa độ (X;Y) = 

(2320557,3500; 598097,4051). 

 + Vị trí các cửa xả 

 Bảng 3. 2. Vị trí các cửa xả nước mưa theo hệ tọa độ VN2000 

TT Vị trí Nhánh X Y 

1 Cửa xả 01 Bắc 2321972,024 596731,9566 

2 Cửa xả 02 Bắc 2321583,852 596297,5078 

3 Cửa xả 03 Nam 2321538,823 596302,1802 

4 Cửa xả 04 Nam 2321197,765 597022,4767 

5 Cửa xả 05 Nam 2321092,416 597453,5111 

6 Cửa xả 06 Bắc 2321688,554 597265,1881 

7 Cửa xả 07 Bắc 2321647,62 597498,6822 

8 Cửa xả 08 Bắc 2321543,204 597571,7382 

9 Cửa xả 09 Bắc 2321496,901 597772,2076 

10 Cửa xả 10 Bắc 2321410,962 598152,6212 

11 Cửa xả 11 Bắc 2321380,439 598314,2411 

12 Cửa xả 12 Bắc 2321228,953 598288,2685 

13 Cửa xả 13 Bắc 2321132,859 598261,1389 

14 Cửa xả 14 Bắc 2321074,141 598237,2405 

15 Cửa xả 15 Bắc 2321075,64 598231,1215 

16 Cửa xả 16 Nam 2320948,902 597518,9973 

17 Cửa xả 17 Nam 2320941,615 597518,6016 

18 Cửa xả 18 Nam 2320898,951 597688,9835 

19 Cửa xả 19 Nam 2320869,314 597846,1753 

20 Cửa xả 20 Nam 2320864,881 597864,4968 

21 Cửa xả 21 Nam 2320862,608 597844,5487 
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TT Vị trí Nhánh X Y 

22 Cửa xả 22 Nam 2320858,141 597863,016 

23 Cửa xả 23 Nam 2320817,837 598023,8972 

24 Cửa xả 24 Nam 2320564,24 598092,4312 

25 Cửa xả 25 Nam 2320555,035 598088,3376 

(Văn bản số 2158/Cty-KT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Công ty TNHH MTV 

KTCT Thủy Lợi về việc thống nhất vị trí thoát nước dự án KCN Kim Thành vào 

công trình thủy lợi do Công ty quản lý.) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Thu gom nước thải 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước thải được xây dựng tách biệt hoàn toàn với hệ 

thống thu gom, thoát nước mưa. 

+ Nước thải từ các lô đất được thu gom vào hệ thống cống D300, D500mm được 

đặt dọc trên vỉa hè, nước thải sau thu gom được dẫn về trạm xử lý nước thải của dự án.  

+ Tất cả các đường cống thoát nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 0,5m 

trên hè và 0,7m dưới lòng đường tính đến đỉnh cống nhưng không lớn hơn 5,0m tính 

đến đáy cống (tùy từng vị trí hợp lý trên đường ống thoát nước), khi đạt trị số này sẽ 

phải sử dụng trạm bơm chuyển bậc đưa nước thải đến cao độ và vị trí mới.  

+ Trên mạng lưới cống thoát nước thải bố kế 03 trạm bơm chuyển bậc để giảm 

chiều sâu chôn cống. Trạm bơm số 1 có công suất 1674m3/ngđ, trạm bơm số 2 có công 

suất 192m3/ngđ và trạm bơm số 3 có công suất 2759m3/ngđ. 

+ Nước thải sinh hoạt từ các công trình được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại cho từng 

công trình sau đó được thoát ra mạng lưới thu gom nước thải bên ngoài công trình tập 

trung về các tuyến cống chính.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải  
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Bảng 3. 3. Khối lượng đường ống thu nước thải 

TT Chủng loại Đơn vị Khối lượng 

1 Cống HDPE D500 m 250 

2 Cống HDPE D300 m 12354 

3 Ga thăm các loại cái 560 

4 Ống HDPE PN8 D280 m 280 

5 Ống HDPE PN8 D225 m 335 

6 Ống HDPE PN8 D90 m 190 

7 Bơm chuyển bậc Trạm 3 

- Điểm xả nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải:  Nước thải sau xử lý của Trạm XLNT được thoát ra kênh tiêu 

thoát nước của khu vực và chảy vào sông Kinh Môn. 

+ Tọa độ điểm xả nước thải: (Hệ tọa độ VN2000) Tọa độ (X;Y) = (2320684,1154; 

598076,7424) theo văn bản số 2158/Cty-KT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Công ty 

TNHH MTV KTCT Thủy Lợi về việc thống nhất vị trí thoát nước dự án KCN Kim 

Thành vào công trình thủy lợi do Công ty quản lý. 

 
Hình 3. 4. Vị trí đấu nối thoát nước thải của dự án 

1.3. Xử lý nước thải  

Các cơ sở đầu tư vào KCN khi có phát sinh nước thải phải thực hiện các quy định 

tại điều 9, thông tư số 35/2015/TT-BTNMT cụ thể như sau: 

- Ký và thực hiện biên bản, hợp đồng thỏa thuận với Công ty Cổ phần Coma 18 về 

đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp. 
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- Định kỳ 3 tháng/lần hoặc đột xuất khi phát hiện dấu hiệu bất thường lấy mẫu 

phân tích chất lượng nước thải có sự giám sát của cán bộ môi trường của KCN và thông 

báo kết quả cho chủ đầu tư để tổng hợp, giám sát. 

- Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Kim Thành theo văn bản thỏa 

thuận đấu nối đối với từng đơn vị thứ cấp.  

Ngoài ra, các đơn vị thứ cấp còn phải thực hiện các biện pháp sau: 

- Các nhà máy thứ cấp phải trả lệ phí sử dụng dịch vụ XLNT tập trung của KCN 

vào phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

- Nghiêm cấm xả nước thải sau khi xử lý của các nhà máy thành viên vào hệ thống 

thoát nước mưa của KCN dưới bất cứ hình thức nào. 

- Các nhà máy thứ cấp phải thực hiện các biện pháp tiết kiếm nguồn nước, tái chế 

tái sử dụng đối với các nguồn nước không bị ô nhiễm như nước làm mát,… 

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa riêng biệt 

Nước thải khu sản xuất và nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ tại các nhà máy 

đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Kim Thành → cống thoát nước thải → trạm xử lý nước 

thải của KCN (đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp )→ xả ra hệ thống kênh tiêu thoát nước của khu vực và ra sông Kinh Môn. 

* Trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp Kim Thành 

+ Công suất thiết kế: Xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 

4.400m3/ngày đêm được chia làm 2 module theo 2 giai đoạn, mỗi module có công suất 

2.200m3/ngày đêm. 

+ Yêu cầu chất lượng: Nước thải sau xử lý đảm bảo QCVN 40:2025/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A trước khi thải vào môi 

trường. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép sẽ được thải ra kênh tiêu thoát nước 

thải sau đó thoát ra sông Kinh Môn nằm ở phía Bắc khu vực dự án.Trạm xử lý nước thải 

của toàn KCN chỉ có 1 điểm xả duy nhất ra nguồn tiếp nhận sau khi xử lý đạt quy chuẩn 

cho phép. 

Bảng 3. 4. Các hạng mục công trình tại trạm XLNT  

TT Hạng mục công trình Diện tích 

(m2) Ghi chú 

1 Nhà bảo vệ 9 1 tầng 
2 Nhà điều hành 84 1 tầng 
3 Nhà để xe và đặt máy phát điện 50 1 tầng 
4 Trạm biến áp 12  

5 Bể gom 47,04 bể chìm 

6 Bể xử lý giai đoạn 01 996,45 
nửa chìm, nửa 

nổi 

7 
Nhà phụ trợ giai đoạn 01: Phòng hóa chất, 

kho hóa chất, phòng đặt máy thổi khí, phòng 
136,5 1 tầng 
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đặt máy ép bùn, kho chứa chất thải thông 

thường và kho chứa chất thải nguy hại 
8 Hồ sự cố giai đoạn 01 3.344  

9 Mương quan trắc 7,04 
nửa chìm, nửa 

nổi 

10 Bể xử lý giai đoạn 02 996,45 
nửa chìm, nửa 

nổi 

11 
Nhà phụ trợ giai đoạn 02: Phòng hóa chất, 

kho hóa chất, phòng đặt máy thổi khí, nhà 

chứa bùn 
121,05 1 tầng 

12 Hồ sự cố giai đoạn 02 3.344  

Bảng 3. 5. Bố trí mặt bằng khối nhà tại trạm XLNT 

STT Hạng mục Diện tích (m2) 
1 Nhà bảo vệ 9 

2 Nhà điều hành 84 

2.1 Phòng quan trắc 10,4 

2.2 Phòng họp 13,68 

2.3 Phòng điều khiển 23,48 

2.4 Phòng thí nghiệm 8,26 

2.5 Phòng vệ sinh 4,2 

3 Nhà để xe 50 

4 Trạm biến áp 12 

5 Nhà phụ trợ module 1 136,5 

5.1 Phòng chứa chất thải thông thường 10 

5.2 Kho hóa chất 13,04 

5.3 Khu pha hóa chất 47,43 

5.4 Phòng đặt máy thổi khí 14,14 

5.5 Phòng chứa chất thải nguy hại 15 

5.6 Phòng đặt máy ép bùn 24,28 

6 Nhà chứa bùn module 2 25 

7 Nhà phụ trợ module 2 28,54 

7.1 Phòng đặt máy thổi khí 13,73 

7.2 Kho hóa chất 13,04 

7.3 Khu pha hóa chất 47,43 
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Hình 3. 4. Sơ đồ công nghệ trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.200m3/ngày đêm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp Kim Thành 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần COMA 18                                                                                57 

A. Xử lý sơ bộ 

 Chức năng: Loại bỏ các chất ô nhiễm: rác thải, dầu mỡ, cát, ổn định lưu lượng 

nước thải đầu vào. 

 Nước thải từ các nhà máy, cơ sở sản xuất trong KCN đã được xử lý sơ bộ đạt yêu 

cầu tiếp nhận sẽ được thu gom về Trạm xử lý nước thải tại bể gom và bơm lên cụm công 

trình xử lý. 

a. Rọ chắn rác thô 

Rác thải có kích thước nếu đi vào hệ thống sẽ gây cản trở đến các công đoạn xử 

lý, ví dụ như cành cây, lá cây, các túi nilon (PE, PVC)… Chúng có thể làm tắc đầu hút 

của bơm, giảm công suất xử lý của hệ thống, hay gây cháy bơm…  

Tuyến thu gom nước thải tự chảy về bể gom và đi qua rọ chắn rác. Rọ chắn rác đặt 

ở đầu vào bể gom có tác dụng giữ lại rác thải kích thước lớn, giảm thiểu mức độ ảnh 

hưởng của các loại rác thải này trong nguồn nước đầu vào cho các công đoạn xử lý sau. 

Định kỳ, rác thải sẽ được vận chuyển và đem đi chôn lấp hợp vệ sinh. 

b. Bể gom nước thải 

Bể gom có nhiệm vụ thu gom nước thải từ mạng thoát nước thải trong KCN, từ 

đây nước thải sẽ được bơm lên cụm bể xử lý chính. 

Dung tích bể gom được tính toán thiết kế để đảm bảo thu gom hết nước thải vào 

giờ cao điểm. 

c. Bể tách mỡ, tách cát 

Đường nước thải bơm từ bể gom và tuyến nước thải đầu vào có áp sẽ gộp dòng và 

chảy vào thiết bị tách rác tinh trước khi vào bể tách mỡ, tách cát. Để đảm bảo hiệu quả 

xử lý, nước thải được dẫn qua thiết bị lược rác tinh để tiếp tục loại bỏ rác thải có kích 

thước nhỏ (≥ 2,0 mm). Định kỳ, người vận hành kiểm tra thùng chứa rác, thu gom và 

vận chuyển rác thải, đem đi chôn lấp hợp vệ sinh. 

 
Thiết bị tách rác kiểu tĩnh 

 Bể lắng cát: Cát được tách ra khỏi dòng thải nhờ trọng lực và được thu về rốn bể. 
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Bể lắng ngang được sử dụng nhằm mục đích loại bỏ lượng cát có trong dòng nước thải 

đầu vào này. Cát lắng ở đáy bể định kỳ sẽ được xả sang sân phơi cát để làm khô, loại bỏ 

nước. Cát khô sẽ được thu gom, chở đến đơn vị chuyên môn để xử lý. 

Tách dầu, mỡ: Dầu mỡ có thể đóng cặn trong ống khi nhiệt độ thấp hoặc có thể tạo 

một lớp màng trên mặt nước thải, làm giảm hiệu quả xử lý. Dầu mỡ, váng nổi trên bề 

mặt được phễu thu đưa về thùng chứa và được nhân viên vận hành sẽ tiến hành thu gom 

định kỳ. 

Sau đó, nước thải chảy tràn sang bể điều hòa. 

d. Bể điều hòa 

Nước thải đầu vào thay đổi lưu lượng và tải lượng theo khung thời gian sản xuất 

và đặc thù của các nhà máy trong khu công nghiệp. Tuy nhiên yêu cầu của hệ thống xử 

lý hóa lý, sinh học cần thiết có sự đồng đều về tải lượng ô nhiễm cũng như lưu lượng 

chất thải. Vì vậy cần có sự đồng nhất lưu lượng và tải lượng ô nhiễm trong nước thải. 

Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu nước thích hợp, đảm bảo lưu lượng và 

tải lượng ổn định cho hệ thống xử lý hóa lý cũng như sinh học phía sau. 

Bể điều hòa giúp đảo trộn đều nước thải bằng hệ thống khuấy chìm lắp đặt trong 

bể để cân bằng nồng độ các chất ô nhiễm trong bể và tránh tạo điều kiện cho phân hủy 

yếm khí và gây mùi. 

Từ đây nước thải được bơm sang cụm xử lý hóa lý. 

B. Cụm xử lý hóa lý 

Cụm xử lý hóa lý có chức năng điều chỉnh lại pH, kết tủa và keo tụ các chất tạo ra 

từ công đoạn trước, xử lý các chỉ tiêu ion kim loại nặng, TSS, độ màu…  

a. Bể điều chỉnh pH  

Bể này có chức năng điều chỉnh pH của nước thải trước khi nước thải chảy vào bể 

xử lý chính. Do phản ứng khử kim loại nặng và phản ứng keo tụ tạo bông cần đưa pH 

về mức tối ưu để đạt hiệu suất xử lý tối nhất. 

b. Bể phản ứng kim loại nặng 

Tại bể này, hóa chất khử kim loại nặng sẽ được châm vào nhằm tạo thành kết tủa 

với các kim loại có trong nguồn nước thải đầu vào trước khi được sang cụm bể keo tụ  - 

tạo bông tiếp tục xử lý.  

c. Bể keo tụ 

Hóa chất keo tụ sử dụng trong hệ thống là polyaluminium chloride (PAC). 

Keo tụ là quá trình bổ sung các ion mang điện tích trái dấu vào để trung hòa điện 

tích của các hạt keo trong nước, phá vỡ độ bền của hạt, tạo thành mạng gel để bẫy (hoặc 

liên kết) các hạt với nhau và hình thành hạt có kích thước đủ lớn, dễ dàng tách ra khỏi 

nước thải. 

Trong nước thải, các hạt keo tích điện âm, PAC được thêm vào tạo ra ion mang 
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điện dương (Al3+). Do sự tương tác lực van der Waals, các hạt trái dấu bám lấy nhau để 

tạo thành các bông nhỏ. 

Sau bể keo tụ, nước chảy đến bể tạo bông. 

d. Bể tạo bông 

Quá trình tạo bông gắn với việc thêm các polymer để kết các hạt nhỏ, đã được 

trung hòa lại thành khối lớn hơn để chúng có thể được tách ra một cách dễ dàng khỏi 

nước. Tạo bông là một quá trình vật lý và không liên quan đến việc trung hòa điện tích. 

Keo tụ và tạo bông được sử dụng cùng nhau để làm sạch nước.  

Cả quá trình được kiểm soát bởi bơm định lượng với nồng độ hóa chất được xác 

định trước. 

Tùy thuộc vào đặc tính và chất lượng nước thải đầu vào mà liều lượng hóa chất 

keo tụ, điều kiện pH cần cho phản ứng sẽ khác nhau. Vì vậy, cần tiến hành thí nghiệm 

Jartest cũng như phân tích chất lượng nước thải đầu để xác định điều kiện phản ứng tối 

ưu nhất. 

Sau quá trình xử lý hóa lý, các hạt có thể lắng được sẽ lắng trong bể lắng hóa lý.  

 
Quá trình keo tụ - tạo bông 

e. Bể lắng hóa lý 

Các cụm chất rắn lơ lửng lắng xuống đáy bể lắng và được bơm sang bể nén bùn. 

Nước thải sẽ tiếp tục chảy đến bể trung gian trước khi được đưa sang cụm bể xử lý sinh 

học. 

 
Bể lắng hóa lý 
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C. Xử lý sinh học 

Cụm bể xử lý sinh học có nhiệm vụ xử lý các chỉ tiêu BOD, COD, Amoni, Tổng 

Nitơ và Tổng Phốt pho trong nước thải. 

a. Ngăn trung gian 

Nước thải sau xử lý hóa lý sẽ chảy vào bể trung gian, cùng với nước thải tuần hoàn 

từ ngăn tuần hoàn và bùn vi sinh tuần hoàn từ ngăn bơm bùn bể lắng sinh học. 

Từ bể này, hỗn hợp nước thải, nước thải tuần hoàn và bùn vi sinh sẽ được phân bổ 

đều vào 2 bể thiếu khí qua van cửa phai (trong 2 đơn nguyên xử lý sinh học). Trong thời 

gian đầu, khi lượng nước thải vào trạm chưa nhiều, chỉ cần chạy 1 đơn nguyên, hoặc khi 

muốn dừng 1 đơn nguyên sinh học để sửa chữa, có thể đóng một van để dừng cụm xử 

lý sinh học tương ứng. 

Dinh dưỡng cũng được cấp vào ngăn trung gian nhằm tạo điều kiện tối ưu cho vi 

sinh vật sinh trưởng và phát triển. 

b. Bể xử lý sinh học thiếu khí 

Trong điều kiện thiếu khí và đảo trộn hoàn toàn bởi máy khuấy chìm, trong bể xảy 

ra quá trình khử nitrat hóa. 

Quá trình khử nitrat hóa liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học các hợp chất hữu 

cơ trong nước thải sử dụng nitrate hoặc nitrite là chất nhận electron thay vì oxy: 

NO3
- + Chất ô nhiễm hữu cơ → C5H7NO2 + N2 + HCO3

- (có tính kiềm) 

Quá trình trao đổi chất này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrat, có trong 10-

80% khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Đặc biệt, tốc độ khử nitrat dao động từ 

0,04 đến 0,42 gN-NO3
-/ g MLSS,ngày. Giá trị F/M (chất hữu cơ/vi khuẩn) càng cao, tốc 

độ khử nitrat càng cao. 

Sau bể thiếu khí, nước thải chảy sang bể hiếu khí. 

 
Máy khuấy chìm 

c. Bể xử lý sinh học hiếu khí 

Ngăn xử lý hiếu khí diễn ra hai quá trình xử lý chính: Khử các hợp chất hữu cơ 

trong nước thải và Nitrat hóa. 
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Quá trình khử các hợp chất hữu cơ trong nước: Các vi sinh vật sống trong môi 

trường có oxy sẽ sử dụng các chất hữu cơ trong nước thải như là thức ăn để sinh trưởng 

và phát triển thành vi sinh vật mới. Một phần chất hữu cơ bị oxy hóa thành khí CO2 và 

các hợp chất đơn giản khác. Nhờ quá trình trên mà nồng độ các chất hữu cơ trong nước 

thải (thể hiện qua chỉ tiêu COD, BOD5) sẽ giảm dần đến mức đạt quy chuẩn xả thải. Quá 

trình này được mô tả bằng các phản ứng sau: 

+ Quá trình vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy và các chất hữu cơ tan trong nước 

tổng hợp các tế bào vi sinh vật mới được mô tả bằng phản ứng: 

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2→ 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2↑ + 4,52H2O 

(Theo Mogens Henze, Poul Harremoës, Jes la Cour Jansen, Erik Arvin, 

Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes, trang 68) 

+ Quá trình vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy để oxy hóa các hợp chất tan trong 

nước, chuyển hóa chúng thành khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác được mô 

tả bằng phản ứng:  

C18H19O9N + 19,5O2→ 18CO2↑ + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo Mogens Henze, Poul Harremoës, Jes la Cour Jansen, Erik Arvin, 

Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes, trang 66) 

Quá trình nitrat hóa: Nhóm vi sinh vật tự dưỡng trong điều kiện có oxy sẽ thực 

hiện oxy hóa các hợp chất amoni thành nitrat. Quá trình này gồm 2 bước:  

+ Bước 1: Amoni được chuyển thành nitrite được thực hiện bởi loài Nitrosomonas 

NH4
+ + 1,5O2→  NO2

- + 2H+ + H2O 

+ Bước 2: Nitrite được chuyển thành nitrate được thực hiện bởi loài Nitrobacter 

NO2
- + 0,5O2→ NO3

- 

Do quá trình chuyển hóa NH4
+ thành NO3

- làm giảm pH của nước thải, NaOH sẽ 

được châm vào bể hiếu khí nhằm đảm bảo pH của bể hiếu khí luôn ổn định. Lưu lượng 

hóa chất được điều khiển bằng thiết bị đo pH được đặt tại bể hiếu khí. 

Máy thổi khí trong bể hiếu khí đảm bảo DO trong bể 2-4 mg/L, giúp cho hệ vi sinh 

vật hiếu khí trong bể sinh trưởng phát triển. 

Bể hiếu khí được lắp đặt thiết bị đo DO để kiểm soát quá trình xử lý nước thải sinh 

học và thiết bị đo pH để kiểm soát lượng hóa chất NaOH châm vào bể hiếu khí. 

d. Ngăn tuần hoàn 

Nước thải từ các bể hiếu khí qua lỗ mở thông đáy sẽ chảy sang ngăn tuần hoàn. Từ 

đây nước thải tiếp tục chảy vào bể lắng sinh học để phân tách bùn – nước thải. Một phần 

nước thải sẽ được bơm tuần hoàn lại ngăn trung gian nhằm cung cấp lượng nitrat cho 

quá trình khử nitrat tại bể thiếu khí. 

e. Bể lắng sinh học 

Chức năng của bể này là để tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Vì khối lượng riêng của 
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pha rắn (bùn hoạt tính) lớn hơn pha lỏng (nước sạch) nên khi để tĩnh một thời gian, hầu 

hết bùn sẽ lắng và có thể được loại bỏ dễ dàng khỏi pha lỏng. 

Một phần bùn hoạt tính sẽ được tuần hoàn về bể trung gian từ đó đi sang bể thiếu 

khí và một phần xả bùn dư về bể chứa bùn. 

Phần nước trong theo máng răng cưa chảy sang bể khử trùng. 

 
Bể lắng sinh học 

D. Xử lý hoàn thiện 

Bước này sẽ tiếp tục xử lý các chất ô nhiễm còn lại trong nước thải để đảm bảo 

nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

  Bể khử trùng 

Tại bể khử trùng dung dịch NaOCl (chất oxy hóa mạnh) được bổ sung vào nguồn 

nước để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh như E.Coli, Coliform,… 

Hệ thống quan trắc 

a. Quan trắc phục vụ công tác vận hành 

Sensor đo pH giúp báo tín hiệu hoạt động cho máy bơm định lượng kiềm, axit. 

Sensor đo DO tại ngăn bể hiếu khí giúp báo tín hiệu hoạt động cho biến tần điều 

khiển máy thổi khí. 

b. Hệ thống quan trắc liên tục tự động 

Hệ thống quan trắc tự động, liên tục giúp đo và ghi nhận trực tiếp các thông số 

nước thải, gửi tín hiệu về Sở TNMT tỉnh. 

Các chỉ tiêu quan trắc bao gồm: lưu lượng đầu vào và đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, 

COD, NH4
+. 

Hồ sự cố 

Xây dựng 02 hồ sự cố cho 2 giai đoạn, mỗi hồ sự cố có dung tích là V = 6.600 m3, 

tổng dung tích 02 hồ sự cố là 13.200 m3 - dung tích lưu nước sự cố là 3 ngày ứng với 

tổng công suất của trạm xử lý nước thải 
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Trong trường hợp hệ thống vận hành bình thường, nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn 

xả thải: nước thải sẽ được đưa về trạm quan trắc đồng thời được bơm ra ngoài. 

Trong trường hợp hệ thống xử lý có sự cố, nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn 

xả thải: Khi đó hệ thống xử lý sẽ tạm dừng, van điện dẫn nước sau xử lý sẽ đóng lại, van 

điện dẫn nước ra hồ sự cố sẽ mở, khi đó nước thải sau xử lý sẽ được bơm về hồ sự cố 

để lưu trữ. Đồng thời nước thải từ bể gom và nước thải đầu vào tuyến có áp sẽ được 

bơm về hồ sự cố để lưu trữ tạm. Sau khi xác định được nguyên nhân, nước trong hồ sự 

cố tùy theo lưu lượng và thời điểm sẽ được bơm lại hệ thống để xử lý. Sau khi chất 

lượng nước đầu ra được kiểm soát đảm bảo tiêu chuẩn xả thải thì mới tiếp tục thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

Khi có sự cố từ đầu vào, nước thải sẽ được bơm vào hồ sự cố để chứa tạm. Sau khi 

xác định nguyên nhân sự cố và phân tích tính chất nước thải, tùy theo thời điểm nước 

thải sẽ được bơm với liều lượng nhỏ vào hệ thống xử lý để pha loãng và xử lý dần. 

Trường hợp tính chất nước thải trong hồ sự cố không đảm bảo cho việc bơm trở lại quá 

trình xử lý thì sẽ được tiến hành xử lý cục bộ tại Hồ sự cố hoặc thuê đơn vị có chức năng 

tiến hành xử lý. 

E. Xử lý bùn 

a. Bể nén bùn 

Bể nén bùn tiếp nhận bùn hóa lý từ các bể lắng hóa lý được bơm trực tiếp đến. 

Bể nén bùn có tác dụng giảm thể tích bùn. Dưới tác động của trọng lực, bùn sẽ 

lắng xuống đáy bể, tăng nồng độ bùn, phần nước trong phía trên sẽ chảy tràn về bể điều 

hòa. 

b. Bể chứa bùn sinh học 

Bùn dư quá trình xử lý sinh học sẽ được gom lại tại bể chứa bùn sinh học. Trong 

bể này, không khí sẽ được cung cấp để tránh phân hủy bùn kỵ khí, tạo ra khí độc cũng 

như để giảm thể tích bùn và tăng nồng độ bùn. Bùn đã lắng sẽ được định kỳ bơm sang 

bể nén bùn. 

c. Hệ thống ép bùn 

Định kỳ hàng ngày, bùn trong bể nén bùn và bể chứa bùn sẽ được bơm vào máy 

ép bùn để giảm lượng nước trong bùn, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoạn vận chuyển 

và xử lý bùn về sau. 

C - Polymer sẽ được châm cho máy ép bùn để tăng khả năng kết dính giữa các hạt 

bùn. 

Bùn sau ép có độ ẩm từ 60÷75%, được đơn vị có chức năng thu gom, đem đi xử 

lý theo quy định. 

Bùn thải từ quá trình hóa lý có chứa nhiều kim loại nặng. Để xác định tính chất 

nguy hại của bùn thải, cần lấy mẫu đem đi phân tích và đánh giá theo QCVN 
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50:2013/BTNMT. 

Nước thải ra từ quá trình ép bùn được thu gom về bể gom và được bơm quay trở 

lại hệ thống xử lý. 

 
Máy ép bùn băng tải 

F. Hệ thống cấp hóa chất 

Nhà cấp hóa chất được lắp đặt hệ thống nâng hóa chất phục vụ cho công tác pha 

hóa chất và hệ vòi rửa khẩn cấp cho trường hợp xảy ra sự cố, giúp đảm bảo vận hành 

thuận tiện cũng như hỗ trợ sự cố kịp thời. 

Hệ thống cấp hóa chất bao gồm: 

a. Hóa chất cho cụm xử lý hóa lý: 

Bồn hóa chất NaOH, H2SO4 và bơm định lượng NaOH, H2SO4: cung cấp hóa chất 

tới bể điều chỉnh pH 1 và bể điều chỉnh pH 2 để tạo điều kiện pH tối ưu. 

Bồn hóa chất PAC và bơm định lượng PAC: cung cấp PAC tới bể keo tụ. 

Bồn hóa chất A-Polymer và bơm định lượng A-Polymer: cung cấp A-Polymer tới 

bể tạo bông. 

Bồn hóa chất khử KLN và bơm định lượng: cung cấp hóa chất khử KLN tới bể 

phản ứng kim loại nặng. 

b. Hóa chất cho cụm xử lý sinh học: 

Bồn hóa chất dinh dưỡng và bơm định lượng dinh dưỡng được châm tại bể trung 

gian: cung cấp chất dinh dưỡng cho bể thiếu khí: để quá trình khử Nitơ xảy ra tối ưu, tỷ 

lệ giữa BOD, nitơ và phốt pho phải đạt BOD: N: P = 100: 5: 1. Hóa chất dinh dưỡng sẽ 

cung cấp thêm BOD cho quá trình khử Nitơ. 

Bồn hóa chất và bơm định lượng hóa chất NaOH được châm tại bể hiếu khí: nâng 

pH trong bể hiếu khí do phản ứng trong bể hiếu khí tạo ra môi trường axit, làm giảm độ 

pH trong nước thải. Do đó cần châm NaOH để trung hòa và đưa pH về mức tối ưu cho 

vi sinh vật sinh trưởng phát triển. 

c. Hóa chất khử trùng: 
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Bồn hóa chất và bơm định lượng hóa chất khử trùng (NaOCl): châm vào bể khử 

trùng. 

d. Hóa chất châm cho máy ép bùn: 

Bồn hóa chất và bơm định lượng hóa chất C-polymer: Châm C-polymer để tăng 

khả năng kết dính giữa các hạt bùn. 

* Danh mục máy móc thiết bị Trạm xử lý nước thải công suất 4.400m3/ngày 

đêm 
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Bảng 3. 6. Danh mục thiết bị hệ thống xử lý nước thải 

 
TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

B 
Hạng mục 
M&E 

 
      

B1 Vật tư thiết bị công nghệ       

B1.1 Đường ống 
công nghệ 

 
 Hệ 1,00 1,00 2,00  

B1.1.1 Hệ thống 
đường ống 

 
 Hệ 1,00 1,00 2,00  

1 
Đường ống 
cấp khí 

Phần ngập trong nước: uPVC, 
Class 3; 
Phần còn lại: Kim loại (Inox 
304 - ống sản xuất tại nhà máy) 
+ Kích thước ống: DN < 125, 
chiều dày SCH 10s; 
+ Kích thước ống: DN ≥ 125, 

chiều dày SCH5s. 

- Ống nhựa: 
Việt Nam 
- Ống kim loại: 
Việt Nam/ Thái 
Lan/ Trung 
Quốc 

Hệ 1,00 1,00 2,00  

2 
Đường ống 
bơm và dẫn 
nước thải 

- Phần đường ống dưới đất: 
HDPE-PE100 PN10; 
- Phần đường ống ngập trong 
nước, đường ống dưới sàn, đường 
ống trong nhà: uPVC, Class 3; 
- Phần còn lại: Kim loại (Inox 
304 - ống sản xuất tại nhà máy) 

-  Ống nhựa: 
Việt Nam 
- Ống kim loại: 
Việt Nam/ Thái 
Lan/ Trung 
Quốc 

Hệ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

+ Kích thước ống: DN < 125, 
chiều dày SCH 10s; 
+ Kích thước ống: DN ≥ 125, 

chiều dày SCH5s. 

3 
Đường ống 
bơm và dẫn 
bùn 

- Phần đường ống dưới đất: 
HDPE-PE100 PN10; 
- Phần đường ống ngập trong 
nước, đường ống dưới sàn, 
đường ống trong nhà: uPVC, 
Class 3; 
- Phần còn lại: Kim loại (Inox 
304 - ống sản xuất tại nhà máy) 
+ Kích thước ống: DN < 125, 
chiều dày SCH 10s; 
+ Kích thước ống: DN ≥ 125, 

chiều dày SCH5s. 

- Ống nhựa: 
Việt Nam 
- Ống kim loại: 
Việt Nam/  
Thái Lan/ 
Trung Quốc 

Hệ 1,00 1,00 2,00  

4 
Đường ống 
hóa chất 

Vật liệu: uPVC, Class 3/ HDPE 
PN10 

Việt Nam Hệ 1,00 1,00 2,00  

5 
Đường ống 
cấp nước 
sạch 

Vật liệu: uPVC, Class 3/ HDPE 
PN10 

Việt Nam Hệ 1,00 1,00 2,00  

6 
Đường ống 
mùi 

Vật liệu: uPVC, Class 3/ PP chế 
tạo 

Việt Nam Hệ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

B1.1.2 
Hệ thống 
phụ kiện 

 
 Hệ 1,00 1,00 2,00  

7 

Phụ kiện 
đường ống 
(côn, tê, 
cút, 
bích,…) 

 
 
Kích thước, chủng loại vật liệu của 
từng loại phụ kiện phù hợp với 
từng loại ống sử dụng. 
(Liên kết bích sử dụng: Tyren, ecu, 
long đen vật liệu inox 304) 

- Phụ kiện ống 
nhựa: 
Việt Nam 
- Bích kim loại: 
Trung Quốc/ 
Việt Nam 
- Phụ kiện 
đường ống kim 
loại: Trung 
Quốc/ Việt Nam 

Hệ 1,00 1,00 2,00  

8 
Hệ thống 
van (van 
chặn,...) 

- Van chặn: 
+ Van cổng: vật liệu thân gang 
xám, cánh gang 
+ Van bướm: kết nối kiểu Wafer; 
vật liệu: thân gang xám, cánh thép 
không gỉ. 
+ Van bi: loại tay gạt, vật liệu: Inox 
304 
- Van 1 chiều: 
+ Van 1 chiều lá lật: kết nối mặt 
bích; vật liệu: thân gang xám, cánh 
gang. 

Malaysia/ Đài 

Loan/ Việt 
Nam/ Pháp/ 
Trung Quốc/ 
Hàn Quốc/ 

tương đương 

 
Hệ 

1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

+ Van 1 chiều lá lật: kết nối kiểu 
Wafer; vật liệu: Inox 304 
+ Van 1 chiều cánh bướm: kết nối 
kiểu Wafer; vật liệu: thân gang 
xám, cánh thép không gỉ. 
- Van chặn, van 1 chiều nhựa: loại 
van bi 
- Hệ thống van gió cho đường  
ống mùi: Kết nối kiểu hàn, vật 
liệu PP 

B1.1.3 
Các vật tư 

gia công 
khác 

 
 Hệ 1,00 1,00 2,00  

9 Giá đỡ ống 
Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam/ 
Trung Quốc 

Hệ 1,00 1,00 2,00  

10 
Đường ống 
qua tường 

Vật liệu: Inox 304/ PVC, Class 3 

- Ống nhựa: 
Việt Nam 
- Ống kim loại: 
Việt Nam/ 
 Thái Lan/ 
Trung Quốc 

Hệ 1,00 1,00 2,00  

11 
Mũi tên dán 

ống, thẻ 
van, biển 

 
Việt Nam Hệ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

báo 
tên bể, tên 
thiết bị 

 
12 

Vật tư phụ, 
vật tư tiêu 

hao thi 
công hệ 
thống 
đường ống 
công nghệ 

 

Việt Nam/ 
Trung quốc 

Hệ 1,00 1,00 2,00  

B1.2 
Khối bể xử 
lý 

 
      

B1.2.1 
Bể gom 
nước thải 

 
      

1 Rọ chắn rác 
Vật liệu: Inox 304 
Kích thước khe hở: 10mm Chế tạo 
theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  

2 
Van cửa 
phai chắn 
nước 

Van cửa phai chắn nước DN400 
Kiểu: Vận hành bằng tay quay 
Vật liệu: Khung cửa, và trục van 
bằng Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  

3 Bơm vận Loại: Bơm chìm Nhật Bản/  Bộ 2,00 1,00 3,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

chuyển 
nước thải 
lên bể điều 
hòa 

Lưu lượng: 160 m3/giờ Cột áp: ≥ 

14 m 
Công suất: 11kW; 380V/3ph/50Hz 
Cấp độ bảo vệ: IP68 
Vật liệu: Thân gang, cánh gang, 
trục thép không gỉ 

tương đương 

4 

Khớp nối 
bơm tự 
động bơm 

nước 
bể gom 

Vật liệu: Gang 
Bao gồm thanh dẫn hướng, xích 
kéo bơm Inox 304 

Việt Nam Bộ 2,00 1,00 3,00  

5 
Thiết bị đo 

lưu lượng 

Loại: lưu lượng kế điện từ Kích 
thước: DN250 
Tín hiệu ra: 0(4)..20mA 

CH Czech/ EU/ 
tương đương 

Cái 1,00 0,00 1,00  

 
6 

Thiết bị báo 
mức 

Kiểu đo: theo phương pháp chênh 

áp Dải đo: 0…10mH2O 
Tín hiệu ra: 4...20mA 

Thụy Sĩ/ EU/ 

tương đương 
Bộ 1,00 0,00 1,00  

7 
Thiết bị 
nâng bơm 

Kiểu : Cẩu xoay 
Vật liệu : Inox 304 Bao gồm: 
- Chân đế. 
- Cần xoay. 
- Palang xích kéo tay : tải nâng 
500kg. 

Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  

8 Thùng chứa Loại: có bánh xe Vật liệu: Nhựa Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

rác Dung tích: 120 lít 

9 

Trụ đặt 
thiết bị 
nâng rọ 
chắn rác 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng 
thiết bị 
Vật liệu : Inox 304 

Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  

B1.2.2 
Bể lắng 
cát, tách 
mỡ 

 
      

10 
Thiết bị 
tách rác 

Loại: Thiết bị tách rác tinh dạng 
tĩnh Công suất max: 207 m3/h 
Kích thước khe hở: 2 mm 
Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

11 
Máng thu 
rác 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

12 
Hệ thống 
tách dầu, 
mỡ 

Hệ thống đường ống + van xả cát, 
xả dầu 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

13 
Thùng chứa 
dầu 

Loại: Bồn PE 
Dung tích: 1000 lít 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

14 
Thùng chứa 
rác 

Loại: có bánh xe Vật liệu: Nhựa 
Dung tích: 240 lít 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

B1.2.3 
Bể điều 
hòa 
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

15 
Bơm chìm 

bể điều hòa 

Loại: Bơm chìm 
Lưu lượng: 63 m3/giờ Cột áp: ≥ 8m 
Công suất: 3,7kW; 
380V/3ph/50Hz Cấp độ bảo vệ: 
IP68 
Vật liệu: Thân gang, cánh gang, 
trục thép không gỉ 

Nhật Bản/ tương 

đương 
Bộ 3,00 3,00 6,00  

16 

Khớp nối 
bơm tự 
động bơm 

nước 
bể điều hòa 

Vật liệu: Gang 
Bao gồm thanh dẫn hướng, xích 
kéo bơm Inox 304 Việt Nam Bộ 3,00 3,00 6,00  

17 
Phao báo 
mức 

Kiểu đo: theo phương pháp chênh 

áp Dải đo: 0...6mH2O 
Tín hiệu ra: 4...20mA 

Thụy Sĩ/ EU/ 

tương đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

18 
Đồng hồ đo 

lưu lượng 
nước thải 

Loại: lưu lượng kế điện từ Kích 
thước: DN150 
Tín hiệu ra: 0(4)..20mA 

CH Czech/ EU/ 
tương đương 

Cái 1,00 1,00 2,00  

19 
Thiết bị 
nâng bơm 

Kiểu : Cẩu xoay 
Vật liệu : Inox 304 Bao gồm: 
- Chân đế. 
- Cần xoay. 
- Palang xích kéo tay : tải nâng 
500kg. 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

20 
Máy khuấy 
chìm 

Công suất: P = 2,5 kW; 
380V/3ph/50Hz 
Vật liệu: 
- Thân: Gang 
-  Cánh: Thép không gỉ 
- Trục: Thép không gỉ Cấp bảo vệ: 
IP68, class H 

Italia/ tương 

đương 
Cái 4,00 4,00 8,00  

21 
Hệ giá đỡ 
máy khuấy 
chìm 

Vật liệu: Inox 304 Chế tạo theo 
thiết kế 
Bao gồm: xích nâng hạ Inox 304 

Việt Nam Bộ 4,00 4,00 8,00  

22 

Trụ đặt 
thiết bị 
nâng máy 
khuấy 
chìm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng 
thiết bị 
Vật liệu : Inox 304 Việt Nam Bộ 4,00 4,00 8,00  

B1.2.4 
Bể điều 
chỉnh pH 

 
      

23 
Thiết bị đo 

pH 

Loại: Đo và điều khiển pH 
Khoảng đo: 0..14 Tín hiệu ra: 
4..20mA 
Nguồn cấp: AC 100 to 240 V 
±10% Cáp đầu đo: 5m 
Bao gồm:Transmitter + Đầu đo 

Nhật Bản/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

24 Hệ giá đỡ Tủ đặt transmitter và giá đỡ sensor Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

thiết bị đo 

pH 
Vật liệu: Inox 304 

25 
Hệ thống 
phân phối 
khí thô 

Loại: Ống đục lỗ Vật liệu: uPVC 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Hệ 1,00 1,00 2,00  

B1.2.5 
Bể phản 
ứng kim 
loại nặng 

 
      

26 
Động cơ 

khuấy kèm 
giảm tốc 

Loại đứng 
Tốc độ n = 60 - 80 v/phút 
Công suất: P = 0,75kw; 
380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

27 
Hệ trục, 
cánh khuấy 

Vật liệu: Inox 304 
Cánh khuấy dạng mái chèo Chế tạo 
theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 2,00 2,00 4,00  

B1.2.6 Bể keo tụ        

28 
Động cơ 

khuấy kèm 
giảm tốc 

Loại đứng 
Tốc độ n = 60 - 80 v/phút 
Công suất: P = 1,5kw; 
380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

29 Hệ trục, Vật liệu: Inox 304 Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

cánh khuấy Cánh khuấy dạng mái chèo Chế tạo 
theo thiết kế 

B1.2.7 
Bể tạo 
bông 

 
      

30 
Động cơ 

khuấy kèm 
giảm tốc 

Loại đứng 
Tốc độ n = 30 - 50v/phút 
Công suất: P = 1,5kw; 
380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

31 
Hệ trục, 
cánh khuấy 

Vật liệu: Inox 304 
Cánh khuấy dạng mái chèo Chế tạo 
theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

B1.2.8 
Bể lắng 
hóa lý 

 
      

32 
Bơm cặn bể 
lắng 

Loại: Bơm chìm Lưu lượng: 
9m3/giờ Cột áp: ≥ 7 m 
Công suất: 0.75 kW; 
380V/3ph/50Hz Cấp độ bảo vệ: 
IP68 
Vật liệu: Thân gang, cánh gang, 
trục thép không gỉ 

Nhật Bản/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

33 
Khớp nối 
bơm tự 

Vật liệu: Gang 
Bao gồm thanh dẫn hướng, xích 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

động bơm 

bùn bể 
lắng 

kéo bơm Inox 304 

34 

Ống phân 
phối trung 
tâm inox 
SUS304 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1 1,00 2,00  

35 

Hệ thống 
giàn gạt 
bùn, cặn 
trong bể 
lắng 

Vật liệu: Inox 304/ SS400/ lưỡi cào 
bùn bằng cao su Chế tạo theo thiết 
kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

36 

Tấm chắn 
răng cưa 

trong bể 
lắng 

Vật liệu: Inox 304 Chế tạo theo 
thiết kế 

Việt Nam Bộ 1 1,00 2,00  

37 
Động cơ 

giảm tốc 
gạt bùn 

Loại đứng 
Tốc độ n = 0.1 - 0.2 v/phút 
Công suất: P = 0,37 - 0,75kw; 
380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

B1.2.8 
Bể trung 
gian 
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

38 
Van cửa 
phai chắn 
nước 

Van cửa phai chắn nước DN200 
Kiểu: Vận hành bằng tay quay 
Vật liệu: Khung cửa, và trục van 
bằng Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 2,00 2,00 4,00  

B1.2.9 
Bể thiếu 
khí 

 
      

39 
Máy khuấy 
chìm 

Công suất: P = 1,2 kW; 
380V/3ph/50Hz 
Vật liệu: 
- Thân: Gang 
- Cánh: Thép không gỉ 
- Trục: Thép không gỉ Cấp bảo vệ: 
IP68, class H 

Italia/ tương 

đương 
Cái 4,00 4,00 8,00  

 
40 

Hệ giá đỡ 
máy khuấy 

Vật liệu: Inox 304 Chế tạo theo 
thiết kế 
Bao gồm: xích nâng hạ Inox 304 

Việt Nam Bộ 4,00 4,00 8,00  

B1.2.10 Bể hiếu khí        

41 
Hệ thống 
phân phối 
khí 

Loại: đĩa phân phối khí dạng bọt 
mịn Dải lưu lượng: 0-20m3/h 
Kích thước đĩa: 12" 
Vật liệu màng: EPDM 

EU/ G7 Hệ 2,00 2,00 4,00  

42 Thiết bị đo Loại: Đo và điều khiển pH Nhật Bản/ tương Bộ 2,00 2,00 4,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

pH Khoảng đo: 0..14 Tín hiệu ra: 
4..20mA 
Nguồn cấp: AC 100 to 240 V 
±10% Cáp đầu đo: 5m 
Bao gồm:Transmitter + Đầu đo 

đương 

43 
Hệ giá đỡ 
thiết bị đo 

pH 

Tủ đặt transmitter và giá đỡ sensor 
Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ 2,00 2,00 4,00  

44 
Thiết bị đo 

DO 

Loại: Đo và điều khiển DO 
Khoảng đo: 0..20 mg/l 
Tín hiệu ra: 4..20mA 
Bao gồm:Transmitter + Đầu đo 

Nhật Bản/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

45 
Hệ giá đỡ 
thiết bị đo 

DO 

Tủ đặt transmitter và giá đỡ sensor 
Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ 2,00 2,00 4,00  

 
 

46 

 
 
Bơm tuần 
hoàn nước 
thải 

Loại: Bơm chìm 
Lưu lượng: 86 m3/giờ Cột áp: ≥ 6 

m 
Công suất: 3,7kW; 
380V/3ph/50Hz Cấp độ bảo vệ: 
IP68 
Vật liệu: Thân gang, cánh gang, 
trục thép không gỉ 

 
Nhật Bản/ tương 

đương 
Bộ 3,00 3,00 6,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

47 

Khớp nối 
bơm tự 
động bơm 

nước 
bể hiếu khí 

Vật liệu: Gang 
Bao gồm thanh dẫn hướng, xích 
kéo bơm Inox 304 

Việt Nam Bộ 3,00 3,00 6,00  

48 
Trụ đặt 
thiết bị 
nâng bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng 
thiết bị 
Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

B1.2.11 
Bể lắng 
sinh học 

 
      

49 
Bơm bùn 

bể lắng 

Loại: Bơm chìm 
Lưu lượng: 58 m3/giờ Cột áp: ≥ 6 

m 
Công suất: 2,2kW; 
380V/3ph/50Hz Cấp độ bảo vệ: 
IP68 
Vật liệu: Thân gang, cánh gang, 
trục thép không gỉ 

Nhật Bản/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

50 

Khớp nối 
bơm tự 
động bơm 

bùn bể 
lắng 

Vật liệu: Gang 
Bao gồm thanh dẫn hướng, xích 
kéo bơm Inox 304 

Việt Nam Bộ 2,00 2,00 4,00  

51 Ống phân Vật liệu: SUS 304 Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

phối trung 
tâm inox 
SUS304 

Chế tạo theo thiết kế 

52 

Hệ thống 
giàn gạt 
bùn, cặn 
trong bể 
lắng 

Vật liệu: Inox 304/ SS400/ lưỡi cào 
bùn bằng cao su Chế tạo theo thiết 
kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

53 

Tấm răng 

cưa và tấm 
chắn bọt 
trong bể 
lắng 

Vật liệu: SUS 304 Chế tạo theo 
thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

54 
Phễu thu 
bọt 

Vật liệu: PVC 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 4,00 4,00 8,00  

55 
Động cơ 

giảm tốc 
gạt bùn 

Loại đứng 
Tốc độ n = 0.1 - 0.2 v/phút 
Công suất: P = 0,37 - 0,75kw; 
380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

56 
Trụ đặt 
thiết bị 
nâng bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng 
thiết bị 
Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

B1.2.12 
Bể khử 
trùng 

 
      

57 
Hệ thống 
phân phối 
khí thô 

Loại: Ống đục lỗ Vật liệu: uPVC 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Hệ 1,00 1,00 2,00  

58 
Bơm nước 
rửa băng tải 
máy ép bùn 

Loại: Bơm ly tâm trục ngang cánh 
kín 
Lưu lượng: 5 m3/giờ Cột áp: 50m 
Công suất: 2,2kW; 
400V/3ph/50Hz, 2 cực Vật liệu: 
+ Buồng bơm: AISI 304 
+ Cánh bơm: AISI 304 
+ Trục:AISI 304 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 2,00 0,00 2,00  

59 
Phao báo 
mức 

Loại: Phao quả 
Báo 02 mức (cao, thấp) Vật liệu: 
PE 
Cấp bảo vệ: IP68 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 0,00 1,00  

60 
Đồng hồ đo 

áp suất 
Loại: không màng 
Dải đo: 0 - 4 bar 

Đài Loan Cái 1,00 0,00 1,00  

61 
Van cửa 
phai điện 

Van cửa phai DN350 
Kiểu: Vận hành bằng động cơ điện 
Vật liệu: Khung cửa và trục van 
bằng Inox 304 Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

B1.2.13 
Bể chứa 
bùn 

 
      

62 
Hệ thống 
phân phối 
khí 

Loại: đĩa phân phối khí dạng bọt 
mịn Dải lưu lượng: 0-20m3/h 
Kích thước đĩa: 12" 
Vật liệu màng: EPDM 

EU/ G7 Hệ 1,00 1,00 2,00  

63 
Bơm bùn 

bể chứa bùn 

Loại: Bơm chìm Lưu lượng: 9 
m3/giờ Cột áp: ≥ 7 m 
Công suất: 0,75kW; 
380V/3ph/50Hz Cấp độ bảo vệ: 
IP68 
Vật liệu: Thân gang, cánh gang, 
trục thép không gỉ 

Nhật Bản/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

64 

Khớp nối 
bơm tự 
động bơm 

bùn bể 
chứa bùn 

Vật liệu: Gang 
Bao gồm thanh dẫn hướng, xích 
kéo bơm Inox 304 

Việt Nam Bộ 2,00 2,00 4,00  

65 
Phao báo 
mức 

Loại: Phao quả 
Báo 02 mức (cao, thấp) Vật liệu: 
PE 
Cấp bảo vệ: IP68 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

66 Van điện 
Loại: van bướm điện 
Chức năng: đóng mở ON/OFF 

Thụy Sĩ/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

Kích thước van: DN50 
Vật liệu van: Thân gang, đĩa 

SUS304, trục thép không gỉ 

B1.2.14 Bể nén bùn        

67 

Ống phân 
phối trung 
tâm inox 
SUS304 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

68 
Tấm chắn 
răng cưa 

Vật liệu: SUS 304 Chế tạo theo 
thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

69 
Bơm bùn 

trục vít 

Loại: Bơm trục vít 
Lưu lượng: 10 m3/giờ Cột áp: 
≥2bar 
Vật liệu: 
Thân bơm: Cast iron 
Rotor: Thép dụng cụ được phủ 
crom tăng cứng Vị trí quay khác: 
Thép Crom 
Động cơ: Công suất 2.2kW, điện 
áp 230/400V/50Hz; Cấp độ bảo 
vệ: IP55, class F 
Bao gồm bệ bơm: Gia công chế tạo 
tạo Việt Nam, vật liệu 
Inox 304 

Ấn Độ Bộ 2,00 2,00 4,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

70 
Phao báo 
mức 

Loại: Phao quả 
Báo 02 mức (cao, thấp) Vật liệu: 
PE 
Cấp bảo vệ: IP68 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

B1.2.15 Hồ sự cố        

71 
Bơm nước 
hồ sự cố 

Loại: Bơm chìm 
Lưu lượng: 53 m3/giờ Cột áp: ≥ 13 

m 
Công suất: 3,7kW; 
380V/3ph/50Hz Cấp độ bảo vệ: 
IP68 
Vật liệu: Thân gang, cánh gang, 
trục thép không gỉ 

Nhật Bản/ tương 

đương 
Bộ 2,00 1,00 3,00  

72 

Khớp nối 
bơm tự 
động bơm 

nước 
hồ sự cố 

Vật liệu: Gang 
Bao gồm thanh dẫn hướng, xích 
kéo bơm Inox 304 

Việt Nam Bộ 2,00 1,00 3,00  

73 
Phao báo 
mức 

Loại: Phao quả 
Báo 02 mức (cao, thấp) Vật liệu: 
PE 
Cấp bảo vệ: IP68 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 0,00 1,00  

74 
Thiết bị 
nâng bơm 

Kiểu : Cẩu xoay 
Vật liệu : Inox 304 Bao gồm: 

Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

- Chân đế. 
- Cần xoay. 
- Palang xích kéo tay : tải nâng 
500kg. 

B1.3 
Nhà đặt 
máy thổi 
khí 

 
      

75 
Máy thổi 
khí cạn bể 
Hiếu khí 

Loại: Roots 
Q=13,4 m3/phút H=5 mH2O 
Động cơ: Enertech 
P=18,5 kW/ 380V/3ph/50Hz 
Bao gồm: máy, giảm âm đầu hút, 
giảm âm đầu đẩy, khớp nối mềm, 
van an toàn, V belt, belt cover, 
đồng hồ đo áp suất, bộ khung đế 

Nhật Bản/ tương 

đương 
Bộ 3,00 3,00 6,00  

B1.4 
Nhà đặt 
máy ép 
bùn 

 
      

76 Máy ép bùn 

Loại: Máy ép bùn băng tải 
Công suất ép bùn: 9 - 15 m3/giờ Bề 
rộng băng tải: 1500mm 
Khung máy: thép không gỉ 
SUS304 Băng tải: sợi P.E.S 
(Taiwan) 

Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

Động cơ khuấy: 1/2Hp 
Động cơ truyền động băng tải: 1Hp 
Động cơ ly tâm tách nước: 1/2Hp 
Bao gồm tủ điện, sàn thao tác, 
thang lên xuống 

77 
Máy nén 
khí chỉnh 
băng tải 

Kiểu: máy nén piston 
Lưu lượng khí nén: Q = 170 l/phút 
Áp suất làm việc: 0.8Mpa 
Công suất: 1,5 kW; 
220V/1ph/50Hz 

Việt Nam Cái 1,00 0,00 1,00  

78 Xe nâng tay Tải trọng 2 tấn Việt Nam Cái 1,00 0,00 1,00  

79 Khung treo Vật liệu: Thép mạ kẽm Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  

80 
Bao tải 
jumbo 

Bao tải jumbo 
Loại 1 tấn 

Việt Nam Bộ 5,00 0,00 5,00  

81 Pallet Vật liệu: nhựa Việt Nam Bộ 5,00 0,00 5,00  

82 

Đồng hồ đo 

áp suất bơm 

rửa băng tải 
máy ép bùn 

Dải áp suất đo: 0 - 10bar 
Đường kính: 2,5 inch Vật liệu vỏ: 
Inox 304 

Đài Loan Cái 1,00 0,00 1,00  

83 
Bồn chứa 
hóa chất C-
Polymer 

Thể tích: 2000 L Vật liệu: FRP 
Bao gồm thước đo mức hóa chất, 
phao điện 

Việt Nam Cái 1,00 0,00 1,00  

84 Bơm định Loại: Bơm màng Italia/ tương Bộ 2,00 0,00 2,00  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần COMA 18                                                                                88 

 
TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

lượng hóa 
chất C - 
Polymer 

Lưu lượng: 520 L/h Cột áp max: 
4,5 bar 
Công suất: 0,37kW; 
380V/3ph/50Hz Đầu bơm: PP 
Màng: PTFE 

đương 

85 

Động cơ 

khuấy hóa 
chất cho 
bồn C- 
Polymer 

Loại đứng 
Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 
Công suất: P = 0,75kw; 
380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 0,00 1,00  

86 

Trục khuấy 
hóa chất 
cho bồn C- 
Polymer 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  

87 
Giá đỡ bơm 

định lượng 
Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 2,00 0,00 2,00  

88 
Nón che 
bơm định 
lượng 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 2,00 0,00 2,00  

B1.5 
Hệ thống 
hóa chất 

 
      

89 
Bồn chứa 
hóa chất 

Thể tích: 2000 L Vật liệu: FRP 
Bao gồm thước đo mức hóa chất, 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

NaOH phao điện 

90 
Bơm định 
lượng hóa 
chất NaOH 

Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 155 L/h Cột áp max: 
10 bar 
Công suất: 0,25kW; 
380V/3ph/50Hz Đầu bơm: PP 
Màng: PTFE 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 5,00 5,00 10,00  

91 

Động cơ 

khuấy hóa 
chất cho 
bồn NaOH 

Loại đứng 
Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 
Công suất: P = 0,75kw; 
380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

92 

Trục khuấy 
hóa chất 
cho bồn 
NaOH 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

93 
Bồn chứa 
hóa chất 
H2SO4 

Thể tích: 2000L Vật liệu: FRP 
Bao gồm thước đo mức hóa chất, 
phao điện 

 
Việt Nam 

Cái 1,00 1,00 2,00  

94 
Bơm định 
lượng hóa 
chất H2SO4 

Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 155 L/h Cột áp max: 
10 bar 
Công suất: 0,25kW; 
380V/3ph/50Hz Đầu bơm: PP 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

Màng: PTFE 

95 

Bồn chứa 
hóa chất 
phản ứng 
kim loại 
nặng 

Thể tích: 2000 L Vật liệu: FRP 
Bao gồm thước đo mức hóa chất, 
phao điện 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

96 

Bơm định 
lượng hóa 
chất phản 
ứng kim 
loại nặng 

Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 155 L/h Cột áp max: 
10 bar 
Công suất: 0,25kW; 
380V/3ph/50Hz Đầu bơm: PP 
Màng: PTFE 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

97 

Động cơ 

khuấy hóa 
chất cho 
bồn phản 
ứng kim 
loại nặng 

Loại đứng 
Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 
Công suất: P = 0,75kw; 
380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

98 

Trục khuấy 
hóa chất 
cho bồn 
phản 
ứng kim 
loại nặng 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

99 
Bồn chứa 
hóa chất 
PAC 

Thể tích: 2000 L Vật liệu: FRP 
Bao gồm thước đo mức hóa chất, 
phao điện 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

100 
Bơm định 
lượng hóa 
chất PAC 

Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 155 L/h Cột áp max: 
10 bar 
Công suất: 0,25kW; 
380V/3ph/50Hz Đầu bơm: PP 
Màng: PTFE 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

101 

Động cơ 

khuấy hóa 
chất cho 
bồn PAC 

Loại đứng 
Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 
Công suất: P = 0,75kw; 
380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

102 

Trục khuấy 
hóa chất 
cho bồn 
PAC 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

103 
Bồn chứa 
hóa chất A-
Polymer 

Thể tích: 2000 L Vật liệu: FRP 
Bao gồm thước đo mức hóa chất, 
phao điện 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

104 
Bơm định 
lượng hóa 
chất A- 

Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 320 L/h Cột áp max: 5 
bar 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

Polymer Công suất: 0,37kW; 
380V/3ph/50Hz Đầu bơm: PP 
Màng: PTFE 

105 

Động cơ 

khuấy hóa 
chất cho 
bồn A- 
Polymer 

Loại đứng 
Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 
Công suất: P = 0,75kw; 
380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

106 

Trục khuấy 
hóa chất 
cho bồn A- 
Polymer 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

107 
Bồn chứa 
hóa chất 
Dinh dưỡng 

Thể tích: 2000 L Vật liệu: FRP 
Bao gồm thước đo mức hóa chất, 
phao điện 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

108 

Bơm định 
lượng hóa 
chất Dinh 
dưỡng 

Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 155 L/h Cột áp max: 
10 bar 
Công suất: 0,25kW; 
380V/3ph/50Hz Đầu bơm: PP 
Màng: PTFE 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

109 
Động cơ 

khuấy hóa 
chất cho 

Loại đứng 
Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 
Công suất: P = 0,75kw; 

Singapore/ 
Italia/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

bồn Dinh 
dưỡng 

380V/3ph/50Hz Cấp bảo vệ: IP55; 
Class F 

110 

Trục khuấy 
hóa chất 
cho bồn 
Dinh 
dưỡng 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

111 
Bồn chứa 
hóa chất 
NaOCl 

Thể tích: 2000 L Vật liệu: FRP 
Bao gồm thước đo mức hóa chất, 
phao điện 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

112 
Bơm định 
lượng hóa 
chất NaOCl 

Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 155 L/h Cột áp max: 
10 bar 
Công suất: 0,25kW; 
380V/3ph/50Hz Đầu bơm: PP 
Màng: PTFE 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

113 
Giá đỡ bơm 

định lượng 
Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 17,00 17,00 34,00  

114 
Nón che 
bơm định 
lượng 

Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 17,00 17,00 34,00  

B1.6 
Hệ thống 
xử lý mùi 
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

115 
Tháp hấp 
thụ sinh 
học 

Kích thước: DxH =2600x5000mm 
Vật liệu: PP 
Vật liệu tiếp xúc: PVC 

 
Việt Nam 

 
Bộ 

 
1,00 

 
1,00 

 
2,00 

 

116 

Bơm tuần 
hoàn dung 
dịch xử lý 
mùi sinh 
học 

Loại: Bơm ly tâm trục ngang cánh 
kín Lưu lượng: 42,00 m3/giờ 
Cột áp: 12m 
Công suất: 2,2 kW; 
400V/3ph/50Hz Vật liệu: đầu 
bơm, cánh bơm SUS304 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

117 
Tháp hấp 
thụ hóa học 

Kích thước: DxH =1500x5000mm 
Vật liệu: PP 
Vật liệu tiếp xúc: PVC 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

118 

Bơm tuần 
hoàn dung 
dịch xử lý 
mùi hóa 
học 

Loại: Bơm ly tâm trục ngang cánh 
kín Lưu lượng: 18,00 m3/giờ 
Cột áp: 12 m 
Công suất: 1,1 kW; 
400V/3ph/50Hz Vật liệu: đầu 
bơm, cánh bơm SUS304 

Italia/ tương 

đương 
Bộ 2,00 2,00 4,00  

119 
Quạt hút 
mùi 

Kiểu: ly tâm 
Lưu lượng: 7000 ~ 8500 m3/h Áp 
lực làm việc: 1400-1200Pa 
Công suất: 5,5 kW; 
380V/3ph/50Hz Vật liệu tiếp xúc 
trực tiếp: SUS304 

Việt Nam Cái 2,00 2,00 4,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

Bao gồm: Mái che động cơ, bệ đỡ, 
giảm chấn 

120 
Đồng hồ đo 

áp suất 
Loại: không màng 
Dải đo: 0 - 4 bar 

Đài Loan Cái 2,00 2,00 4,00  

121 
Sàn thao 
tác lấy mẫu 
khí 

Vật liệu: Thép sơn epoxy 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

122 
Thiết bị đo 

pH 

Loại: Đo và điều khiển pH 
Khoảng đo: 0..14 Tín hiệu ra: 
4..20mA 
Nguồn cấp: AC 100 to 240 V 
±10% Cáp đầu đo: 5m 
Bao gồm:Transmiter + Đầu đo 

Nhật Bản/ tương 

đương 
Bộ 1,00 1,00 2,00  

123 
Hệ giá đỡ 
thiết bị đo 

pH 

Tủ đặt transmiter và giá đỡ sensor 
Vật liệu: Inox 304 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

124 

Giá đỡ bơm 

tuần hoàn 
dung dịch 
xử lý mùi 
sinh học 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  

125 
Giá đỡ bơm 

tuần hoàn 
Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

dung dịch 
xử lý mùi 
hóa học 

B1.7 

Nắp che 
động cơ, 

thiết bị 
điện 

 

      

126 

Thiết bị đo 

lưu lượng 
Bể gom 
nước thải 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

127 

Đồng hồ đo 

lưu lượng 
nước thải 
Bể điều hòa 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

128 

Động cơ 

khuấy kèm 
giảm tốc 
Bể phản 
ứng kim 
loại nặng 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

129 
Động cơ 

khuấy kèm 
giảm tốc 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

Bể keo tụ 

130 

Động cơ 

khuấy kèm 
giảm tốc 
Bể tạo bông 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

131 

Động cơ 

giảm tốc 
gạt bùn 
Bể lắng hóa 
lý 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

132 

Động cơ 

giảm tốc 
gạt bùn 
Bể lắng 
sinh học 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

133 
Bơm nước 
rửa băng tải 
máy ép bùn 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 2,00 2,00 4,00  

134 
Bơm bùn 

trục vít 
Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 2,00 2,00 4,00  

135 
Bơm tuần 
hoàn dung 
dịch xử lý 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 2,00 2,00 4,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

mùi sinh 
học 

136 

Bơm tuần 
hoàn dung 
dịch xử lý 
mùi hóa 
học 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 2,00 2,00 4,00  

134 
Van điện 
Bể chứa 
bùn 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

135 

Van cửa 
phai điện 
Bể khử 
trùng 

Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Cái 1,00 1,00 2,00  

B2 Thiết bị điều khiển, điện động lực       

1 
Bộ điều 
khiển PLC 

Bộ điều khiển PLC S7-1500 hoặc 
ET200SP 
Cấu hình phần cứng : 
Đầu vào số: DI, 24VDC 
Đầu ra số: DO, relay 24VDC 
Đầu vào Analog: AI/ 4-20mA 
Đầu ra Analog: AO / 0-10V or 4-
20mA 

Trung Quốc/ 
EU/ htd 

Hệ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

Hỗ trợ truyền thông Ethernet 
Nguồn cấp: 24DC/ 220VAC 

2 

Chương 

trình điều 
khiển và 
giám sát 
(Hệ 
thống 
Scada) 

Điều khiển Hệ thống theo 2 chế độ: 
tự động và bằng tay 
Chế độ tự động: Giám sát, điều 
khiển toàn bộ hoạt động của Trạm 
xử lý thông qua giao diện vận hành 
HMI (trên PC) bằng giao diện 
tiếng Việt; phần mềm Win CC 
không bản quyền 
Chế độ bằng tay: Điều khiển hoạt 
động của trạm xử lý trên Panel nút 
bấm, Switch trên cánh tủ, duy trì 
giám sát trạng thái toàn bộ thiết bị 
bằng đèn báo 
Cảnh báo sự cố bằng tín hiệu còi, 
đèn báo 

Việt Nam Hệ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

3 
Máy tính 
điều khiển 
giám sát 

Màn hình LCD 27"' CPU: Core i5 
RAM: 16GB 
Ổ cứng: 1Tb SATA Ổ đĩa CD 

ROM/DVD 
Kèm mouse và keyboard 
Phần mềm bản quyền (Window, 
Office) 

Châu Á Bộ 1,00 1,00 2,00  

4 
Bộ lưu điện 
UPS 

Điện áp vào: 230VAC 
(170~280VAC), 50Hz Điện áp ra: 
230V +/-10% 
Công suất: 2200VA (Off line) 
Tần số nguồn ra: 50/60Hz +/-1Hz 

Châu Á Bộ 1,00 1,00 2,00  

5 

Tủ điện 
điều 
khiển 
Trạm 
xử lý 
nước 
thải 

Hệ thống vỏ tủ bằng tôn sơn tĩnh 

điện, loại tủ trong nhà Điện áp: 3 
pha, 380VAC, 50Hz 
Nguồn điều khiển: 24 VDC/ 
220VAC 50Hz 02 chế độ: tự động 
và bằng tay 
Tích hợp toàn bộ điều khiển PLC, 
attomat, rơ le nhiệt, rơ le trung 

gian; không gian lắp đặt bộ điều 
khiển PLC 

Châu Á 
Hệ 

thốn
g 

1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

6 

Biến tần 
điều 
khiển 
máy thổi 
khí hiếu 
khí 

Công suất 22 kW 
Điện áp vào: 3 pha, 380VAC 
Điện áp ra: 3 pha, 380VAC 

Châu Á/ tương 

đương 
Bộ 3,00 3,00 6,00 

Máy thổi 
khí thuộc 
loại tải 
nặng nên 
biến tần 
chọn trên 
1 cấp để 
đảm bảo 
sự ổn định 
khi vận 
hành 

7 

Biến tần 
điều khiển 
bơm bể 
gom 

Công suất 11 kW 
Điện áp vào: 3 pha, 380VAC 
Điện áp ra: 3 pha, 380VAC 

Châu Á/ tương 

đương 
Bộ 2,00 1,00 3,00  

8 
Tủ điện khu 
pha chế hóa 
chất: 

Hệ thống vỏ tủ bằng tôn sơn tĩnh 

điện loại tủ trong nhà Nguồn điều 
khiển: 220 VAC 
Chế độ hoạt động: bằng tay 

Châu Á 
Hệ 

thống 
1,00 1,00 2,00  

9 

Hệ thống 
cáp điện 
động lực, 
cáp điều 
khiển, tín 

Cáp động lực: (Cu/XLPE/PVC)/ 
(Cu/PVC/PVC) Cáp điều khiển: 
CVV/ CVV-S 

Việt Nam 
Hệ 

thống 
1,00 1,00 2,00 

Chưa bao 

gồm cáp 
điện tổng 
từ TBA 
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

hiệu cấp tới tủ 
xử lý 

10 

Hệ thống 
thang máng 
cáp, ống 
luồn cáp 

Máng cáp luồn cáp điện nổi bằng 
tôn ZAM, Ống chôn ngầm: ống 
xoắn HDPE 
Ống đi nổi ngoài trời: Ống thép 
EMT Ồng đi trong nhà : PVC 

Việt Nam 
Hệ 

thốn
g 

1,00 1,00 2,00  

11 
Hệ thống 
chiếu sáng 
trong nhà 

Chiếu sáng trong nhà điều hành, 
nhà phụ trợ. 
Bao gồm hệ thống đèn LED, ổ 
cắm, công tắc, phụ kiện. 

Việt Nam/ 
Trung quốc/ 
tương đương 

Hệ 1,00 1,00 2,00  

12 
Hệ thống 
chiếu sáng 
ngoài nhà 

Chiếu sáng ngoài nhà: khu vực 
TXLNT, cột cao H=9m/5m, Bóng 
đèn LED 100W 

Việt Nam/ 
Trung quốc/ 
tương đương 

Hệ 1,00 1,00 2,00  

13 Điều hòa Điều hòa 1 chiều Công suất 18000 
BTU 

Việt Nam/Châu 
Á 

Bộ 1,00 0,00 1,00  

14 Điều hòa Điều hòa 1 chiều Công suất 12000 
BTU 

Việt Nam/Châu 
Á 

Bộ 1,00 0,00 1,00  

 
15 

 
Điều hòa 

Điều hòa 1 chiều Công suất 9000 
BTU 

 
Việt Nam/Châu 

Á 

 
Bộ 

 
3,00 

 
0,00 

 
3,00 
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

16 
Tủ điện 
ATS 

- Thiết bị đóng cắt Mitsubishi/LS / 
tương đương 
Linh kiện: Bộ chuyển đổi nguồn 
ATS 4P 400A (Osung- Korea) và 
các thiết bị điều khiển 

Châu Á 
Hệ 

thống 
1,00 1,00 2,00  

17 
Máy phát 
điện 

Công suất liên tục/dự phòng: 
180/200KVA 
- Phụ kiện nhập kèm theo máy: 
+ Bình ắc quy và cáp nối bình 
+ Bộ sạc ắc quy 
+ Vỏ cách âm theo máy 

Trung quốc Bộ 1,00 0,00 1,00  

18 
Máy phát 
điện 

Công suất liên tục/dự phòng: 
150/154KVA 
- Phụ kiện nhập kèm theo máy: 
+ Bình ắc quy và cáp nối bình 
+ Bộ sạc ắc quy 
+ Vỏ cách âm theo máy 

Trung quốc Bộ 0,00 1,00 1,00  

19 
Trạm biến 
áp 

- Công suất 560kVA -35(22)/0,4 
Trạm biến áp dạng treo, máy biến 
áp dầu 
Bao gồm: tủ phân phối, cáp tới 
máy phát điện 

Việt nam Hệ 1,00 0,00 1,00 
TBA tính 

cho 2 
module 

20 
Hệ thống 
chữa cháy 

Thiết bị và dụng cụ chữa cháy. Việt Nam Hệ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

trong trạm 
xử lý 

21 
Hệ thống 
chống sét 
trực tiếp 

Kim thu sét loại phóng tia tiên đạo 
sớm 
Cột chống sét cao 12m/9m, trụ mạ 
kẽm nóng 
Bán kính bảo vệ cấp III : 76m 

EU/Việt Nam Hệ 1,00 0,00 1,00  

22 
Hệ thống 
Camera 

Gồm : 
- Camera IP 2.0 cố định Tầm nhìn: 
50 meters 
1/2.8 inch Progressive Scan 
CMOS 
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJ
PEG 
Lux @ (F1.2, AGC ON),0.018 Lux 
@ (F1.6, AGC 
ON), 0 Lux with IR. 
WDR 120dB 3D DNR; ICR; BLC; 
HLC 
Camera quay quét 
UPS OFFLINE 1KVA (Số lượng: 
01 cái/tổng công suất ) 

Trung Quốc Hệ 1,00 1,00 2,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

DVRs 16 channel + Hard driver 
64MB (6Gb/s) (Số lượng: 01 
cái/tổng công suất) 
Màn hình 50 inch Samsung (Số 
lượng: 01 cái/tổng công suất) 
Phụ kiện (Số lượng: 01 hệ) 

23 
Đóng cắt 
hiện trường 
Isolator 

Isolator : IP65/66 
Giá đỡ : SUS 304 

- Isolator :Trung 
Quốc 
- Giá đỡ : Việt 
Nam 

Hệ 1,00 1,00 2,00  

B3 
Thiết bị 
phòng thí 
nghiệm 

       

1 
Máy đo pH 

cầm tay 

Thông số đo: pH, mV, nhiệt độ 

Dải pH: -2 đến 16. Độ chính xác: 
+/-0.005pH 

Dải nhiệt độ đo: -5 đến 150°C, 
độ chính xác +/-0.2°C Tự 
động hiệu chỉnh tại: pH: 4.0, 
7.0, 10.0 
Chế độ: Bù nhiệt độ tự động Pin 
hoạt động loại: AAA 

EU/ G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

2 
Máy đo DO 

cầm tay 

Khoảng đo: 0-25 mg/l DO Độ 
chính xác cao: ±1.5% Màn hiển thị 
kết quả LCD 
Cung cấp bao gồm 1 máy chính, 1 
valy hiện trường và phụ kiện 

EU/ G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  

3 Cân điện tử 

Khả năng cân: 220 g 
Giá trị vạch chia (g): 0.0001 Kích 
thước đĩa cân: 90mm Thời gian ổn 
định cân: 04 giây 

Trung Quốc Bộ 1,00 0,00 1,00  

4 
Bô lọc chân 
không 

Bao gồm: 
01 bình hút chân không V=1000ml 
(NSX: Pyrex) 
01 phễu lọc chân không 300ml 
(NSX: Advantec- Japan, Sản xuất 
tại Taiwan) 
Giấy lọc đường kính 47mm; 200 
tấm (NSX: Advantec- Japan, Sản 
xuất tại Taiwan) 
Bơm chân không: 
Lực hút chân không: 105 mbar Lực 
hút tự do: 20L/Phút 
Nguồn điện: 220V. 1/8Hp Đồng hồ 
hiển thị chân không (NSX Rocker- 
Taiwan) 

Taiwan htđ Bộ 1,00 0,00 1,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

5 
Tủ sấy đối 
lưu tự nhiên 

Thể tích: 53 lít 
Cấu trúc tủ được chế tạo bằng thép 
mạ tĩnh điện và thép không gỉ. 
Bên mặt trong buồng sấy được chế 
tạo bằng thép không gỉ Dải nhiệt 
độ: +20 đến 300 độ C 
Nguồn điện: 230V/50Hz 

EU/ G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  

6 
Máy phá 
mẫu COD 

Nhiệt độ gia nhiệt: 100/120/150 độ 
C 
Đo COD (150 độ C); TOC (120 độ 
C), Nitrogen tổng; Phốt pho tổng; 
Chrome tổng (100 độ C) 
Dùng cho ống: 16mmx24 chỗ 
Chế độ cài đặt thời gian: 30, 60, 
120 phút và tự động ngắt khi nhiệt 
độ đạt đến điểm cài đặt 

Đức Bộ 1,00 0,00 1,00  

7 
Máy quang 
phổ so màu 
đa chỉ tiêu 

Tự động chọn bước sóng trong 
vùng 430-660nm Kết quả hiển thị 
màn hình LEDS 
Cổng RS232 kết nối máy tính hoặc 
máy in Tự động tắt sau 20 phút 
không sử dụng Nguồn điện: Pin 

EU/ G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  

8 
Bộ đo BOD 

6 chỗ 
Có 6 vị trí đo, có thể đo cùng lúc 6 

mẫu Màn hình: 128x 240 pixel 
EU/ G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

Thời gian đo: có thể chọn từ 1- 28 
ngày 
Thời gian lưu trữ là giờ nếu kết quả 
đo 1 ngày 

9 Tủ ấm BOD 

Thể tích sử dụng: 135 l Nhiệt độ: 2 
độ C- 40 độ C Sai số nhiệt: ±0.5 độ 
C 
Điện thế: 230V-240 V/ 50Hz 

EU/ G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  

10 
Hóa chất 
phân tích 
mẫu 

Phân tích COD: 100 test 
Phân tích tổng Phốt pho: 100 test 
Phân tích tổng Ni tơ: 100 test Phân 

tích Amoni: 100 test 
Phân tích Nitrat: 100 test Phân tích 
BOD: 1 lọ 

EU/ G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  

11 
Dụng cụ 
phòng thí 
nghiệm 

Dụng cụ thủy tinh và các thiết bị 
phụ trợ Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  

B4 
Thiết bị quan trắc nước thải sau xử lý (Các chỉ 
tiêu: COD, pH, TSS, lưu lượng kênh hở, 
amoni) 

    

 

 

1 
Bộ hiển thị 
và xử lý số 
liệu, kết nối 

Có khả năng kết nối với 20 cảm 
biến kỹ thuật số IQ 
Truyền thông: Modbus TCP 

EU/G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

với các 
sensor đo 

COD, pH, 
TSS, amoni 

Cấp bảo vệ: IP66 
-Hiển thị: Màn hình Graphic ; Độ 
phân giải: 320 x 240 pixel; 
Nguồn cung cấp : 100 … 240 VAC 

(50/60 Hz) 

2 

Sensor đo 

COD dùng 
cho nước 
thải 

- Phương pháp đo: hấp thụ quang 
học UV 254 nm 

- Dãy đo: 0- 800mg/l 

- Độ phân giải: 0.1 mg/l 

- Cấp bảo vệ: IP68 

- Độ chính xác: ±5% 

Thời gian phản hồi: <15 phút 

EU/G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  

3 
Sensor đo 

pH 

Phương pháp đo: điện thế, tích hợp 
đầu dò nhiệt độ 
Dãy đo pH, nhiệt độ: 0~14 pH, -5- 
+60ºC 
Cấp bảo vệ: IP68 cho cảm biến 
Thời gian phản hồi: < 5 s 

EU/G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  

4 
Sensor đo 

TSS 

Phương pháp đo: tán xạ ánh sáng 
Dãy đo: 0 - 4000 mg/l 
Độ phân giải: tự động điều chỉnh 
theo dãy đo: 0.1 mg/L 

EU/G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

Tích hợp vệ sinh làm sạch bằng 
sóng siêu âm 
Vật liệu sensor: thép không gỉ 
Cấp bảo vệ: IP68 
Độ chính xác: 2 % 

5 

Đầu đo 

Amoni 
chuyên 
dùng cho 
nước thải 

Phương pháp đo: điện thế dùng 
điện cực chọn lọc Ion (ISE) 
Dãy đo Amoni (NH4-N): 0.1 đến 
100 mg/l 
Độ chính xác Amoni: ± 5 % giá trị 
đo 
Thời gian phản hồi: < 30 phút 
Tích hợp cảm biến bù nhiệt độ 
NTC 
Cấp bảo vệ: IP68 

EU/G7 Bộ 1,00 0,00 1,00  

6 
Thiết bị đo 

lưu lượng 
kênh hở 

Dãy đo mực nước: 0-3m 
Phương pháp đo: sử dụng sóng 
siêu âm 
Nguồn cung cấp: 20-240V AC, 
110-120V AC hoặc 24V DC 
Cấp bảo vệ bộ hiển thị: IP65 
Tín hiệu đầu ra: 0/4~20mA 
Độ phân giải : ±1 mm 
Màn hình hiển thị: 2×24 ký tự LCD 

Đan Mạch Bộ 1,00 0,00 1,00  
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

7 

Máy lấy 
mẫu tự 
động kết nối 
với bộ 
Datalogger 
điều khiển 
từ xa 

Màn hình: màu, 7 inch, cảm ứng 
Chương trình lấy mẫu tự động: 
định kỳ, đột xuất hoặc theo thời 
gian 
Nhận tín hiệu điều khiển từ xa: 
thông qua Datalogger 
Ngăn bảo quản mẫu: duy trì ở nhiệt 
độ 4 ±2 oC 
Phương pháp hút mẫu: Bơm nhu 

động 
Số lượng chai mẫu: 12x3L 

Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00  

8 

Thiết bị ghi 
nhận và 
truyền dữ 
liệu GPRS 
về Trạm 
trung tâm 
Sở Tài 
Nguyên 
Môi trường 
và chi phí 
kết nối về 
Sở TNMT 

Màn hình HMI OLED graphic 
display (128x64 pixels) hiển thị 
trực tiếp trên thiết bị 
Giao tiếp Modbus TCP. 
Chức năng gửi dữ liệu qua ftp (file 
text / csv theo yêu cầu của chính 
phủ Việt Nam) Ba Lan Bộ 1,00 0,00 1,00 

Bên Mua 
trang bị 
đường 
truyền 
internet IP 
tĩnh (Tốc 
độ truyền 
tối thiểu 
30Mb/s) 
để Ecoba 
thực hiện 
việc kết 
nối 
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

9 

Hệ thống 
camera 
quan sát 
TQT 

Gồm: 
02 camera xoay giám sát trong nhà 
trạm và mương hở, 
01 Đầu ghi hình camera 4 kênh hỗ 
trợ 1 HDD max 10T 

Châu Á Hệ 1,00 0,00 1,00  

10 
Thiết bị lưu 

điện UPS 

Công suất : 2KVA/1.8kW 
Công nghệ : Online 
Ngõ vào: 220Vac-50Hz 
Ngõ ra: 220Vac-50Hz 
Bình ắc quy hỗ trợ lưu điện 30 phút 

Châu Á Bộ 1,00 0,00 1,00  

11 
Thiết bị báo 
cháy, báo 
khói 

Bao gồm: 
Trung tâm báo cháy Đầu báo khói 
kèm đế Còi báo cháy 
Nút nhấn khẩn cấp 

Châu Á Bộ 1,00 0,00 1,00 

 
 
 

12 
Tủ điện 
điều khiển 

Tủ điện thép sơn tĩnh điện 
Thiết bị lọc nhiễu 
Thiết bị chống sét lan truyền 
đường nguồn bảo vệ tủ 
Máy nén khí 
Các phụ kiện khác hoàn thành hệ 
thống 

Việt Nam Bộ 1,00 0,00 1,00 

 

13 
Vật tư thi 

công ngoài 
hiện trường 

Bao gồm: 
Cáp nguồn, tín hiệu, truyền thông Châu Á Hệ 1,00 0,00 1,00 
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TT 

Hạng mục Thông số, quy cách kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Khối lượng 
giai đoạn 1 

2200m3/ngày 
đêm 

Khối lượng 
giai đoạn 2 

2200m3/ngày 
đêm 

Tổng Ghi chú 

Ống luồn cáp, giá đỡ thiết bị quan 
trắc 
Máy bơm: 2 chiếc 
Bồn chứa mẫu: 1 chiếc 

14 
 
 

Chi phí hiệu chuẩn: Nhiệt độ. Lưu 

lượng đầu ra kênh hở 
Chi phí kiểm định: pH, COD, TSS, 
Ammonium 

Việt nam Gói 1,00 0,00 1,00 

 

15 

Chi phí Test 
RA bởi cơ 

quan có 
chức năng 

Chi phí Test RA bởi cơ quan có 

chức năng 
- Các chỉ tiêu: COD, TSS, pH, 
Ammonium 

 
Việt nam 

 
Gói 

 
1,00 

 
0,00 

 
1,00 

 

16 

Chi phí 
nhân công 
lắp đặt tại 
trạm 

Chi phí lắp đặt, cài đặt tủ điện và 
cân chỉnh thiết bị quan trắc 
Hướng dẫn sử dụng cài đặt, cân 
chỉnh các thiết bị của trạm giám sát 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo 
trì thiết bị bên trong tủ giám sát 

Việt nam Gói 1,00 
 

0,00 
 

1,00 
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Bảng 3. 7. Tính toán công nghệ trạm xử lý nước thải kcn kim thành, công suất 4400m3/ngày đêm 

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 Thông số về lưu lượng     

1,1 Tổng công suất Qd  4.400 m3/ngày đêm 

1,2 Số module   2  

1,3 
Lưu lượng giờ trung 
bình 

Qh Qd/24h 183,33 m3/h 

1,4 Hệ số không điều hòa Kch Chọn 1,50  

1,5 Lưu lượng giờ lớn nhất Qh,max Qh,max=Qh*Kch 275,00 m3/h 

2 
Thông số về chất 
lượng 

    

2,1 BOD dòng vào BOD0  200 mg/L 

2,2 COD dòng vào COD0  400 mg/L 

2,3 TSS dòng vào TSS0  200 mg/L 

2,4 NH4 dòng vào NH4,0  40 mg/L 

2,5 Tổng Nitơ dòng vào T-N0  60 mg/L 

2,6 Tổng Photpho dòng vào T-P0  8 mg/L 

2,7 Độ màu   150 Co-Pt 

2,9 Thông số khác   Cột A-QCVN 40 mg/L 

YÊU CẦU ĐẦU RA SAU XỬ LÝ (QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 
1 BOD dòng ra BODe  27 mg/L 

2 COD dòng ra CODe  67,5 mg/L 
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3 SS dòng ra SSe  45 mg/L 

4 NH4 dòng ra NH4,e  4,5 mg/L 

5 Tổng Nitơ dòng ra T-Ne  18 mg/L 

6 Tổng Photpho dòng ra T-Pe  3,6 mg/L 

7 Độ màu   50 Co-Pt 

TÍNH TOÁN THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ 
BỂ GOM NƯỚC THẢI 

STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  4.400 m3/ngày đêm 

2 
Lưu lượng nước thải 
giờ trung bình 

Qh Qd/24h 183,33 m3/h 

4 Hệ số không điều hòa Kch  1,50  
5 Lưu lượng giờ max Qhmax Qhmax = Qd*Kch 275,00 m3/h 
6 Thời gian lưu nước Tlưu Chọn 10,00 phút 

7 
Thể tích chứa nước 
của bể V Qhmax * Tlưu 45,83 m3 

8 
Thể tích chứa nước 
thực của bể theo thiết 
kế 

  59,40 m3 

BỂ TÁCH DẦU MỠ, TÁCH CÁT 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  4.400 m3/ngày đêm 

2 Số module n  2  

3 
Lưu lượng nước thải 
giờ trung bình/module 

Qh Qd/24h 91,67 m3/h 
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4 
Hệ số không điều hòa 
chung 

Kch Kch = Kh * Kng 1,50  

5 Lưu lượng giờ max Qhmax Qhmax = Qd*Kch 137,50 m3/h 

6 
Thời gian lưu nước 
trong bể 

t Chọn 0,5 giờ 

7 
Thể tích chứa nước 
của bể 

V V = Qhmax * t 68,75 m3 

8 
Thể tích chứa nước 
thực của bể theo thiết 
kế 

  75,40 m3 

BỂ ĐIỀU HÒA 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  4.400 m3/ngày đêm 

2 Số module n  2  

3 
Lưu lượng nước thải 
giờ trung bình 

Qh Qd/24h 91,67 m3/h 

4 Thời gian lưu nước Tlưu Chọn 9,0 h 

5 
Thể tích chứa nước của 
bể 

Vdh Qh * Tlưu 825,00 m3 

6 
Thể tích chứa nước 
thực của bể theo thiết 
kế 

  830,85 m3 

BỂ ĐIỀU CHỈNH pH 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  4.400 m3/ngày đêm 
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2 Số module n  2  

3 
Lưu lượng nước thải 
trung bình 

Qh Qh = Qd/24 91,67 m3/h 

4 Thời gian lưu nước t Chọn 15 phút 

5 
Thể tích chứa nước 
của bể 

VR VR = t * Qh/60 22,92 m3 

6 
Thể tích chứa nước 
thực của bể theo thiết 
kế 

  23,56 m3 

BỂ PHẢN ỨNG KIM LOẠI NẶNG 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  4.400 m3/ngày đêm 

2 Số module n  2,00  

3 
Lưu lượng nước thải 
trung bình 

Qh Qh=Qd/24 91,67 m3/s 

4 Thời gian lưu nước t Chọn 30 phút 

5 
Thể tích chứa nước 
của bể 

VR VR=t*Qh/60 45,8 m3 

6 
Thể tích chứa nước 
thực của bể theo thiết 
kế 

  69,34 m3 

BỂ KEO TỤ 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  4.400 m3/ngày đêm 

2 số module n  2  
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3 
Lưu lượng nước thải 
trung bình 

Qh Qh=Qd/24 91,67 m3/s 

4 Thời gian lưu nước t Chọn 15 phút 

5 
Thể tích chứa nước 
của bể 

VR VR = t * Qh/60 22,92 m3 

6 
Thể tích chứa nước 
thực của bể theo thiết 
kế 

  28,69 m3 

BỂ TẠO BÔNG 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  4.400 m3/ngày đêm 

2 Số module n  2,00  

3 
Lưu lượng nước thải 
trung bình 

Qh Qh = Qd/24 91,67 m3/s 

4 Thời gian lưu nước t Chọn 20 phút 

5 
Thể tích chứa nước 
của bể 

VR VR = t * Qh/60 30,56 m3 

6 
Thể tích chứa nước 
thực của bể theo thiết 
kế 

  37,04 m3 

BỂ LẮNG HÓA LÝ 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

I Tính theo TCVN 
7957:2008 

    

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  4.400 m3/ngày đêm 
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2 Số module n  2,00  
3 Lưu lượng nước thải Q  91,67 m3/h 

4 
Vận tốc tính toán trung 
bình trong vùng lắng 

V Chọn 7,00 mm/s 

5 
Chiều sâu tính toán của 
vùng lắng 

H Chọn 3,60 m 

6 
Hệ số K phụ thuộc loại 
bể lắng 

K Chọn 0,42  

7 
Độ lớn thủy lực của hạt 
cặn 

Uo Uo = 1000KH/α/t/(KH/h)^n -ω 1,03 mm/s 

8 
Thời gian lắng trong 
hình trụ 

t Chọn 1.050 giây 

9 
Hệ số tính đến ảnh 
hưởng nhiệt độ 

α Chọn 0,94  

10 Trị số (KH/h)^n (KH/h)^n Chọn 1,46  

11 ω mm/s ω Chọn 0,02 mm/s 

12 Bán kính bể lắng ly tâm R R^2 = Q/(3.6*II*K*Uo) 4,3 m 

13 Chọn số bể lắng  Chọn 1,00  

14 Đường kính mỗi bể D  8,67 m 

15 
Chọn kích thước 1 cạnh 
bể hình vuông 

D Chọn 9,00 m 

16 Chiều sâu bể Hxd Chọn 5 m 

17 Dung tích bể W W = H*D*D 364,50 m3 

18 
Chọn chiều sâu chứa 
nước của bể 

 Chọn 4,50 m 

19 Thời gian lưu nước t t = W/Q 3,98 h 

II Kiểm tra tốc độ lắng     
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thực tế của hạt 

1 
Tốc độ lắng thực tế của 
hạt 

U U = H/(3.6*t) 0,25 mm/s 

2 Hiệu suất lắng thực tế   58,25 % 
BỂ THIẾU KHÍ - HIẾU KHÍ 

I Đầu vào     

1 
Hiệu suất sau xử lý tại 
quá trình xử lý sơ bộ và 
hóa lý đối với COD 

HCOD  23%  

2 
Hiệu suất sau xử lý tại 
quá trình xử lý sơ bộ và 
hóa lý đối với BOD 

HBOD  18%  

3 
Hiệu suất sau xử lý tại 
quá trình xử lý sơ bộ và 
hóa lý đối với TSS 

HTSS  63%  

4 
Hiệu suất sau xử lý tại 
quá trình xử lý sơ bộ và 
hóa lý đối với TN 

HTN  10%  

5 
Hiệu suất sau xử lý tại 
quá trình xử lý sơ bộ và 
hóa lý đối với NH4+_N 

HNH4_N  0%  

6 
Hiệu suất sau xử lý tại 
quá trình xử lý sơ bộ và 
hóa lý đối với TP 

HTP  50%  

7 
Lưu lượng theo 
ngày/module 

Q  2.200 m3/ngày đêm 

8 COD vào COD COD0*(100%-HCOD) 308,0 mg/L 
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9 BOD vào BOD BOD0*(100%-HBOD) 164,0 mg/L 

10 TSS vào TSS TSS0*(100%-HTSS) 73,5 mg/L 

11 TN vào TKN TN0*(100%-HTN) 54,0 mg/L 

12 NH4+_N vào NH4
+_N NH4_N0*(100%-HNH4_N) 40,0 mg/L 

13 TP vào TP TP0*(100%-HTP) 4,00 mg/L 

14 Nhiệt độ t  23 Độ C 

II Xử lý số liệu đầu vào     

1 Cơ chất bổ sung C  124 mg/L 

2 BOD hòa tan đầu vào sBOD sBOD=0.8BOD 131,20 mg/L 

3 COD hòa tan đầu vào sCOD sCOD=0.75COD 231 mg/L 

4 
COD phân hủy sinh 
học nhanh 

rbCOD rbCOD=0.15COD 46 mg/L 

5 
COD có khả năng phân 

hủy sinh học dạng rắn 
bpCOD rbCOD=0.15COD 46 mg/L 

6 COD dạng hạt pCOD pCOD=COD-sCOD 77 mg/L 

7 
COD có khả năng phân 

hủy sinh học 
bCOD bCOD=0.83COD 255,64 mg/L 

8 
COD có khả năng phân 

hủy sinh học sau khi 
bổ sung cơ chất 

bCOD bCOD+C 379,64 mg/L 

9 Chất rắn bay hơi VSS VSS=0.8TSS 58,80 mg/L 

10 Tỷ số bCOD/BOD bCOD/BOD  1,32 mg/L 

11 Tỷ số bpCOD/pCOD bpCOD/pCOD 0,60 mg/L 

12 
Chất rắn bay hơi không 

có khả năng phân hủy 
nbVSS nbVSS=VSS-bpCOD/pCOD*VSS 23,52 mg/L 
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sinh học 

13 
Chất rắn trơ, không bay 

hơi 
iTSS iTSS = TSS-VSS 14,70 mg/L 

III Chọn đầu ra     
1 NH4+_N ra NH4

+_N  4,45 mg/L 

V 
Quá trình khử BOD 
và nitrat hóa 

    

1 Chọn hệ số động học     
  µmn,20o

C 
 0,75 

g 
VSS/gVSS.ngày 

  µmn,toC µmn,toC = µmn,20oC*1.07^(t-20) 0,92 g/g.ngày 
  Kn,20oC  0,74  
  Kn,toC Kn,toC =  Kn,20oC*1.053^(t-20) 0,86 g/m3 
  Ko  0,5 g/m3 
  DO  2 mg/l 
  kdn,20oC  0,08  
  kdn,toC  0,090 g/g.ngày 
 

Tốc độ tăng trưởng µn,toC 
µn,toC = µmn,toC*NH4

+-N/(NH4
+- 

N+Kn) * (DO/(Ko+DO)) - Kdn toC 
0,526 g/g.ngày 

 Tuổi bùn tính toán SRT  1,90 Ngày 
 Hệ số an toàn FS  1,5  
 Tuổi bùn lựa chọn SRT SRT*FS 2,85 Ngày 
 Tuổi bùn lựa chọn SRT  10 Ngày 
 Chọn hệ số: Ks  20 g/m3 
  µm,toC  7,35 g/g.Ngày 
  kd,toC  0,225 g/g.Ngày 
 bCOD đầu ra S  0,93 g/m3 
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2 Tính lượng bùn sinh ra     
 Chọn hiệu suất nitrat 

hóa: 
NOx/TK

N 
 76,8%  

 TKN bị nitrat hóa NOx  41,47 mg/L 
 Chọn hệ số: Y  0,40 gVSS/gbCOD 
  Yn  0,12 gVSS/gNOx 
  fd  0,15 g/g 
 

Tính năng suất sinh bùn 
theo tổng chất rắn TSS 

Px, TSS 

Px, TSS = [Q*Y*(So-S)/(1+kd*SRT)]/0.85 + 
[fd*kd*Q*Y*(So-S)*SRT/(1+kd*SRT)]/0.85 + 

[Q*Yn*(NO3)/(1+kdn*SRT)]/0.85 + [Q*nbVSS] + 
[Q*(TSS-VSS)] 

252,23 kg/ngày 

3 
Kiểm tra TKN bị nitrat 
hóa 

    

 
Năng suất bùn sinh ra ở 
bể xử lý 

Px,bio 
Px, bio = [Q*Y*(So-S)/(1+kd*SRT)] + 

[fd*kd*Q*Y*(So-S)*SRT/(1+kd*SRT)] + 
142,92 kg/ngày 

 Chọn hệ số Ni tơ trong 

sinh khối: 
  0,12 gN/gbiomass 

 N ở thành tế bào N cel Ncel = Px, bio * 0.12/Q 8,05 mg/L 
 TKN bị nitrat hóa NOx N bị oxy hóa = N vào - N ra - N ở thành tế bào 41,50 mg/L 

4 Tính toán thể tích bể     

 
Tính lượng bùn sinh ra 
từ bể xử lý tính theo 
TSS 

 Px, TSS * SRT 2.522,28 kg/ngày 

 Chọn MLSS trong bể X  2.800 mg/L 
 Thể tích bể V V = Px, TSS*SRT/MLSS 900,82 m3 
 Thời gian lưu thủy lực HRT  9,83 giờ 

5 
Tính toán F/M và tải 
trọng thể tích BOD: 

    

 Tỷ lệ thức ăn/vi sinh F/M F/M = Q*So/(V*MLVSS) 0,3 g/g.ngày 
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vật 
 Tải trọng thể tích BOD L BOD L BOD = BOD*Q/V 0,40 kgBOD/m3.ngày 
 Tuổi bùn tính toán SRT  1,90 Ngày 
 Hệ số an toàn FS  1,5  
 Tuổi bùn lựa chọn SRT SRT*FS 2,85 Ngày 
 Tuổi bùn lựa chọn SRT  10 Ngày 
 Chọn hệ số: Ks  20,00 g/m3 
  µm,toC  7,35 g/g.Ngày 
  kd,toC  0,225 g/g.Ngày 
 bCOD đầu ra S  0,93 g/m3 

VII Đầu ra     
 Thể tích bể thiếu khí 

theo tính toán 
  413 m3 

 Thể tích bể thiếu khí 
theo bản vẽ thiết kế 

  455,16 m3 

 Thể tích bể hiếu khí 
theo tính toán 

  900,82 m3 

 Thể tích bể hiếu khí 
theo bản vẽ thiết kế 

  981,64 m3 

VIII Tính toán lượng khí 
cần thiết     

1 
Tính lượng oxy cần cấp 
cho bể 

    

 
Lượng oxy cần cấp 
(Khử C, nitrat hóa, hô 
hấp n 

Ro  42,73 kg O2/h 

 
Lượng oxy tạo ra do quá 
trình khử nitrat 

Rodn (NOXtk-NOXe) * Q * 2.86/1000 7,46 kg O2/h 
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Lượng oxy cần cấp từ 
bên ngoài 

AOTR Ro-Rodn 35,27 kg O2/h 

2 
Tính lượng oxy thông 
qua quá trình chuyển 
đổi tính đến hệ số α, β 

    

 Oxy duy trì bể hiếu khí C  2,00 mg/L 
 Nhiệt độ t  23,00 ⁰C 
 DO tại mực nước biển, 

20 oC 
C20  9,08 mg/L 

 DO tại mực nước biển, t 
oC 

Ct  8,56 mg/L 

 Độ cao mực nước biển H  100 m 
 Áp suất tại độ cao địa 

hình so với mực nước 
biể 

Pd/ Pa e^(-9.81*28.97*(H-0)/8314/(273+t)) 0,989  

 DO tại độ cao địa hình, 
toC 

Ct Pd/Pa*Ct 8,462 mg/L 

 Áp suất tại độ cao địa 
hình 

Ph Pd/Pa*101.325/9.802 10,22 m 

 Oxy bão hòa tại độ cao 
địa hình, toC 

Csth Ct/2*((Ph+Hn-0.5)/P+19/21) 9,67 m 

 Alpha α  0,65  
 Beta β  0,95  
 Factor F  0,90  
 Áp suất P Pd/Pa*101.325 100,16 kPa 
 Tỷ trọng không khí tại 

toC, áp suất 
 P*10^3*28.97/8314/(273+t) 1,18  

 Lượng oxy thông qua 
quá trình chuyển đổi 

SOTR 
SOTR = AOTR*[Cs20/(α*F*(β*Csth-

C]*1.024^(20-t) 
70,92 kg O2/h 
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tính 
đến hệ số α, β 

3 
Tính lượng không khí 
cần thiết 

    

 Tỷ trọng không khí d  1,18  

 
Phần trăm oxy trong 

không khí 
  21,0%  

 
Hiệu suất chuyển hóa 
oxy vào nước của thiết 
bị phân phối khí 

SOTE s 6,5% %/m 

 Chiều sâu mực nước bể Hn  4,4 m 
 Hệ số an toàn k  1,2  

 
Lượng không khí cần 
cấp 

 SOTR/23.2%/d/(SOTE*Hn) 1201,71 m3/h 

    20,0 m3/phút 
IX Tính lượng bùn     

 Tổng lượng bùn sinh ra 
trong quá trình xử lý 
AO 

Px, TSS  252,23 kg TSS/ngày 

THIẾT KẾ BỂ LẮNG THỨ CẤP 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 
Xác định diện tích bể 
lắng 

    

 Lưu lượng nước thải 
trung bình/1 module 

Q  92 m3/giờ 

 Hệ số tuần hoàn R  0,5  
 Nồng độ bùn hoạt tính 

bể ae 
X  2.800 g/m3 
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 Nồng độ bùn hoạt tính 
ở bể ae 
chảy sang bể lắng 2 
(Biết rằng trong bùn 
chứa 20% là loại dễ bay 
hơi) 

Co X/0.7 4.000 g/m3 

 Nồng độ bùn tuần hoàn Ct  8.333 g/m3 
 Nồng độ cặn tại mặt cắt 

L của bể lắng 
CL CL=1/2*Ct 4.167 mg/L 

 Vận tốc lắng của bề 
mặt phân chia ứng với 
nồng độ VL 

VL VL=Vmax*e(-K*CL*10^-6)) 0,49 m/giờ 

  Vmax Chọn 6,00 m/h 
  K Chọn 600,00  
 Diện tích phần lắng của 

bể 
S S=Q*(1+ R)*Co/(Ct*VL) 135 m2 

 Diện tích bể tính cả 
diện tích 
buồng phân phối trung 
tâm 

S bể S bể = S*1,1 148 m2 

 Số lượng bể: loại bể 
vuông 

  1,00  

 Diện tích 1 bể   148  
 Kích thước bể D  12,17 m 
 Chọn kích thước bể   12,50  
 Vận tốc nước trong ống 

trung tâm 
v Chọn 0,012 m/s 
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 Diện tích buồng phân 
phối trung tâm 

 Stt = Q/v 3,20 m2 

 Diện tích bể lắng thực 
tế 

  156,25 m2 

 Diện tích vùng lắng của 
1 bể theo thực tế 

SL  153,05 m2 

2 
Kiểm tra tải trọng thủy 
lực 

    

 Tải trọng thủy lực bể a A = Q/S 14 m3/m2.ngày 
 Vận tốc đi lên của dòng 

nước trong bể 
V V = a/24*1000/3600 0,17 mm/s 

 Chiều dài máng thu L máng L máng = 0.8D bể*3.14 31,42 m 
 Tải trọng thu nước trên 

1 m dài máng 
a L aL = Q/L mang 70,03 m3/m dài. Ngày 

BỂ KHỬ TRÙNG 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  4.400 m3/ngày đêm 

2 Số module n  2  

2 
Lưu lượng nước thải 
giờ trung bình 

Qh Qd/24 91,67 m3/h 

3 
Thời gian lưu nước 
trong bể 

t Chọn 60 Phút 

4 
Thể tích chứa nước bể 
khử trùng 

Vbe Qh*t 91,67 m3 

5 
Thể tích chứa nước 
thực của bể theo thiết 

  99 m3 
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kế 
BỂ CHỨA BÙN THẢI 

STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

I Tính tổng khối lượng 
cặn tạo ra 

    

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  2.200 m3/ngày đêm 

 
Diện tích phần lắng của 
bể 

S S=Q*(1+ R)*Co/(Ct*VL) 135 m2 

 Diện tích bể tính cả 
diện tích 
buồng phân phối trung 
tâm 

S bể S bể=S*1,1 148 m2 

 Số lượng bể: loại bể 
vuông 

  1,00  

 Diện tích 1 bể   148  
 Kích thước bể D  12,17 m 
 Chọn kích thước bể   12,50  
 Vận tốc nước trong ống 

trung tâm 
v Chọn 0,012 m/s 

 Diện tích buồng phân 
phối trung tâm 

 Stt = Q/v 3,20 m2 

 Diện tích bể lắng thực 
tế 

  156,25 m2 

 Diện tích vùng lắng của 
1 bể theo thực tế 

SL  153,05 m2 

2 Kiểm tra tải trọng thủy     
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lực 
 Tải trọng thủy lực bể a a = Q/S 14 m3/m2.ngày 
 Vận tốc đi lên của dòng 

nước trong bể 
V V = a/24*1000/3600 0,17 mm/s 

 Chiều dài máng thu L máng L máng = 0.8D bể*3.14 31,42 m 
 Tải trọng thu nước trên 

1m dài máng 
a L aL = Q/L mang 70,03 m3/m dài. Ngày 

BỂ KHỬ TRÙNG 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  4.400 m3/ngày đêm 

2 Số module n  2  

2 
Lưu lượng nước thải 
giờ trung bình 

Qh Qd/24 91,67 m3/h 

3 
Thời gian lưu nước 
trong bể 

t Chọn 60,00 Phút 

4 
Thể tích chứa nước bể 
khử trùng 

Vbe Qh * t 91,67 m3 

5 
Thể tích chứa nước 
thực của bể theo thiết 
kế 

  99 m3 

BỂ CHỨA BÙN THẢI 
STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

I 
Tính tổng khối lượng 
cặn tạo ra 

    

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  2.200 m3/ngày đêm 
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Bảng 3. 8. THỐNG KÊ DUNG TÍCH KHỐI BỂ 

STT Hạng mục Ký hiệu Dài (m) 
Rộng 

(m) 

Diện tích 

(m2) 

Hn, 

(m) 
Hxd, (m) 

Số 

lượng 

Vn, 

 (m3) 
Vxd, (m3) 

Tlưu, 

(giờ) 

1 
Bể gom (Với Q = 

4400CMD) 
T-101 9,00 4,00 36,00 1,65 6,40 1,00 59,40 230,40 0,22 

2 Bể tách mỡ, lắng cát T-102 14,50 2,00 29,00 2,60 3,00 1,00 75,40 87,00 0,59 

3 Bể điều hòa T-103 14,50 12,50 181,25 5,00 5,50 1,00 830,85 909,88 9,06 

4 Bể điều chỉnh pH  T-104 2,20 2,10 4,62 5,10 5,50 1,00 23,56 25,41 0,26 

5 Bể phản ứng kim loại nặng T-105 6,50 2,10 13,65 5,08 5,50 1,00 69,34 75,08 0,76 

6 Bể keo tụ  T-106 2,70 2,10 5,67 5,06 5,50 1,00 28,69 31,19 0,31 

7 Bể tạo bông  T-107 3,50 2,10 7,35 5,04 5,50 1,00 37,04 40,43 0,40 

8 Bể lắng hóa lý T-108 9,00 9,00 81,00 5,00 5,50 1,00 405,00 445,50 4,42 

9 Ngăn bơm bùn hóa lý T-201 2,20 2,10 4,62 5,35 5,90 1,00 24,72 27,26 0,27 

10 Ngăn trung gian T-109 2,60 2,00 5,20 1,95 2,50 1,00 10,14 13,00 0,11 

11 Bể thiếu khí T-110A/B 11,75 4,50 52,88 4,40 5,00 2,00 455,16 515,75 4,97 

12 Bể hiếu khí T-111A/B   111,55 4,40 5,00 2,00 981,64 1115,50 10,71 
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STT Hạng mục Ký hiệu Dài (m) 
Rộng 

(m) 

Diện tích 

(m2) 

Hn, 

(m) 
Hxd, (m) 

Số 

lượng 

Vn, 

 (m3) 
Vxd, (m3) 

Tlưu, 

(giờ) 

13 Ngăn tuần hoàn T-112 2,60 2,00 5,20 4,35 5,00 1,00 22,62 26,00 0,25 

14 Bể lắng sinh học T-113 12,50 12,50 156,25 4,30 5,00 1,00 671,88 781,25 7,33 

15 Ngăn bơm bùn sinh học T-202 1,60 1,60 2,56 4,65 5,40 1,00 11,90 13,82 0,13 

16 Bể khử trùng T-114 12,50 3,60 45,00 2,20 3,00 1,00 99,00 135,00 1,08 

17 Bể chứa bùn sinh học T-203 7,90 4,30 33,97 5,00 5,50 1,00 169,85 186,84 1,85 

18 Bể nén bùn T-204 4,30 4,30 18,49 5,00 5,50 1,00 92,45 101,70 1,01 

19 Hồ sự cố T-115 87,60 37,60 3293,76 2,70 3,30 1,00 
6600,0

0 
7000,00 72,00 

20 Mương quan trắc T-116 6,10 0,80 4,88 1,10 1,60 1,00 5,37 7,81 0,06 
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❖ Nguyên lý hoạt động của các thiết bị 

Bảng 3. 9. Nguyên lý hoạt động thiết bị 

Tên Nguyên lý hoạt động 

Bể gom nước thải 

Bơm bể gom Hoạt động theo tín hiệu phao báo mức bể gom 

Bể tách mỡ, lắng cát 

Thiết bị tách rác tinh Hoạt động theo bơm bể gom 

Bể điều hòa 

Bơm bể điều hòa 
Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Hoạt đông theo tín hiệu báo mức tại bể điều hòa 

Máy khuấy chìm điều hòa 
Hoạt động theo thời gian 

Hoạt đông theo tín hiệu báo mức tại bể điều hòa 

Hồ sự cố 

Bơm hồ sự cố 
Hoạt động thủ công 

Hoạt động theo tín hiệu báo mức tại bể điều hòa 

Bể thiếu khí 

Động cơ khuấy thiếu khí Hoạt động theo thời gian 

Bể hiếu khí  

Máy thổi khí Hoạt động theo thời gian 

Bơm tuần hoàn Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Thiết bị đo pH 

Điều khiển bơm định lượng NaOH, pH < 7,0, bật bơm 

định lượng NaOH, pH > 7,5, tắt bơm định lượng 

NaOH 

Giá trị pH thiết lập bởi người vận hành (7,0 – 7,5) 

Bể lắng sinh học 

Động cơ gạt bùn Hoạt động 24/24h 

Bơm bùn sinh học Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Bể điều chỉnh pH 

Thiết bị đo pH 

Điều khiển bơm định lượng H2SO4 

pH < 2,5: bật bơm định lượng H2SO4 

pH > 3,5: tắt bơm định lượng H2SO4 

Giá trị pH thiết lập bởi người vận hành (2,5 – 3,5) 

Điều khiển bơm định lượng NaOH 

pH < 7,0: bật bơm định lượng NaOH 

pH > 7,5: tắt bơm định lượng NaOH 

Giá trị pH thiết lập bởi người vận hành (7,0 – 7,5) 
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Tên Nguyên lý hoạt động 

Bể phản ứng kim loại nặng 

Động cơ khuấy bể phản 

ứng  
Hoạt động theo bơm điều hòa 

Bể keo tụ  

Động cơ khuấy bể keo tụ  Hoạt động theo bơm điều hòa 

Bể tạo bông  

Động cơ khuấy bể tạo bông  Hoạt đông theo bơm điều hòa 

Bể lắng hóa lý 

Động cơ gạt bùn Hoạt động 24/24h 

Bơm thải bùn hóa lý Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Bể nén bùn và máy ép bùn 

Bơm bùn trục vít 
Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Hoạt động theo tín hiệu báo mức tại máy ép bùn 

Máy nén khí Hoạt động theo tín hiệu báo mức tại máy ép bùn 

Thiết bị ép bùn Hoạt động theo thời gian 

Hệ thống xử lý mùi 

Quạt hút mùi 
Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Hoạt động theo bơm điều hòa 

Bơm tuần hoàn hóa chất 
Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Hoạt động theo quạt hút mùi 

Bơm tuần hoàn dung dịch 

sinh học 

Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Hoạt động theo quạt hút mùi 

Hệ thống cấp hóa chất 

02 Bơm định lượng NaOH 

cho các bể điều chỉnh pH 
Hoạt động theo tín hiệu từ thiết bị đo pH trong bể 

02 Bơm định lượng NaOH 

cho các bể hiếu khí 
Hoạt động theo tín hiệu từ thiết bị đo pH trong bể 

01 Bơm định lượng NaOH 

cho tháp xử lý mùi 
Hoạt động theo tín hiệu từ thiết bị đo pH trong tháp 

Động cơ khuấy bồn NaOH Hoạt động theo thời gian 

Bơm định lượng H2SO4 Hoạt động theo tín hiệu từ thiết bị đo pH trong bể 

Bơm định lượng hóa chất 

khử KLN 
Hoạt động theo bơm điều hòa 

Động cơ khuấy bồn hóa 

chất khử KLN 
Hoạt động theo thời gian 
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Tên Nguyên lý hoạt động 

Bơm định lượng PAC Hoạt động theo bơm điều hòa 

Động cơ khuấy bồn PAC Hoạt động theo thời gian 

Bơm định lượng A-

polymer 
Hoạt động theo thời gian 

Thiết bị pha A-Polymer Hoạt động theo thời gian 

Bơm định lượng dinh 

dưỡng 

Hoạt động theo thời gian 

Động cơ khuấy bồn dinh 

dưỡng 

Hoạt động theo thời gian 

Bơm định lượng NaOCl Hoạt động theo bơm điều hòa 

* Tính toán bùn thải 

- Lượng bùn phát sinh từ quá trình xử lý sinh học hiếu khí và hóa lý có hàm lượng 

chất hữu cơ cao (>50% trọng lượng khô), pH trong khoảng 5-6 và các chỉ tiêu kim loại 

nặng. Lượng bùn được tính toán cụ thể cho giai đoạn 1 với module công suất 

2.200m3/ngày đêm. 

Bảng 3. 10. Tính toán khối lượng bùn thải 

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG BÙN THẢI 

STT Tên thông số Kí 
hiệu Công thức Kết 

quả Đơn vị 

I Tính tổng khối 
lượng cặn tạo ra 

        

1 
Lưu lượng nước thải 
ngày 

Qd  2.200 m3/ngày đêm 

2 
Tồn chất rắn lơ lửng 
được loại bỏ sau bể 
lắng hóa lý 

TSS TSS=TSSin - TSSe 127 mg/L 

3 
Lượng bùn thải sinh 
ra từ bể lắng sơ cấp 

P1 Qd*TSS/1000 278,30 kg/d 

4 Tỷ trọng cặn tươi T1  1,02 ton/m3 

5 
Nồng độ cặn ở bể 
lắng 1 

p1 Chọn 1,50 % 

6 Thể tích cặn tươi V1 
V1 = 

P1/(T1*p1*1000) 
18,19 m3/ngày 

7 
Lượng bùn thải sinh 
ra sau quá trình xử lý 
sinh học 

P2 P2=Px, TSS 252,23 kg/ngày 

8 
Tỷ trọng bùn ở bể 
lắng 2 

T2  1,01 ton/m3 

9 
Nồng độ cặn ở bể 
lắng 2 

p2  0,83 % 
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TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG BÙN THẢI 

STT Tên thông số Kí 
hiệu 

Công thức Kết 
quả 

Đơn vị 

10 
Thể tích bùn thải ở 
bể lắng 2 

V2 
V2 = 

P2/(T2*p2*1000) 
30,12 m3/ngày 

11 

Lượng bùn tạo ra từ 
quá trình xử lý kim 
loại nặng khác và độ 
màu 

P3 1%(P1 + P2) 5,31 kg/ngày 

12 
Thể tích cặn tươi do 

xử lý kim loại và 
mầu 

V3 P3/(T1*p1*1000) 0,35 m3/ngày 

13 
Tổng thể tích bùn 
cặn 

Vb 
total 

V1+V2+V3 48,65 m3/ngày 

14 
Tổng khối lượng cặn 
tạo ra 

P P1+P2+P3 535,83 kg/ngày 

Như vậy, khi dự án được lấp đầy các nhà máy thành viên trong KCN, thì khối 

lượng bùn thải từ TXLNT là 1.071,66 kg/ngày.đêm. Thành phần hóa học của bùn như 

sau: Chất rắn lơ lửng, axit hữu cơ, mỡ, chất béo, nitơ, phốt pho, các kim loại nặng,... 

Bảng 3. 11. Phụ tải điện HTXL nước thải giai đoạn 1 

STT Tên phụ tải 
Công 
suất 

Số lượng thiết 
bị 

Công 
suất 
thiết 

bị liên 
tục 

Công 
suất 

thiết bị 
toàn bộ 

trạm 

    Kw 

Hoạt 
động 
liên 
tục 

Hoạt 
động 
dự 

phòng 

Kw Kw 

Hệ xử lý nước thải           

1 Bơm bể gom 11 1 1 11 22 

2 Bơm bể điều hòa 3,7 2 1 7,4 11,1 

3 Máy khuấy chìm bể điều hòa 2,5 4 0 10 10 

4 
Động cơ khuấy bể phản ứng KL 
nặng 

0,75 2 0 1,5 1,5 

5 Động cơ khuấy bể keo tụ 1,5 1 0 1,5 1,5 

6 Động cơ khuấy bể tạo bông 1,5 1 0 1,5 1,5 

7 Bơm cặn bể lắng hóa lý 0,75 1 1 0,75 1,5 

8 Động cơ gạt bùn bể lắng hóa lý 0,75 1 0 0,75 0,75 

9 Máy khuấy chìm bể thiếu khí 1,2 4 0 4,8 4,8 

10 Bơm tuần hoàn bể hiếu khí 3,7 2 1 7,4 11,1 
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11 Máy thổi khí cạn bể hiếu khí 18,5 2 1 37 55,5 

12 Bơm bùn bể lắng sinh học 2,2 1 1 2,2 4,4 

13 Động cơ gạt bùn bể lắng sinh học 0,75 1 0 0,75 0,75 

14 Van điện cửa phai bể khử trùng 0,37 1 0 0,37 0,37 

15 Bơm chìm hồ sự cố 3,7 1 1 3,7 7,4 

16 Bơm định lượng hóa chất NaOH 0,25 4 1 1 1,25 

17 Bơm định lượng hóa chất H2SO4 0,25 1 1 0,25 0,5 

18 
Bơm định lượng hóa chất phản 
ứng KL nặng 

0,25 1 1 0,25 0,5 

19 Bơm định lượng hóa chất PAC 0,25 1 1 0,25 0,5 

20 
Bơm định lượng hóa chất A-
Polymer 

0,37 1 1 0,37 0,74 

21 
Bơm định lượng hóa chất Dinh 
dưỡng 

0,25 1 1 0,25 0,5 

22 Bơm định lượng hóa chất NaOCl 0,25 1 1 0,25 0,5 

23 
Bơm tuần hoàn dung dịch XLM 
sinh học 

2,2 1 1 2,2 4,4 

24 
Bơm tuần hoàn dung dịch XLM 
hóa học 

1,1 1 1 1,1 2,2 

25 Quạt hút mùi 5,5 1 1 5,5 11 

26 Bơm tăng áp 1,5 1 0 1,5 1,5 

27 Máy ép bùn băng tải 1,5 1 0 1,5 1,5 

28 Máy nén khí 1,5 1 0 1,5 1,5 

29 Bơm bùn bể chứa bùn giai đoạn 1 0,75 1 1 0,75 1,5 

30 Bơm bùn bể nén bùn giai đoạn 1 2,2 1 1 2,2 4,4 

31 Bơm rửa băng tải máy ép bùn 2,2 1 1 2,2 4,4 

32 
Bơm định lượng hóa chất C-
Polymer 

0,37 1 1 0,37 0,74 

33 
Động cơ khuấy hóa chất C-
Polymer 

0,75 1 0 0,75 0,75 

34 Van điện bể chứa bùn giai đoạn 1 0,02 1 0 0,02 0,02 

35 Bơm bùn bể chứa bùn giai đoạn 1 0,75 1 1 0,75 1,5 

36 Bơm bùn bể nén bùn giai đoạn 1 2,2 1 1 2,2 4,4 

37 Van điện bể chứa bùn giai đoạn 1 0,02 1 0 0,02 0,02 

38 Động cơ khuấy hóa chất NaOH 0,75 1 0 0,75 0,75 

39 
Động cơ khuấy hóa chất phản ứng 
KL nặng 

0,75 1 0 0,75 0,75 

40 Động cơ khuấy hóa chất PAC 0,75 1 0 0,75 0,75 
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41 
Động cơ khuấy hóa chất A-
Polymer 

0,75 1 0 0,75 0,75 

42 
Động cơ khuấy hóa chất Dinh 
dưỡng 

0,75 1 0 0,75 0,75 

43 Điện chiếu sáng ngoài nhà CS-01 3 1 0 3 3 

44 Điện chiếu sáng trong nhà DP1-01 6 1 0 6 6 

45 Trạm quan trắc TQT 2 1 0 2 2 

46 
Điện chiếu sáng trong nhà phụ trợ 
DP1-02 

3 1 0 3 3 

  TỔNG       133,55 196,24 
 

Bảng 3. 12. Định mức hóa chất sử dụng cho gđ 1 

TT Hạng mục Định mức (kg/m3) 
Lượng hóa chất sử dụng trong 1 ngày 

(kg/ngày) 

1 NaOCl 0,015 33 

2 NaOH 0,006 13,2 

4 H2SO4  -  - 

5 PAC 0,03 66 

6 A-Polymer 0,0015 3,3 

7 Methanol 0,06 132 

8 C-Polymer 0,002 4,4 
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Hình 3. 5. Các bể xử lý nước thải 

 

Hình 3. 6. Hệ thống xử lý khí thải từ HTXL nước thải  

PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA SỰ CỐ 

Phương án hoạt động khi thiếu tải 

Trong giai đoạn đầu, nguồn nước thải phát sinh là không nhiều. Lưu lượng đầu 

vào hệ thống là thấp hơn công suất thiết kế. 

Hệ thống được tính toán, thiết kế đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả khi thiếu tải. 

Phương án án hoạt động hệ thống được mô tả như sau: 

+ Thu gom điều hòa dòng thải: Nước thải được tích lũy tại bể điều hòa. Sau đó 

được bơm lên cụm bể xử lý qua bơm chìm trong bể điều hòa, có thể điều chỉnh lưu lượng 

thông qua van, đồng hồ đo lưu lượng. 

+ Cụm xử lý sinh học Thiếu khí – Hiếu khí được thiết kế 2 line. Do đó có thể vận 

hành 1 line khi lưu lượng đầu vào thấp hơn một nửa so với lưu lượng thực tế. 
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+ Kiểm soát lưu lượng khí cấp vào bể: Nhu cầu oxy hòa tan trong bể cần thiết duy 

trì ở mức 2 - 4 mg/l. Giá trị này được đo và kiểm soát bởi thiết bị đo DO lắp đặt trong 

bể hiếu khí. Tín hiệu từ đầu đo sẽ truyền về biến tần để điều khiển hoạt động của máy 

thổi khí. Trường hợp thiếu tải, lượng oxy cần cấp vào bể cũng giảm bởi số lượng máy 

thổi khí hoạt động giảm, tần số hoạt động của máy thổi khí cũng giảm do biến tần. Quá 

trình giúp đảm bảo ổn định hệ thống và tiết kiệm chi phí vận hành. 

Phương án hoạt động khi quá tải 

Một số biện pháp, yếu tố xét đến để hệ thống có thể đảm bảo xử lý hiệu quả khi 

vượt tải: 

+ Tăng dung tích hữu ích các khối bể xử lý chính: Bể thiết kế với chiều cao bảo vệ 

0,3 – 0,5m. Trong trường hợp vượt tải, lưu lượng bơm được điều chỉnh tăng lên. Khi đó 

có thể sử dụng khoảng thể tích bể ở chiều cao bảo vệ. 

+ Tăng khả năng xử lý của vi sinh trong cụm bể sinh học: tăng nồng độ bùn trong 

khối bể để tăng hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm, bằng cách điều chỉnh tăng lượng chất 

dinh dưỡng. Bể lắng được thiết kế được thiết kế với tải trọng tối ưu để có thể đảm bảo 

hiệu quả trong trường hợp này. 

Phương án phòng sự cố với hệ thống cấp điện 

Máy phát điện dự phòng được sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố về hệ thống 

cấp điện của trạm xử lý các thiết bị quan trọng trong hệ thống xử lý vẫn có thể hoạt động 

để duy trì hệ thống. 

Phương án phòng ngừa sự cố khi hệ thống gặp sự cố về chất lượng nước đầu vào 

và đầu ra 

Trường hợp hệ thống gặp sự cố về chất lượng nước đầu vào và đầu ra thì toàn bộ 

lượng nước thải được đưa về hồ sự cố để lưu chứa tạm thời. Sau khi khắc phục xong 

lượng nước thải từ hồ sự cố sẽ được bơm về trạm để xử lý đạt yêu cầu đầu ra. 

Phương án bảo trì, thay thế thiết bị 

Bố trí thiết bị dự phòng đối với các thiết bị quan trọng trong hệ thống (bơm nước 

thải, Máy thổi khí, ,,,) để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động liên tục. Trong trường hợp 

hỏng hóc cần thay thế hoặc bảo trì thiết bị, thiết bị dự phòng có thể được sử dụng thay 

thế để hệ thống không bị gián đoạn. 

Các thiết bị loại chìm đặt trong các công trình xây dựng trong hệ thống xử lý có 

kèm theo phụ kiện nâng hạ để thuận tiện cho công tác bảo trì, bảo dưỡng sau này 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Nguồn phát sinh: Đặc thù của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

sẽ không phát sinh khí thải do hoạt động sản xuất của dự án. Tuy nhiên, vẫn phát sinh 

bụi do một số hoạt động như: 

+ Bụi, khí thải từ hoạt động của các nhà máy thứ cấp trong dự án; 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp Kim Thành 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần COMA 18                                                                                141 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên liệu và 

sản phẩm ra vào KCN; 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng; 

+ Khí thải, mùi từ khu vực lưu giữ chất thải rắn, trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

* Đối với bụi, khí thải phát sinh trực tiếp từ các nhà máy thứ cấp trong KCN: 

+ Yêu cầu các nhà máy thứ cấp sử dụng các nguyên liệu sạch, tiên tiến, ít gây ô 

nhiễm môi trường. 

+ Đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

theo quy định. 

+ Thực hiện quan trắc bụi, khí thải theo đúng quy định. 

+ Đối với mỗi doanh nghiệp khi đầu tư vào KCN sẽ phải lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường hoặc Giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường 

và lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải thích hợp. 

+ Đồng thời, cam kết đảm bảo chất lượng không khí theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành của Việt Nam. 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải, tiếng ồn và độ rung như 

trong bản báo cáo ĐTM hoặc Giấy phép môi trường của từng dự án đã được phê duyệt 

bởi cơ quan có chức năng về môi trường. 

+ Thực hiện phân khu chức năng hợp lý dựa vào tính chất đặc trưng của từng nhà 

máy và hướng gió thịnh hành hằng năm trong khu vực. 

+ Áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống sự cố (cháy, nổ, …) tại các khu vực 

sản xuất.  

+ Các tuyến đường nội bộ trong nhà máy được bê tông hóa hoặc đổ nhựa đường 

để tránh phát sinh bụi do hoạt động của các phương tiện vận chuyển. 

* Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào KCN: 

+ Thực hiện bê tông hóa đường nội bộ trong dự án; 

+ Các phương tiện giao thông giảm tốc độ và chuyển chở đúng trọng tải quy định 

khi đi vào khuôn viên dự án; 

+ Trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường nội bộ; cây xanh cách ly theo đúng 

quy định; 

+ Quy định các xe chở nguyên vật liệu xây dựng, đất đá ra vào công trình xây dựng 

phải được che chắn, rửa xe; 

+ Xe chở đúng trọng tải quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động 

cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. 

* Đối với khí thải phát sinh từ Trạm  XLNT của KCN: 

+ Trạm XLNT được xây dựng đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường >250m 
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theo đúng quy định của QCVN 01:2021/BXD, được quy hoạch nằm cách xa khu dân cư 

và các công trình công cộng. 

+ Vận hành theo đúng thiết kế và thường xuyên giám sát hoạt động của hệ thống, 

phát hiện và xử lý sự cố kịp thời. Các bể xử lý được đập nắp kín. 

+ Thu gom, vận chuyển bùn phát sinh từ hệ thống XLNT theo đúng quy định để 

tránh phát sinh mùi hôi từ khu vực chứa bùn. 

+ Đối với công nhân trực tiếp vận hành hệ thống XLNT sẽ được trang bị đầy đủ 

dụng cụ bảo hộ (quần áo bảo hộ, nón bảo hộ, khẩu trang, găng tay) để hạn chế ảnh hưởng 

đến sức khỏe. 

* Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ Trạm XLNT: 

- Khí thải phát sinh từ trạm xử lý sẽ được thu gom bằng các tuyến ống và hệ thống 

quạt hút về tháp xử lý khí thải. Khí thải phát sinh trong trạm xử lý chủ yếu là H2S; CH4; 

CO2; NH3 

- Công nghệ xử lý khí thải áp dụng: Hấp thụ bằng phương pháp sinh học tại tháp 

hấp thụ thứ 1 và hấp thụ bằng dung dịch chứa hóa chất kiềm loãng tại tháp hấp thụ thứ 

2. 

 
Phương pháp xử lý mùi bằng hấp thụ 

* Nguyên lý chung của phương pháp xử lý lựa chọn: 

- Do khí thải phát sinh gây mùi từ trạm xử lý chủ yếu là H2S; NH3; nên giải pháp 

đề xuất lựa chọn là sử dụng phương pháp hấp thụ bằng phương pháp sinh học tại tháp 

thứ nhất và dung dịch kiềm loãng tại tháp thứ 2. 

- Khí gây mùi (Chủ yếu là H2S) sẽ được hấp thụ vào trong pha lỏng bởi các phản 

ứng hóa học.  

H2S + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O 

H2S + NaOH → NaHS + H2O 

- Khí thải phát sinh từ trạm xử lý sẽ được thu gom bằng quạt hút thông qua hệ 
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thống đường ống thu mùi. Quạt hút được tính toán với lưu lượng lớn hơn lượng khí sinh 

ra để tạo áp suất âm trong các bể, giảm thiểu phát tán mùi ra bên ngoài thông qua các 

cửa thăm trên mặt bể. 

- Công nghệ xử lý khí thải áp dụng: Hấp thụ bằng phương pháp sinh học tại tháp 

hấp thụ thứ 1 và hấp thụ bằng dung dịch chứa hóa chất kiềm loãng tại tháp hấp thụ thứ 

2. 

- Tại tháp hấp thụ số 1: 

+ Khí gây mùi được hấp thụ và chuyển hóa mùi hôi thông qua hoạt động của vi 

sinh vật trong hệ màng sinh học. Các vi sinh vật (vi khuẩn) có thể tham gia phân hủy 

hoặc tiêu thụ các khí thải, chất thải độc hại gây ô nhiễm trong không khí, đặc biệt là các 

chất hữu cơ.  Bên cạnh đó, một số loại vi khuẩn cũng có thể phân hủy cả các hợp chất 

vô cơ như NH3, H2S,.. 

+ Khi dòng khí thải đi qua tháp hấp thụ sinh học, chất ô nhiễm sẽ trải qua quá 

trình chuyển hóa từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng bằng phương pháp cho khí đi từ 

dưới tháp lên, dung dịch chứa vi khuẩn sẽ được bơm qua béc phun từ trên xuống. 

+ Các loại vật liệu lọc được sử dụng thân thiện với môi trường, dễ vận hành và sử 

dụng. Chúng cũng có khả năng lưu trữ nước ở độ bền cao và ít suy giảm lực của các 

luồng khí khi chúng đi qua nguyên liệu lọc. 

+ Sau đó, trong trạng thái lỏng và với sự tham gia của các loại vi khuẩn, các chất 

ô nhiễm sẽ chuyển hóa thành sinh khối, sản phẩm của quá trình trao đổi chất, cũng như 

nước và CO₂. Nếu khí ô nhiễm chứa amoniac hoặc amines, chúng sẽ được chuyển thành 

nitrat. 

+ Trong trường hợp khí thải chứa H₂S, nó sẽ được chuyển thành ion SO₄²⁻. Sinh 

khối hình thành trong tháp hấp thụ sinh học sẽ tuần hoàn và cung cấp dinh dưỡng cho 

dòng khí thải. 

- Tại tháp hấp thụ số 2, khí gây mùi sau tháp số 1 qua quạt hút được thổi vào tháp 

hấp thụ số 2 từ dưới lên. Dung dịch hóa chất hấp thụ (môi trường kiềm loãng) sẽ được 

phun từ phía trên tháp. Khí và dung dịch sẽ được tiếp xúc thông qua lớp đệm bố trí trong 

tháp để tăng cường quá trình tiếp xúc giữa 2 pha khí - lỏng. Quá trình hấp thụ hóa học 

sẽ xảy ra. Dung dịch sau khi hấp thụ sẽ được chứa trong bể chứa dung dịch tuần hoàn 

và bơm trở lại đỉnh tháp. Định kỳ, hóa chất NaOH sẽ được cấp vào bể chứa. Dung dịch 

sau hấp thụ khi đã bão hòa được xả về bể điều hòa để xử lý. Nước sạch cũng được bổ 

sung vào bể chứa dung dịch tuần hoàn để đảm bảo lưu lượng cho quá trình xử lý.  

Khí thải sau khi được xử lý không còn các phần tử gây mùi sẽ được xả ra ngoài 

môi trường 

* Đối với khí thải phát sinh từ máy phát điện 

+ 02 Máy phát điện tại Trạm XLNT, công suất 150-200 KVA  
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- Hoạt động của máy phát điện là gián đoạn, chỉ hoạt động khi mạng lưới cấp điện 

có sự cố. Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường xung 

quanh như sau: 

+ Vận hành theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. Lựa chọn nguyên liệu có hàm 

lượng lưu huỳnh và cacbon thấp. 

+ Thường xuyên kiểm tra và định kỳ bảo dưỡng máy móc để đảm bảo luôn hoạt 

động đạt hiệu quả. 

3. Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn công nghiệp: 

➢ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và chất thải sinh hoạt 

+ Bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt dọc các vỉa hè xung quanh nhà điều 

hành và nhà máy xử lý nước thải tập trung.  

+ Chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ các 

nhà máy thứ cấp trong Khu công nghiệp do các nhà máy tự hợp đồng với các đơn vị có 

đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành.  

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh từ hoạt động khu hành chính, trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp được lưu 

trữ tạm thời tại kho chứa 10 m2 và Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

➢ Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải sinh hoạt. Phân loại rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 

229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy 

định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chất thải rắn sinh hoạt 

phải được phân loại tại nguồn như sau: Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất 

thải thực phẩm, hữu cơ; Chất thải rắn sinh hoạt nguy hại; Chất thải cồng kềnh; Chất thải 

sinh hoạt khác còn lại. Sau khi phân loại, chất thải sinh hoạt được lưu chứa trong các 

bao bì/thùng chứa riêng biệt, có dấu hiệu nhận biết từng loại chất thải. Thực hiện các 

quy định hiện hành khác về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt. 

Quản lý chất thải thông thường theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường. Chất thải 

được chuyển giao định kỳ cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý, đảm 

bảo đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định pháp luật. 
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Bảng 3. 13. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã chất thải 
Ký hiệu 

phân loại 

1 
Bùn thải từ các hố ga thu 

gom nước mưa 
Bùn 100.000 12 06 10 TT 

2 Chất thải sinh hoạt Rắn 8.100 - TT 

3 

Chất thải vệ sinh khuôn 

viên KCN (cành cây, lá 

cây, bụi bẩn) 

Rắn 3000 - TT 

Tổng 111.100   

4. Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

 - Chất thải nguy hại phát sinh từ các nhà máy thứ cấp trong Khu công nghiệp do 

các nhà máy tự hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 - Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động khu hành chính và trạm xử lý 

nước thải của Khu công nghiệp được thu gom và lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy 

hại với diện tích 15 m2. Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định; Bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại và thu 

gom, lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thải nguy hại. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

 Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải nguy hại bảo 

đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường. Quản lý chất thải nguy hại theo Điều 35 Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường. 

Bảng 3. 14. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Hộp mực in thải  Rắn 10 08 02 04 NH 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 5 16 01 06 NH 

3 

Bao bì mềm thải dính 

nhiễm thành phần 

nguy hại 

Rắn 10 18 01 01 KS 

4 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 15 18 01 03 KS 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

5 

Giẻ lau, găng tay dính 

nhiễm thành phần 

nguy hại 

Rắn 30 18 02 01 KS 

6 

Bùn thải có các thành 

phần nguy hại từ quá 

trình xử lý nước thải 

công nghiệp 

Bùn 391.155 12 06 05  

Tổng 391.225   

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung: 

 Các nhà máy thành viên trong Khu công nghiệp phải áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu tiếng ồn, độ rung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo nội dung 

báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt riêng cho từng dự án.  

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Dự án phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường đối với tiếng ồn và độ rung đạt các quy chuẩn: QCVN 26:2025/BNNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung. Thực hiện việc trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích đất trồng cây xanh 

theo quy định. 

* Đối với hoạt động giao thông của các xe vận chuyển ra vào KCN: 

+ Tất cả các xe vận tải và thiết bị cơ giới đưa vào sử dụng tại khu vực dự án, phải 

đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trường, tiếng ồn; 

+ Phân bố mật độ xe vận tải ra vào KCN khoa học, quy định tốc độ xe lưu thông 

trong KCN < 30 km/h, điều tiết các máy móc, thiết bị làm việc phù hợp, góp phần làm 

giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn. 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn. 

* Đối với các đơn vị thứ cấp đầu tư vào KCN 

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý; 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo máy luôn trong tình 

trạng hoạt động tốt. Tần suất 3 tháng/lần; 

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào, tốc độ từ 5-10 km/h 

và tuân theo sự điều phối của bảo vệ; 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân ở những khu vực có 

cường độ tiếng ồn cao như kính bảo hộ, khẩu trang chống bụi, ủng, găng tay, nút bịt 

tai… cho công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn; 
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- Bố trí thời gian nhập nguyên liệu hợp lý, hạn chế nhập nguyên liệu vào những 

thời điểm có nhiều công nhân hoạt động; 

- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian người lao động 

phải tiếp xúc với nguồn ồn cao; 

- Đối với người lao động tại khu vực có độ ồn cao phải được trang bị các thiết bị 

giảm âm chống tiếng ồn nhằm tránh các bệnh nghề nghiệp mắc phải; 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống thu gom 

nước thải 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng nạo vét đường ống để phát hiện và xử lý kịp 

thời trường hợp sự cố tắc nghẽn và rò rỉ trong Trạm xử lý nước thải; 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động phát sinh nước thải từ các doanh nghiệp thứ 

cấp, kiểm tra đầu nối và song chắn rác; 

- Thường xuyên vệ sinh nạo vét các hố ga trung chuyển và đường ống thu gom 

nước thải nâng cao khả năng thoát nước trong dự án; 

- Dự trữ bơm, phao dự phòng và phụ tùng trong trường hợp sự cố cần thiết về thiết 

bị. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với công trình bảo vệ môi 

trường 

- Để hạn chế rủi ro, Chủ dự án đã xây dựng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục sự cố nhằm kịp thời đề phòng, kiểm soát sự cố và hiệu suất xử lý 

của hệ thống xử lý nước thải trong trường hợp hệ thống gặp sự cố, tránh gây ô nhiễm và 

ảnh hưởng đến môi trường nguồn tiếp nhận nước thải. 

- Cách thức nhận biết sự cố 

+ Khi có dấu hiệu bất thường (màu nước thải sẫm hơn, có mùi khác thường, bọt 

nổi nhiều, pH ngoài dải thiết kế, lưu lượng xả bất thường…), Công ty tiến hành lấy mẫu 

đột xuất để phân tích nhanh các chỉ tiêu pH, COD, BOD₅, TSS, Amoni, Cl⁻,… 

- Biện pháp khắc phục sự cố: 
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Bảng 3. 15. Hướng dẫn khắc phục một số vấn đề về thiết bị 

STT 
Mô tả các vấn đề 

gặp phải Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 Bơm chìm không 

hoạt động 
- Thiết bị đo mức 
nước bị hỏng, 
- Tắc nghẽn máy bơm 
- Mất pha 

- Kiểm tra, sửa chữa thiết bị đo 

mức nước 
- Kéo bơm lên mặt bể kiểm tra 
và xử lý tắc nghẽn  
(theo hướng dẫn nhà sản xuất) 

2 Máy khuấy trộn chìm 
không hoạt động 

- Kẹt cánh khuấy 
- Mất pha 

- Kiểm tra hoạt động của máy 
khuấy trộn chìm 
- Có thể kéo máy khuấy lên 
mặt bể và kiểm tra khi cần thiết 
- Kiểm tra hộp đấu điện 

3 Thiết bị phân phối 
khí  không đều  

- Van chỉnh lưu lượng 
khí đang chỉnh không 
đều nhau 
- Thiết bị phân phối 
khí bị hỏng 
- Đường ống dẫn khí 
bị rò rỉ 

- Kiểm tra và điều chỉnh các 
van chỉnh lưu lượng khí 
- Kiểm tra đường ống dẫn khí, 
sửa chữa những vị trí hư hỏng 
- Kiểm tra và thay thế thiết bị 
hỏng 

4 Các máy bơm định 
lượng không hút 
được nước 

- Kiểm tra đầu ống hút 
có bị tắc không 
- Đầu ống hút không 
ngập trong nước 
- Hở đầu ống hút 

- Vệ sinh lại đầu ống hút 
- Định lại vị trí đầu ống hút sâu 
dưới đáy bồn  
- Siết chặt các đai kẹp ống 

Chú ý: Khi xử lý sự cố cần phải ngắt hệ thống điện, sử dụng các thiết bị bảo hộ để 

tiến hành kiểm tra sửa chữa. 

Bảng 3. 16. Hướng dẫn khắc phục một số vấn đề về quá trình vận hành bùn hoạt 

tính 

STT Biểu hiện Nguyên nhân Kiểm tra Giải pháp 

1  Bùn nổi 

trên bề mặt 

sau quá 

trình lắng 

 

Vi sinh  vật 

dạng sợi 

chiếm số 

lượng lớn 

trong bùn 

Nếu SVI<100, 

có thể không 

phải do nguyên 

nhân này 

- Nếu DO tại bể hiếu khí < 

1,5mg/l, điều chỉnh lượng 

khí vào bể hiếu khí để DO 

> 2mg/l. 

- Giảm F/M, (Tăng sục 

khí, tăng bùn tuần hoàn về 

bể thiếu khí). 

- Giảm hoặc dừng tạm thời 

việc thải bùn. 
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STT Biểu hiện Nguyên nhân Kiểm tra Giải pháp 

- Bổ sung thiếu hụt dinh 

dưỡng để tỷ số đạt tỷ số: 

BOD:N:P=100:5:1 

- Thêm 5-10mg/l Clo cho 

đến khi SVI<150 (chỉ thực 

hiện điều chỉnh này trong 

vòng 2-3 ngày). 

- Tăng pH đến 7. 

2 Có bùn nhỏ 

lơ lửng 

trong nước 

thải sau quá 

trình lắng -  

SVI thì tốt 

nhưng dòng 

ra thì đục, 

Sục khí quá 

mạnh bể hiếu 

khí 

Kiểm tra DO 

trong bể hiếu khí 

Điều chỉnh van, giảm 

lượng khí vào bể hiếu khí. 

Bùn bị oxy 

hóa quá mức, 

Quan sát màu 

bùn nếu bùn trở 

nên có màu nâu 

tối, đen hơn bình 

thường thì có thể  

bùn bị già 

Tăng xả bùn dư 

Tình trạng 

yếm khí trong 

bể hiếu khí 

Kiểm tra DO 

trong bể hiếu khí 

Chỉnh van, tăng lượng khí 

vào bể hiếu khí đảm bảo 

DO ít nhất là 1,5mg/l ở 

dòng ra ngăn hiếu khí. 

Nước thải đầu 

vào có chứa 

các chất độc 

hại, 

Kiểm tra chất 

lượng nước thải 

đầu vào 

Hồi lưu lại toàn bộ bùn 

trong từ bể lắng để thiết 

lập lại quần thể vi sinh. 

Nuôi cấy lại vi sinh vật. 

3 Váng bọt 

màu nâu 

đen bền 

vững trong 

bể hiếu khí 

F/M quá thấp, Nếu F/M nhỏ 

hơn nhiều so với 

F/M thông 

thường thì đây 

chính là nguyên 

nhân 

Tăng lượng bùn thải để 

tăng F/M, Cần theo dõi 

liên tục khi tăng bùn thải 

bỏ. 

Chú ý: Nếu không gây ra 

sự cố, không cần điều 

chỉnh. 

4 Lớp sóng 

bọt trắng 

MLSS quá 

thấp, 

Kiểm tra MLSS Tăng bùn tuần hoàn về bể 

thiếu khí. 
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STT Biểu hiện Nguyên nhân Kiểm tra Giải pháp 

dày trong bể 

hiếu khí 

Thường xảy ra 

khi khởi động 

hệ thống, 

Sự có mặt của 

những chất 

hoạt động bề 

mặt không 

phân hủy sinh 

học, 

Nếu mức MLSS 

là thích hợp, 

nguyên nhân có 

thể là do sự có 

mặt của các chất 

hoạt động bề mặt 

Giám sát những dòng thải 

mà có thể chứa các chất 

hoạt động bề mặt. 

5 Bùn trong 

bể hiếu khí 

có xu hướng 

trở nên đen, 

Sự thông khí 

không đủ, tạo 

vùng chết và 

bùn nhiễm 

khuẩn thối 

Kiểm tra DO 

trong bể hiếu khí 

và độ mở van 

máy thổi khí 

- Điều chỉnh lại van trên 

đường cấp khí vào bể hiếu 

khí. 

- Kiểm tra ống thông khí bị 

rò rỉ. 

6 pH trong 

ngăn hiếu 

khí < 6,5 

hoặc thấp 

hơn, Bùn 

trở nên 

loãng hơn, 

Quá trình 

Nitrat hóa xảy 

ra mạnh mẽ và 

tính kiềm 

trong nước 

thải thấp. 

Kiểm tra chỉ tiêu 

amoni ở dòng ra; 

độ kiềm dòng 

vào và dòng ra 

- Tăng F/M bằng cách tăng 

thải bùn. 

- Bổ sung độ kiềm trong 

dòng vào. 

 

Nước thải có 

tính acid cao 

đi vào hệ 

thống. 

Kiểm tra pH 

dòng vào 

Kiểm tra lại hệ thống trung 

hòa nước thải đầu vào: hóa 

chất, bơm định lượng, 

thiết bị đo pH online bể 

điều hòa. 

Tăng lưu lượng bơm kiềm. 

* Đối với hệ thống XLNT: 

- Thực hiện chế độ giám sát chặt chẽ các đơn vị thứ cấp (đặc biệt đối với các doanh 

nghiệp có khả năng phát sinh nước thải thường xuyên vượt ngưỡng giới hạn cho phép 

trong KCN), yêu cầu các doanh nghiệp này tuân thủ các quy định về việc xả nước thải; 

- Sử dụng các nguyên vật liệu, thiết bị có độ bền cao và chống ăn mòn; 

- Trang bị các máy móc dự phòng như máy bơm, máy thổi khí… nhằm đảm bảo 

hệ thống xử lý hoạt động thường xuyên, không bị gián đoạn; 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng thiết bị; 

- Lập nhật ký vận hành để lưu trữ các thông tin về quá trình hoạt động của hệ thống 
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làm cơ sở để theo dõi và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống, phòng ngừa những sự cố 

có thể xảy ra; 

+ Để kiểm soát sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, Chủ dự án tuân thủ các yêu 

cầu thiết kế, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, thực hiện tốt việc quan trắc hệ 

thống xử lý; 

+ Hằng ngày kiểm tra lưu lượng nước thải, tính chất nước thải đầu vào và đầu ra 

hệ thống xử lý nước thải, lượng hóa chất sử dụng, pH của nước thải đầu vào; 

+ Kiểm tra nước thải đầu vào bằng cảm quan; 

- Phương án phòng ngừa: 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng để phát hiện và xử lý các lỗi kỹ thuật có thể mắc 

phải trong suốt quá trình vận hành.  

+ Niêm yết sơ đồ quy trình xử lý nước thải tại khu xử lý; lập sổ theo dõi, nhật ký 

vận hành hệ thống xử lý nước thải; vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy 

trình kỹ thuật. 

+ Khi có sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, giữ nguyên nước thải tại các bể, 

không xả nước thải chưa xử lý ra môi trường. Khi gặp sự cố vượt quá khả năng lưu chứa 

của bể, dừng hoạt động sản xuất để thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, đảm bảo 

hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường mới sản xuất trở lại. 

- Ứng phó sự cố: 

+ Bước 1: Phát hiện sự cố 

Sự cố sẽ được phát hiện thông qua quan trắc tự động và việc kiểm tra vận hành 

hằng ngày của hệ thống xử lý nước thải và các bộ phận liên quan khác. 

+ Bước 2: Thông báo 

Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên sẽ thông báo đến quản lý trực tiếp và ban lãnh 

đạo thông qua các kênh như: Báo cáo trực tiếp hoặc thông qua điện thoại,… một cách 

nhanh nhất để đảm bảo sự cố không gây tác hại nghiêm trọng. 

+ Bước 3: Xem xét 

Khi nhận được thông báo về sự cố đối với HTXLNT, quản lý trực tiếp phải xem 

xét, đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố và triển khai các biện pháp ứng phó. Tùy 

vào trường hợp cụ thể, nếu sự cố quá khả năng ứng phó của nhà máy quản lý trực tiếp 

phải báo cáo cho Ban lãnh đạo để có hướng xử lý cũng như có thông báo với Cơ quan 

quản lý môi trường để cùng phối hợp hướng xử lý. 

+ Bước 4: Hành động ứng phó 

Sau quá trình xem xét mức độ nghiêm trọng của sự cố, quản lý trực tiếp sẽ phân 

công nhân sự nhà máy triển khai các biện pháp tạm thời để đảm bảo khắc phục sự cố. 

Đối với các sự cố nghiêm trọng sẽ có sự chỉ đạo và hỗ trợ trực tiếp từ Ban lãnh đạo hoặc 

cơ quan quản lý địa phương để đảm bảo sự cố được xử lý hiệu quả tránh gây hậu quả 
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nghiêm trọng đến môi trường. 

+ Bước 5: Khắc phục sự cố 

Xác định nguyên nhân gây ra sự cố, đề có phương án sửa chữa máy móc hay điều 

chỉnh thông số vận hành xử lý cho phù hợp nhằm khắc phục hoàn toàn sự cố trong tương 

lai. 

+ Bước 6: Kiểm tra và lưu hồ sơ 

Sau khi sự cố đã được khắc phục hệ thống hoạt động trở lại, cần kiểm tra lại một 

lần nữa nhằm đảm bảo hệ thống đạt yêu cầu. Hồ sơ cần được lưu lại và cập nhật vào 

phương án phòng ngừa sự cố hướng dẫn cho công nhân vận hành để không lặp lại các 

sự cố tương tự xảy ra. 

* Các trường hợp phát sinh sự cố và kịch bản ứng phó sự cố đối với hệ thống 

XLNT: 

Trường hợp hệ thống xử lý nước thải bị sự cố hoặc nước thải sau xử lý vượt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường thông qua việc kiểm soát bằng hệ thống quan trắc tự động, 

liên tục. Khi phát hiện sự cố, cán bộ vận hành khóa van xả nước thải ra môi trường. 

Nhân viên vận hành tiến hành các bước kiểm tra để khắc phục sự cố: 

+ Kiểm tra pH, COD, SS, độ màu của các công đoạn xử lý. 

+ Kiểm tra lưu lượng của các thiết bị định lượng hóa chất dinh dưỡng cho hệ sinh 

học và kiểm tra lại quy trình pha hóa chất. 

+ Kiểm tra hàm lượng vi sinh vật và khả năng lắng của bông bùn sinh học (đánh 

giá nhanh qua việc đo thông số SV30), cũng như tỷ lệ tuần hoàn bùn từ bể lắng thứ cấp 

về bể hiếu khí. 

+ Kiểm tra lại quá trình vận hành của các cán bộ và công nhân vận hành để phát 

hiện sai khác so với quy trình vận hành của hệ thống xử lý. 

* Kiểm soát chất lượng nước thải đầu vào từ các đơn vị thứ cấp: 

- Sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải cục bộ của các Nhà máy thứ cấp 

trong KCN có khả năng ảnh hưởng chất lượng nước thải đầu vào của hệ thống XLNT, 

làm giảm khả năng và hiệu suất xử lý, để đảm bảo không bị ảnh hưởng trước sự cố xảy 

ra, Chủ Dự án thực hiện các giải pháp sau: 

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát kiểm soát chất lượng nước thải của các nhà 

máy thứ cấp đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN. 

+ Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất khi phát hiện dấu hiệu bất thường, lấy mẫu 

phân tích chất lượng nước thải và thông báo kết quả cho nhà máy thứ cấp để khắc phục 

(nếu không đạt chuẩn tiếp nhận nước thải). 

+ Ngoài ra, yêu cầu các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN phải xây dựng phương 

án ứng phó sự cố trong trường hợp chất lượng nước thải không đạt tiêu chuẩn. 
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6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

6.3.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

a. Biện pháp ứng phó sự cố hoá chất 

- Huấn luyện cho các cán bộ công nhân viên hiểu rõ tầm quan trọng trong việc 

quản lý, tổ chức an toàn hóa chất. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ nhân viên 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng của các máy móc thiết bị, phương tiện lưu chứa 

hóa chất. Sửa chữa ngay các thiết bị khi phát hiện hư hỏng. Tuyệt đối không vận hành 

hệ thống tại khu vực có phát hiện hư hỏng mà chưa có biện pháp bổ sung ngăn ngừa sự 

cố. 

- Kiểm tra an toàn đối với phương tiện vận chuyển, thiết bị lưu chứa trước mỗi 

chuyến vận chuyển. Phương tiện vận chuyển và thiết bị lưu chứa phải đảm bảo an toàn 

theo đúng quy định. 

b. Biện pháp phòng cháy 

- Không sử dụng nguồn nhiệt, lửa trần trực tiếp ở nơi có nguy hiểm về cháy nổ. 

- Phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trong các khu vực sản xuất. 

- Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và kiểm 

tra đôn đốc mọi người thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa 

cháy bên ngoài. 

- Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn 

luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công nhân viên về an toàn lao động, 

phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra. 

- Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, đảm 

bảo cách ly an toàn. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, công nghệ theo đúng quy trình 

của nhà sản xuất của các nhà máy thứ cấp. 

- Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định 

cũng như các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều 

có một cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác. 

- Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp đặt 

tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nơi cần thiết. 

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ của Nhà nước. 

- Thành lập đội PCCC trong công ty. 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước.  
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- Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng 

biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. 

- Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung cấp bang 

thiết bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở của thiết bị điện, khung kim 

loại của bảng điện và bảng điều khiển, vỏ kim loại của các máy điện di động và cầm tay 

theo quy định tại TCVN 9358:2012- Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình 

công nghiệp – Yêu cầu chung. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối đất 

cho các thiết bị điện theo quy định tại TCVN 9358:2012 – Lắp đặt hệ thống nối đất thiết 

bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung và theo quy định tại Quy phạm trang 

bị điện – Phần I. Quy định chung, ký hiệu TCN – 11-18-2006. 

- Thường xuyên kiểm tra phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ 

hở thiếu sót về PCCC. 

- Chủ dự án dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà; 

hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động; đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát hiểm; trang 

bị phương tiện PCCC tại chỗ và giao thông phục vụ chữa cháy; tại các lối đi và đường 

thoát hiểm. 

c. Biện pháp chữa cháy 

- Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn dự án biết bằng hệ thống 

đèn báo. 

- Cắt điện tại khu vực cháy. 

- Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại dự án. 

- Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 

6.3.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động 

Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình dự án đi vào hoạt động Chủ dự án 

yêu cầu các đơn vị nhà máy thứ cấp thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn lao 

động sau: 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định của Nhà nước.  

- Trang bị đầy đủ và nhắc nhở công nhân sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động 

cho công nhân như: khẩu trang, nút bịt tai chống ồn, găng tay, ủng, quần áo bảo hộ....  

- Trang bị các thiết bị sơ cứu cần thiết, được đặt trong khu vực làm việc của công 

nhân và phòng bảo vệ. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

- Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo đúng theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo 

quy định tại các Điều 76, 78 của Luật an toàn, vệ sinh lao động; 

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối tượng theo quy 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp Kim Thành 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần COMA 18                                                                                155 

định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định, kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn 

lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Quy định an toàn sử dụng điện: 

+ Để tiếp đất cho các thiết bị sử dụng cọc hoặc trụ tiếp đất để tạo các hố tiếp đất 

cần thiết với điện trở Rtđ <10Ω. 

+ Có các cầu dao an toàn đối với các thiết bị 

- Bố trí khu vực đỗ xe chờ không ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động vận 

chuyển sản phẩm, nguyên liệu của dự án. 

- Bố trí các biển cảnh báo về an toàn giao thông trên đường vận chuyển, nhất là 

các đoạn có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn như: đoạn giao với Quốc lộ, đường liên xã, 

gần trường học, chợ, giao nhau với đường ưu tiên.... 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. 

- Lập phương án phù hợp khi có sự cố tai nạn xảy ra, thực hiện diễn tập và bồi 

dưỡng kiến thức cho cán bộ phụ trách 1 năm/lần. 

6.3.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố dịch bệnh 

Để đảm bảo công tác y tế tại khu vực đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện như sau: 

- Phối hợp với trạm y tế khu vực, và các dự án  y tế gần nhất trong công tác phòng 

ngừa dịch bệnh. 

- Thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên, phổ biến kiến thức cho 

khách tới dự án, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, 

nâng cao ý thức tự bảo vệ của người dân, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được cấp 

Nội dung được phê duyệt tại Quyết 

định phê duyệt ĐTM 

Nội dung thay đổi tại báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường 

- Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 

6.200 m3/ngày đêm 

+ Giai đoạn 1 công suất 3.100 m3/ngày 

đêm 

+ Giai đoạn 2 công suất 3.100 m3/ngày 

đêm 

- Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 

4.400 m3/ngày đêm 

+ Giai đoạn 1 công suất 2.200 m3/ngày 

đêm 

+ Giai đoạn 2 công suất 2.200 m3/ngày 

đêm 

Xây dựng 02 hồ sự cố theo 02 giai đoạn 

đầu tư của Dự án, hồ sự cố giai đoạn 1 có 

dung tích 10.431,14 m3 và hồ sự cố giai 

đoạn 2 có dung tích 8.190,89 m3. 

Xây dựng 02 hồ sự cố theo 02 giai đoạn 

đầu tư của Dự án, hồ sự cố giai đoạn 1 có 

dung tích 6.600 m3 và hồ sự cố giai đoạn 

2 có dung tích 6.600 m3. 
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Nội dung được phê duyệt tại Quyết 

định phê duyệt ĐTM 

Nội dung thay đổi tại báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường 

 - Giảm diện tích 4,56ha theo bản vẽ ranh 

giới. Dự án trong Văn bản số 576/CV-

COMA18 thể hiện Dự án sẽ được tách 

thành 02 khu vực không liền kề nhau và 

bổ sung diện tích 4,65ha vào ranh giới Dự 

án 

*Nhận xét: 

 Việc điều chỉnh quy hoạch dự án không làm tăng quy mô dự án do diện tích quy 

hoạch vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, hiện trạng sử dụng đất và việc điều chỉnh cơ cấu các 

phân khu chức năng trong phạm vi dự án đã làm thay đổi tính chất, quy mô hoạt động 

của một số khu vực, dẫn đến tổng lượng nước thải phát sinh dự kiến giảm so với phương 

án đã được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

259/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2021. Do đó, công suất Trạm xử lý nước thải tập trung 

được điều chỉnh giảm từ 6.200 m³/ngày đêm xuống còn 4.400 m³/ngày đêm, phù hợp 

với nhu cầu xử lý nước thải thực tế của dự án. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

A. Nội dung đề nghị cấp phép 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ khu nhà điều hành  

+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải tại Trạm xử lý nước 

thải giai đoạn 1 

+ Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy thứ cấp 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 2.200m3/ngày đêm tại trạm xử lý nước thải giai 

đoạn 1 (Tổng lưu lượng xả nước thải của dự án là 4.400m3/ ngày đêm được chia làm 2 

module theo 2 giai đoạn, mỗi module có công suất 2.200m3/ngày đêm)  

+ Một hồ sự cố cho giai đoạn 1: V = 6.600 m3 - dung tích lưu nước sự cố là 3 ngày 

ứng với tổng công suất của trạm xử lý nước thải. 

- Dòng nước thải: 01 dòng thải, nước thải sau xử lý xả ra kênh tiêu thoát nước 

chung của khu vực và ra sông Kinh Môn. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Nước thải sau xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận đạt QCVN 40:2025/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A 

Bảng 4. 1. Giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Giới hạn cho phép 

1 pH - 6-9 

2 Nhiệt độ °C ≤ 40 

3 
Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5 ở 20oC) 

(Lưu lượng xả thải: F > 2.000 m3/ngày) 
mg/L ≤ 30 

4 
Nhu cầu oxy  hóa học (COD) 

(Lưu lượng xả thải: F > 2.000 m3/ngày) 
mg/L ≤ 60 

5 
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

(Lưu lượng xả thải: F > 2.000 m3/ngày) 
mg/L ≤ 30 

6 Nhiệt độ °C ≤ 40 

7 Tổng Nitơ (T-N) mg/L ≤ 20 

8 Tổng Phốt pho (T-P) 

mg/L 

 

8.1 
Nguồn nước tiếp nhận là hồ, ao, đầm (gọi 

chung là hồ 
≤ 2,0 

8.2 

Nguồn nước tiếp nhận là sông, suối, khe, 

kênh, mương, rạch (gọi chung là sông), vùng 

nước biển: Áp dụng đối với dự án đầu tư, cơ 

sở thuộc các loại hình nuôi trồng thuỷ sản, 

≤ 8,0 
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TT Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Giới hạn cho phép 

chế biến thủy sản, chế biến tinh bột sắn và chế 

biến mủ cao su thiên nhiên 

8.3 

Nguồn nước tiếp nhận là sông, vùng nước 

biển: Áp dụng đối với dự án đầu tư, cơ sở 

không thuộc trường hợp quy định tại số thứ tự 

8.2 Bảng này 

≤ 4,0 

9 Tổng Coliform 
MPN hoặc 

CFU/100 mL 
≤ 3 000 

10 Độ màu Pt/Co ≤ 50 

11 Asen (As) mg/L ≤ 0,05 

12 Thủy ngân (Hg) mg/L ≤ 0,001 

13 Chì (Pb) mg/L ≤ 0,1 

14 Cadmi (Cd) mg/L ≤ 0,02 

15 Crom VI (Cr⁶⁺) mg/L ≤ 0,1 

16 Tổng Crom (Cr) mg/L ≤ 0,5 

17 Đồng (Cu) mg/L ≤ 1,0 

18 Kẽm (Zn) mg/L ≤ 1,0 

19 Niken (Ni) mg/L ≤ 0,1 

20 Mangan (Mn) mg/L ≤ 2,0 

21 Sắt (Fe) mg/L ≤ 2,0 

22 Bari (Ba) mg/L ≤ 1,0 

23 Antimon (Sb) mg/L ≤ 0,02 

24 Thiếc (Sn) mg/L ≤ 0,5 

25 Selen (Se) mg/L ≤ 0,1 

26 Xianua (CN⁻) mg/L ≤ 0,2 

27 Amoni (N-NH₄⁺), tính theo N mg/L ≤ 5,0 

28 Phenol (C₆H₅OH) mg/L ≤ 0,1 

29 Tổng Phenol mg/L ≤ 1,0 

30 Dầu mỡ khoáng mg/L ≤ 1,0 

31 Dầu mỡ động thực vật mg/L ≤ 5,0 

32 Sunfua (S²⁻) mg/L ≤ 0,2 

33 Florua (F⁻) mg/L ≤ 3,0 

34 
Clorua (Cl⁻) (không áp dụng khi xả thải 

vào nguồn nước mặn, nước lợ) 
mg/L ≤ 500 

35 Clo dư mg/L ≤ 1,0 

36 

Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ, 

tính theo các cấu tử: Aldrin, Lindane, 

Dieldrin, Tổng DDT (bao gồm: DDT, 

mg/L ≤ 0,05 
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TT Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Giới hạn cho phép 

DDD, DDE), Heptachlor & Heptachlor 

epoxide 

37 

Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Photpho 

hữu cơ, tính theo các cấu tử: Dimethoate, 

Diazinone, Ethyl-parathion, 

Monocrotophos, Methamidophos, 

Phosphamidon, Trichlorfon, Disulfoton, 

Phorate, Methyl-Parathion 

mg/L ≤ 0,3 

38 

PCB (Polychlorinated biphenyls), tính 

theo các cấu tử: PCB 28, PCB 52, PCB 

101, PCB 138, PCB 153, PCB 180 

mg/L ≤ 0,003 

39 Dioxin/Furan pgTEQ/L ≤ 10 

40 Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (AOX) mg/L ≤ 7,5 

41 Chất hoạt động bề mặt anion mg/L ≤ 3,0 

42 Pentachlorophenol (C₆Cl₅OH) mg/L ≤ 0,001 

43 Trichloroethylene (CH-CCl₃) mg/L ≤ 0,06 

44 Tetrachloroethylene (C₂Cl₄) mg/L ≤ 0,04 

45 Benzene (C₆H₆) mg/L ≤ 0,01 

46 
Methylene chloride (Dichloromethane - 

CH₂Cl₂) 
mg/L ≤ 0,02 

47 Carbon tetrachloride (CCl₄) mg/L ≤ 0,004 

48 1,1-dichloroethylene (CH₂CCl₂) mg/L ≤ 0,05 

49 1,2-dichloroethane (C₂H₄Cl₂) mg/L ≤ 0,03 

50 Chloroform (CHCl₃) mg/L ≤ 0,3 

51 1,4-Dioxane (C₄H₈O₂) mg/L ≤ 0,05 

52 
Diethylhexylphthalate (DEHP) 

(C₆H₄(CO₂C₈H₁₇)₂) 
mg/L ≤ 0,02 

53 Vinyl chloride (CH₂=CHCl) mg/L ≤ 0,01 

54 Acrylonitrile (CH₂CHCN) mg/L ≤ 0,01 

55 Bromoform (CHBr₃) mg/L ≤ 0,1 

56 Naphthalene (C₁₀H₈) mg/L ≤ 0,05 

57 Formaldehyde (HCHO) mg/L ≤ 1,0 

58 Epichlorohydrin (C₃H₅ClO) mg/L ≤ 0,03 

59 Toluene (C₆H₅-CH₃) mg/L ≤ 0,7 

60 Xylene (C₆H₄(CH₃)₂) mg/L ≤ 0,5 

61 Perchlorate (ClO₄⁻) mg/L ≤ 0,03 

62 Acrylamide (CH₂=CH-CONH₂) mg/L ≤ 0,015 

63 Styrene (C₆H₅CH=CH₂) mg/L ≤ 0,02 
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TT Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Giới hạn cho phép 

64 
Bis (2-ethylhexyl) adipate 

((CH₂CH₂CO₂C₈H₁₇)₂) 
mg/L ≤ 0,2 

65 Sunfit (tính theo SO₃²⁻) mg/L ≤ 5,0 

Ghi chú:  

- QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột 

A. Cột A quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả ra 

nguồn nước tiếp nhận có chức năng cấp nước cho mục đích sinh hoạt hoặc có mục đích quản 

lý, cải thiện chất lượng môi trường nước như Mức A Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc theo quy định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30): 

X (m): 2320684,11; Y (m): 598076,74 

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy 

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý xả ra kênh tiêu thoát nước chung 

của khu vực và ra sông Kinh Môn. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường 
- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng để phát hiện và xử lý các lỗi kỹ thuật có thể mắc 

phải trong suốt quá trình vận hành. Có những bộ phận, thiết bị dự trù trong kho để thay 

thế khi cần thiết.  

- Niêm yết sơ đồ quy trình xử lý nước thải tại khu xử lý; lập sổ theo dõi, nhật ký 

vận hành hệ thống xử lý nước thải; vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy 

trình kỹ thuật. 

 - Khi có sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, giữ nguyên nước thải tại các bể, 

không xả nước thải chưa xử lý ra môi trường. Khi gặp sự cố vượt quá khả năng lưu chứa 

của bể, Công ty dừng hoạt động sản xuất để thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, 

đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường mới sản xuất trở lại. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của dự án. 

 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

A. Nội dung đề nghị cấp phép 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ Trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 8.500m3/h. 

- Dòng nước thải: 01 dòng thải, khí thải sau hệ thống xử lý. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
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Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

QCVN 19:2024/BTNMT cột B, cụ thể như sau:  

Bảng 4.2. Giới hạn các chất ô nhiễm theo khí thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 Lưu lượng m3/h - 

Không 

thuộc đối 

tượng 

Không 

thuộc đối 

tượng 

2 
Metyl mercaptan 

(CH3SH) 
mg/Nm3 ≤12 

3 Hydro sunphua (H2S) mg/Nm3 ≤7 

4 Amoniac (NH3) mg/Nm3 ≤20 

+ Vị trí xả khí thải 

Tọa độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi 

chiếu 30):  

X(m): 2320845.33; Y(m): 598150.17. 

+ Phương thức xả khí thải ra môi trường: liên tục. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng để phát hiện và xử lý các lỗi kỹ thuật có thể mắc 

phải trong suốt quá trình vận hành. Có những bộ phận, thiết bị dự trù trong kho để thay 

thế khi cần thiết.  

- Niêm yết sơ đồ quy trình xử lý khí thải tại khu xử lý; lập sổ theo dõi, nhật ký vận 

hành hệ thống; vận hành hệ thống theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Khi có sự cố đối với hệ thống, Công ty dừng hoạt động sản xuất để thực hiện các 

biện pháp khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống xử lý hoạt động bình thường mới sản xuất 

trở lại. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ 

thống xử lý khí thải  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

A. Nội dung đề nghị cấp phép 

- Nguồn số 01: Máy móc, thiết bị tại Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 

+ Tọa độ khu vực phát sinh tiếng ồn, độ rung: (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30)  X(m): 2320845.33; Y(m): 598150.17 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 27:2025/BNNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (ban hành kèm theo 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp Kim Thành 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần COMA 18                                                                                162 

Thông tư số 01/2025/BNNMT ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng BNNVMT ban 

hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh: 

3.1. Tiếng ồn 

Bảng 4.3. Giới hạn cho phép về tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn cho 

phép, dBA Tần suất 

quan trắc 

định kỳ  

Ghi chú Ngày  

(06h00 đến 

trước 18h00) 

Tối  

(18h00 đến 

trước 22h00) 

Đêm  

(22h00 đến 

trước 06h00) 

1 70 65 60 - Khu vực E 

3.2. Độ rung 

Bảng 4.4. Mức gia tốc rung cho phép  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất quan 

trắc định kỳ  
Ghi chú Ngày  

(06h00 đến trước 

22h00) 

Đêm  

(22h00 đến trước 

06h00) 

1 75 70 - Khu vực D 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường 

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý; 

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào, tốc độ từ 5-10 km/h 

và tuân theo sự điều phối của bảo vệ; 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân ở những khu vực có 

cường độ tiếng ồn cao như kính bảo hộ, khẩu trang chống bụi, ủng, găng tay, nút bịt 

tai… cho công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn; 

- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian người lao động 

phải tiếp xúc với nguồn ồn cao; 

- Đối với người lao động tại khu vực có độ ồn cao phải được trang bị các thiết bị 

giảm âm chống tiếng ồn nhằm tránh các bệnh nghề nghiệp mắc phải; 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

A. Nội dung đề nghị cấp phép 

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 
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Bảng 4.5. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã chất thải 
Ký hiệu 

phân loại 

1 
Bùn thải từ các hố ga thu 

gom nước mưa 
Bùn 100.000 12 06 10 TT 

2 Chất thải sinh hoạt Rắn 8.100 - TT 

3 

Chất thải vệ sinh khuôn 

viên KCN (cành cây, lá 

cây, bụi bẩn) 

Rắn 3000 - TT 

Tổng 111.100   

4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 4.6. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Hộp mực in thải  Rắn 10 08 02 04 NH 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 5 16 01 06 NH 

3 
Bao bì mềm thải dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 10 18 01 01 KS 

4 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 15 18 01 03 KS 

5 
Giẻ lau, găng tay dính 

nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 30 18 02 01 KS 

6 

Bùn thải có các thành phần 

nguy hại từ quá trình xử lý 

nước thải công nghiệp 

Bùn 391.155 12 06 05  

Tổng 391.225   

 
B. Yêu cầu bảo vệ môi trường 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020.   

 + Phân loại rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 
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09/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định về quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại tại nguồn 

phù hợp với mục đích quản lý, xử lý như sau: Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

Chất thải thực phẩm, hữu cơ; Chất thải rắn sinh hoạt nguy hại; Chất thải cồng kềnh; 

Chất thải sinh hoạt khác còn lại. Sau khi phân loại, chất thải sinh hoạt được lưu chứa 

trong các bao bì/thùng chứa riêng biệt, có dấu hiệu nhận biết từng loại chất thải. Thực 

hiện các quy định hiện hành khác về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh 

hoạt. 

- Chủ dự án có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định.   
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi 

trường trong giai đoạn đi vào vận hành cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 Căn cứ Khoản 2 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường, sau khi được cấp Giấy phép 

môi trường, dự án phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

 Thời gian vận hành thử nghiệm của trạm xử lý nước thải được xác định theo điều 

kiện thực tế khi công suất xử lý đạt tối thiểu 30% công suất thiết kế, cụ thể như sau: 

 + Thời điểm bắt đầu: Khi phát sinh đủ lượng nước thải để hệ thống vận hành đạt 

tối thiểu 30% công suất thiết kế. 

 + Thời điểm kết thúc: Sau 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm 

Bảng 5. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian vận hành 

thử nghiệm 

Công suất hoạt động của dự 

án tại thời điểm dự kiến vận 

hành thử nghiệm 

1 

01 Trạm HTXL nước thải tập 

trung giai đoạn 1 công suất 

2.200m3/ngày đêm 
Tối đa 6 tháng  

 

30% tổng công suất  

 

2 

01 hệ thống xử lý khí thải từ 

trạm xử lý nước thải giai 

đoạn 1 công suất 8.500 

m3/giờ 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Bảng 5.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Thông số Tần suất Thời gian 

I GIAI ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH HIỆU QUẢ   

1 

Nước thải đầu 

vào tại Trạm 

XL nước thải 

giai đoạn 1  

công suất 

NT1 

Thông số theo 

QCVN 

40:2025/BTNMT, 

cột A 

15 ngày/lần, 

thực hiện trong 

75 ngày 

Trong thời 

gian vận 

hành thử 

nghiệm 
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TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Thông số Tần suất Thời gian 

I GIAI ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH HIỆU QUẢ   

2.200m3/ngày 

đêm  (tại hố 

gom) 

2 

Nước thải đầu 

ra tại Trạm XL 

nước thải  công 

suất 

2.200m3/ngày 

đêm   

NT2 

Thông số theo 

QCVN 

40:2025/BTNMT, 

cột A 

15 ngày/lần, 

thực hiện trong 

75 ngày 

3 

Hệ thống xử lý 

khí thải công 

suất 8.500m3/h 

KT1 

Lưu lượng, Metyl 

mercaptan 

(CH3SH), Hydro 

sunphua (H2S), 

Amoniac (NH3) 

15 ngày/lần, 

thực hiện trong 

75 ngày 

II GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH  

1 

Nước thải đầu 

vào tại Trạm 

XL nước thải 

giai đoạn 1  

công suất 

2.200m3/ngày 

đêm  (tại hố 

gom) 

NT3 

Thông số theo 

QCVN 

40:2025/BTNMT, 

cột A 

01 ngày/lần, 

thực hiện trong 

01 ngày 

2 

Nước thải đầu 

ra tại Trạm XL 

nước thải  công 

suất 

2.200m3/ngày 

đêm   

NT4 

Thông số theo 

QCVN 

40:2025/BTNMT, 

cột A 

01 ngày/lần, 

thực hiện trong 

07 ngày 

3 

Hệ thống xử lý 

khí thải công 

suất 8.500m3/h 

KT2 

Lưu lượng, Metyl 

mercaptan 

(CH3SH), Hydro 

sunphua (H2S), 

Amoniac (NH3) 

01 ngày/lần, 

thực hiện trong 

07 ngày liên 

tục 
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- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột A cho nước thải và QCVN 19:2024/BTNMT cột B cho khí 

thải. 

- Tổ chức dự kiến phối hợp thực hiện kế hoạch quan trắc: Phòng thử nghiệm - 

Vimcerts 269 - Vilas 1349. Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật HATICO Việt 

Nam. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

TT Vị trí lấy mẫu 
Ký 

hiệu 

Thông số và Quy chuẩn 

so sánh  

Tần suất 

giám sát  

1 

Nước thải đầu vào tại Trạm 

XL nước thải giai đoạn 1  

công suất 2.200m3/ngày 

đêm  (tại hố gom) 

NT1 

Thông số:  Lưu lượng (đầu 

vào, đầu ra), pH, nhiệt độ, 

TSS, COD, Amoni theo 

QCVN 40:2025/BTNMT, 

cột A 3 

tháng/lần 

2 

Nước thải đầu ra tại Trạm 

XL nước thải  công suất 

2.200m3/ngày đêm   

NT2 

Thông số: Lưu lượng (đầu 

vào, đầu ra), pH, nhiệt độ, 

TSS, COD, Amoni theo 

QCVN 40:2025/BTNMT, 

cột A 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý: 

- Thông số giám sát: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni. 

- Vị trí: tại mương quan trắc sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

- Tần suất giám sát: liên tục 24/24 giờ. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột A 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án  

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Khoảng 100 triệu đồng/năm.
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN  

Công ty Cổ phần Coma 18 cam kết:                        

* Cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản Báo cáo đề xuất cấp Giấy 

phép môi trường nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai phạm chúng 

tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

* Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo 

đúng báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đã được phê duyệt và theo quy định 

của pháp luật.  

 * Cam kết trong quá trình hoạt động: 

- Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động sẽ đạt các tiêu chuẩn cho 

phép tại QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình hoạt động tại Nhà máy sẽ đạt các 

quy chuẩn cho phép tại QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

- Nước thải: đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp trước khi xả thải, cột A 

- Khí thải: đạt QCVN 19:2024/BTNMT cột B trước khi xả thải 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: được phân loại theo quy định tại Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, định kỳ thuê đơn vị có chức 

năng tiến hành thu gom mang đi xử lý theo quy định. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:                /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của  

Dự án “Đҫu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tҫng khu công nghiệp 
Kim Thành – tỉnh Hải Dương” 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 
định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 
Bảo vệ môi trường và quy định về quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi  
trường; 

Theo nội dung Biên bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của Dự án “Đ̯u tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ t̯ng khu công nghiệp 
Kim Thành – tỉnh Hải Dương” ngày 20 tháng 11 năm 2020;  

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đ̯u tư 
xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ t̯ng khu công nghiệp Kim Thành – tỉnh Hải 
Dương” đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm theo Văn bản số 0601/GT-ĐTM 
ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Công ty cổ ph̯n COMA 18;    

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “Đҫu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tҫng khu công nghiệp Kim Thành 
– tỉnh Hải Dương” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty cổ phҫn COMA 18 (sau 
đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại xã Thượng Vũ, xã Tuấn Việt và xã Cổ Dũng, 
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huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với các nội dung chính tại phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết định này.   

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm: 
1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường theo quy định của pháp luật.   
2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.  
Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám 
sát việc thực hiện các yêu cҫu về bảo vệ môi trường của Dự án.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 3480/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường./. 

 
Nơi nhận:    

- Công ty cổ phҫn COMA 18;  
- Bộ trưởng Trҫn Hồng Hà (để báo cáo);  
- UBND tỉnh Hải Dương; 
- Sở TN&MT tỉnh Hải Dương; 
- Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương;     
- Lưu: VT, TCMT(3),VPMC.VTH9. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Võ Tuấn Nhân 
 
 



PHỤ LỤC 
Các nội dung, yêu cҫu về bảo vệ môi trường của  

Dự án “Đҫu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tҫng khu công nghiệp                     
Kim Thành – tỉnh Hải Dương”  

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BTNMT ngày      tháng      năm 2021      
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
1. Thông tin về Dự án 
1.1. Thông tin chung 
- Tên Dự án: “Đҫu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tҫng khu công 

nghiệp Kim Thành – tỉnh Hải Dương”.  
- Địa điểm thực hiện: xã Thượng Vũ, xã Tuấn Việt, xã Cổ Dũng, huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải Dương .   
- Chủ đҫu tư: Công ty Cổ phҫn COMA 18.   
1.2. Phạm vi, quy mô, công suất  
- Xây dựng và kinh doanh hạ tҫng khu công nghiệp Kim Thành – tỉnh Hải 

Dương với tổng diện tích là 164,98 ha. Được phân kỳ đҫu tư theo 02 giai đoạn 
như sau:  

+ Giai đoạn 1: tiến hành đền bù thu hồi toàn bộ diện tích đất xây dựng với 
diện tích khoảng 87,49 ha và đҫu tư xây dựng hạ tҫng kỹ thuật trên phҫn diện 
tích này. 

+ Giai đoạn 2: được triển khai sau khi giai đoạn 1 được lấp đҫy khoảng 
60-70%, đҫu tư mở rộng diện tích giai đoạn 2 khoảng 77,49 ha.  

- Các hạng mục công trình chính: san nền, hệ thống giao thông, hệ thống 
đường ống cấp nước, hệ thống cấp điện nguồn và điện chiếu sáng, hệ thống 
phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống thoát nước mưa, hệ 
thống thu gom nước thải, cây xanh, mặt nước và cây xanh cách ly của Khu công 
nghiệp.  

Vận hành hệ thống xử lý nước thải với mạng lưới thu gom và trạm xử lý 
nước thải tập trung có tổng công suất 6.200 m3/ngày.đêm, được chia làm 2 
modun theo 2 giai đoạn và mỗi modun có công suất 3.100 m3/ngày.đêm. Nước 
thải sau xử lý được thoát ra kênh tiêu thoát nước của khu vực và chảy ra sông 
Kinh Môn. Xây dựng 02 hồ sự cố theo 02 giai  đoạn đҫu tư của Dự án, hồ sự cố 
giai đoạn 1 có dung tích 10.431,14 m3 và hồ sự cố giai đoạn 2 có dung tích 
8.190,89 m3. 

- Các hạng mục công trình phụ trợ: nhà hành chính tổng hợp, khu dịch vụ, 
nhà bảo vệ, khu trạm cân, dịch vụ xe tải, nhà để xe, cổng, tường rào, sân đường 
nội bộ. 

1.3. Các ngành nghề thu hút đҫu tư vào Khu công nghiệp:  
- Công nghiệp điện tử - công nghệ thông tin: lắp ráp linh kiện điện tử; sản 
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xuất, lắp ráp thiết bị điện tử; sản xuất, gia công các chi tiết; sản xuất sản phẩm 
điện tử dân dụng. 

- Công nghiệp hàng gia dụng: sản xuất đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ; sản 
xuất giày dpp và may mặc; sản xuất các loại đồ hộp, dụng cụ cҫm tay (kim loại); 
sản xuất, gia công các sản phẩm nhựa; bao bì bҵng giấy, bìa; không bao gồm 
ngành dệt nhuộm, thuộc da và sản xuất bột giấy.  

- Công nghiệp chế tạo máy, cơ khí chính xác: sản xuất thiết bị điện; gia 
công kim loại, sản xuất máy móc (máy công nghiệp, nông nghiệp), cơ khí chế 
tạo, cơ khí xây dựng, thiết bị phụ tùng. 

- Các ngành công nghiệp có công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện 
với môi trường: công nghệ thiết kế, chế tạo các vi mạch điện tử tích hợp (IC), 
thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công 
nghệ dữ liệu lớn và xử lý dữ liệu lớn, công nghệ vật liệu nano. 

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ Dự án   
2.1. Các tác động môi trường chính của Dự án 
- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân trong quá trình 

xây dựng Dự án.  
- Chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình xây dựng 

và vận hành Dự án. 
- Tác động môi trường chính của Dự án là tác động đến môi trường trong 

giai đoạn vận hành khi Dự án phát sinh nước thải công nghiệp và xả nước thải 
sau xử lý ra nguồn tiếp nhận là mương thoát nước khu vực và chảy ra sông Kinh 
Môn. Nếu không được xử lý hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn 
tiếp nhận.  

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải 
Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp của Khu công nghiệp được 

thu gom, xử lý có tổng lưu lượng dự kiến khoảng 5.100 m3/ngày.đêm với các 
thông số ô nhiễm gồm: chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốt 
pho,…  

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 
Bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất của các nhà máy đҫu tư thứ cấp tại 

khu công nghiệp có tính chất phụ thuộc ngành nghề thu hút đҫu tư. Các thông số 
ô nhiễm gồm: bụi, khí SO2, NOx, CO… Mùi từ trạm xử lý nước thải tập trung.   

2.4. Quy mô, tính chất của các chất thải rắn công nghiệp thông thường 
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ hoạt động sản xuất của các 

nhà máy đҫu tư thứ cấp tại khu công nghiệp có tính chất phụ thuộc ngành nghề 
thu hút đҫu tư. Một số loại chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm sản 
phẩm không đạt, nhựa, vỏ dây điện, bao bì, phế phẩm, thực phẩm, các vật liệu 
thải bỏ… 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên bao gồm 
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các loại bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa và các loại chất thải 
sinh hoạt khác.  

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 
Chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất của các nhà máy đҫu tư thứ cấp 

tại khu công nghiệp có tính chất phụ thuộc ngành nghề thu hút đҫu tư. Một số 
loại chất thải nguy hại bao gồm giẻ lau dính dҫu mỡ, dҫu nhớt thải, thùng dung 
môi, hộp sơn, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải, bao bì đựng hóa 
chất, bùn thải sau quá trình xử lý nước thải… 

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 
3.1. Về thu gom và xử lý nước thải 
3.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng 
- Nước thải sinh hoạt:  
+ Đҫu tư, trang bị 04 khu nhà vệ sinh. Sử dụng loại nhà vệ sinh di động có 

bể tự hoại dung tích từ 3 đến 5 m3. Lắp đặt 02 nhà vệ sinh tại khu vực văn phòng 
công trường và 02 nhà vệ sinh tại khu vực thi công tập trung hoặc các công trình 
đҫu mối. 

- Nước thải cҫu rửa xe và rửa máy móc thiết bị thi công: bố trí công 
trường thi công có 01 cҫu rửa xe ra vào tại cổng vào. 

- Nước thải thi công: nước thải thi công được lắng cặn bҵng bể lắng cặn 
được đào trực tiếp trên nền đất với dung tích 3 m3 tại các khu vực rửa cốt liệu. 
Nước thải thi công sau khi tách loại bùn cặn được  tái sử dụng, trường hợp không 
tái sử dụng được dүn ra mương thoát nước của khu vực. Bùn đất tại hố lắng 
được nạo vpt, phơi bùn và vận chuyển xử lý cùng chất thải thi công. Không thải 
trực tiếp nước rửa cốt liệu bê tông có chứa hàm lượng bùn đất lớn vào lưu vực 
thoát nước của khu vực. 

- Nước mưa chảy tràn: đҫu tư thi công hệ thống thu gom, thoát nước mưa 
tạm thời ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Hướng thoát chính theo hướng thoát nước 
tự nhiên của khu đất Dự án về phía Tây Bắc trước khi chảy vào mương tiêu 
nước mưa hiện trạng. 

3.1.2. Giai đoạn vận hành 
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa nội bộ để dүn nước mưa vào hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. 
- Toàn bộ nước thải phát sinh trong giai đoạn vận hành của Khu công 

nghiệp (bao gồm cả nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp) được thu gom 
vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp có tổng công suất 
6.200 m3/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Hệ 
thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp bao gồm: 

+ Mạng lưới thu gom nước thải về khu xử lý nước thải tập trung. 
+ Nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ tại các 

nhà máy → cống thoát nước thải → trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp 
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→ xả ra hệ thống kênh tiêu thoát nước của khu vực. 

+ Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 6.200 
m3/ngày.đêm, được chia làm 2 modun theo 2 giai đoạn, mỗi modun có công suất 
3.100 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp cột A với hệ số Kq = 1,0 
và Kf = 0,9 trước khi thải vào môi trường là mương thoát nước chảy ra sông Kinh 
Môn. 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải của 02 modun như sau: nước thải 
từ các nhà máy trong khu công nghiệp → tách rác thô → bể gom nước thải → 
tách rác tinh → bể tách cát → bể điều hòa → bể điều chỉnh pH → bể keo tụ → 
bể tạo bông → bể lắng hóa lý → bể thiếu khí → bể hiếu khí → bể lắng sinh học 
→ bể khử trùng → hệ thống quan trắc → mương thoát nước và ra sông Kinh 
Môn.  

+ Hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập trung gồm 02 hồ sự cố theo 
02 modun. Trong đó, hồ sự cố giai đoạn 1 có dung tích 10.431,14 m3, thành hồ 
được trải lớp lót bҵng HDPE trước khi kè đá, đáy hồ được xây bҵng bê tông cốt 
thpp và trải lớp lót bҵng HDPE để lưu chứa toàn bộ nước thải trong trường hợp 
trạm xử lý nước thải tập trung gặp sự cố, hồ sự cố giai đoạn 2 có dung tích 
8.190,89 m3, đáy hồ là lớp đất spt lu lèn chặt, toàn bộ hồ được trải lớp HDPE 
chống thấm và rò rỉ, phía trên có lan can, biển cảnh báo. Hồ sự cố có hệ thống 
bơm để bơm tuҫn hoàn nước về hệ thống xử lý  nước thải tập trung. 

- Yêu cҫu về bảo vệ môi trường: 
+ Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước cửa xả ra 

ngoài môi trường của trạm xử lý nước thải tập trung (bao gồm thiết bị quan trắc 
tự động, liên tục và thiết bị lấy mүu tự động), có camera theo dõi, truyền số liệu 
trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương theo quy định của 
pháp luật. Các thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: lưu lượng đҫu 
vào và đҫu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni. 

+ Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, có camera theo dõi phải 
được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về khoa 
học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng. 

+ Thỏa thuận về yêu cҫu đối với nước thải của các dự án đҫu tư thứ cấp 
vào Khu công nghiệp trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung thông 
qua hợp đồng trách nhiệm và kiểm soát các nguồn nước thải đấu nối vào hệ 
thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp theo quy định.  

+ Vận hành mạng lưới thu gom và trạm xử lý nước thải công nghiệp tập 
trung đảm bảo toàn bộ các loại nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án được 
thu gom và xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 
QCVN 40:2011/BTNMT cột A với các hệ số Kq = 1,0 và Kf  = 0,9; không được 
phpp xả thải trong trường hợp xảy ra sự cố với trạm xử lý nước thải tập trung 
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hoặc nước thải sau xử lý không đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A với các hệ số 
nêu trên. 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải 
Các nhà máy thành viên trong Khu công nghiệp phải xử lý bụi và khí thải 

đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo nội dung báo cáo đánh 
giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt riêng cho từng dự án. 

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
công nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 
+ Đҫu tư trang bị đҫy đủ số lượng thùng chứa đảm bảo thu gom toàn bộ 

chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực của Dự án. 
+ Thu gom, phân loại xử lý chất thải rắn xây dựng: các loại xà bҫn, cốp 

pha, vật liệu xây dựng hư hỏng, phân loại thành các nhóm và ký hợp đồng với 
đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Giai đoạn vận hành: 
+ Bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt dọc các vỉa hè xung quanh 

nhà điều hành và nhà máy xử lý nước thải tập trung.  
+ Chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

từ các nhà máy thành viên trong Khu công nghiệp do các nhà máy thành viên tự 
hợp đồng với các đơn vị có đҫy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo 
đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đối với chất thải rắn sinh hoạt và chất 
thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động khu hành chính, trạm 
xử lý nước thải của Khu công nghiệp được lưu  trữ tạm thời tại kho chứa chất 
thải sinh hoạt 10 m2 và Chủ đҫu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 
gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Yêu cҫu về bảo vệ môi trường:  
Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn công 

nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt trong quá trình thi công xây dựng và 
vận hành Dự án bảo đảm các yêu cҫu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy 
định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 
năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 
định chi tiết, hướng dүn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy 
hại 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 
+ Thu gom, phân loại lưu chứa chất thải nguy hại, phân nhóm được lưu 
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chứa trong các thùng chứa có nắp đậy phù hợp với công trường thi công.  

+ Xây dựng 01 kho chứa chất thải nguy hại tạm thời trên công trường thi 
công, diện tích kho chứa khoảng 20 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng để 
thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Giai đoạn vận hành: 
+ Chất thải nguy hại phát sinh từ các nhà máy thành viên trong Khu công 

nghiệp do các nhà máy thành viên tự hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng 
thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

+ Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động khu hành chính và 
trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp được thu gom và lưu chứa tại kho 
chứa chất thải nguy hại với diện tích 15 m2. Chủ đҫu tư ký hợp đồng với đơn vị 
có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định; Bố trí các 
thùng chứa chất thải nguy hại và thu gom, lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất 
thải nguy hại.  

- Yêu cҫu về bảo vệ môi trường:  
Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải nguy hại 

trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án bảo đảm các yêu cҫu về vệ 
sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 
24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định 
số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dүn thi hành Luật Bảo vệ 
môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại và QCVN 
50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 
đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.  

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác 
- Thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung: Các nhà máy thành 

viên trong Khu công nghiệp phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ 
rung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo nội dung báo cáo đánh 
giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt riêng cho từng dự án. 

- Yêu cҫu về bảo vệ môi trường: 
+ Trong quá trình thi công xây dựng và vận hành, Dự án phải đáp ứng các 

yêu cҫu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn và độ rung đạt các quy chuẩn: 
QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

+ Thực hiện việc trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích đất trồng cây 
xanh theo quy định. 

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 
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- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố của trạm xử lý nước thải tập 
trung: xây dựng và vận hành hồ sự cố với tổng dung tích 18.622,03 m3, trong đó 
giai đoạn 1 với dung tích chứa 10.431,14 m3 và giai đoạn 2 dung tích 8.190,89 
m3 để chứa nước thải trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung gặp sự 
cố (sức chứa khoảng 03 ngày) và được bơm ngược trở lại để tiếp tục xử lý đạt 
quy chuẩn quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý bụi và khí thải: 
các nhà máy thành viên trong Khu công nghiệp phải áp dụng các phương án 
phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải theo nội dung báo cáo 
đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng dự án. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu chứa chất thải rắn, 
chất thải nguy hại: khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu 
giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các 
loại chất thải dүn đến xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ; các khu vực lưu giữ 
được trang bị các biển cảnh báo theo quy định. 

- Công tác phòng cháy và chữa cháy: lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn 
cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của 
từng nhà máy, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án phòng cháy, 
chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Yêu cҫu về bảo vệ môi trường: lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trường, sự cố cháy, nổ và các rủi ro và sự cố môi trường khác trong toàn bộ các 
hoạt động của Dự án. 

3.7. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 
- Tuân thủ các quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi 
trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.  

- Chỉ tiếp nhận vào Khu công nghiệp các dự án đҫu tư thuộc những ngành 
nghề đăng ký và được phpp tiếp nhận. 

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án: 
- Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa. 
- Mạng lưới thu gom và thoát nước thải với trạm xử lý nước thải công 

nghiệp tập trung có tổng công suất 6.200 m3/ngày.đêm. Trong đó, trạm xử lý 
nước thải giai đoạn 1 công suất 3.100 m3/ngày.đêm và trạm xử lý nước thải giai 
đoạn 2 với công suất 3.100 m3/ngày.đêm. Hồ sự cố giai đoạn 1 có dung tích 
10.431,14 m3 và hồ sự cố giai đoạn 2 có dung tích 8.190,89 m3. 

- Kho chứa chất thải thông thường diện tích 10 m2. 
- Kho chứa chất thải nguy hại diện tích 15 m2. 
5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 
5.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn thi công 
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5.1.1. Giám sát chất lượng nước thải xây dựng 
- Vị trí giám sát: 02 vị trí gồm (1) Nước thải sau bể lắng cát 2 ngăn khu 

vực cҫu rửa xe và (2) Nước thải thi công sau bể lắng cặn. 
- Thông số giám sát: pH, Chất rắn lơ lửng, Sunfua, Amoni (tính theo N), 

tổng Nitơ, Tổng Phốt pho (tính theo P), Coliform, Tổng dҫu mỡ khoáng. 
- Tҫn suất giám sát 03 tháng/lҫn trong trường hợp có xả thải ra môi 

trường. Không phải giám sát nếu tiến hành tái sử dụng toàn bộ nước thải phục 
vụ hoạt động thi công xây dựng.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

5.1.2. Giám sát chất thải sinh hoạt và chất thải thông thường 
Quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải thông thường theo quy định của 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản 
lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 
2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi 
tiết, hướng dүn thi hành Luật bảo vệ môi trường. 

5.1.3. Giám sát chất thải nguy hại 
Quản lý chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ -

CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dүn thi hành 
Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải 
nguy hại. 

5.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn vận hành 
5.2.1. Đối với nước thải 
- Giám sát nước thải tự động, liên tục trước cửa xả ra ngoài môi trường và 

truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương theo 
quy định của pháp luật. Các thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: 
lưu lượng đҫu vào và đҫu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni. 

- Giám sát định kỳ chất lượng nước thải sau xử lý:  
+ Vị trí giám sát: 01 điểm đҫu ra của trạm xử lý nước thải tập trung tại 

mương quan trắc. 
+ Chỉ tiêu giám sát: Màu, BOD5, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom 

(VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, 
Tổng dҫu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Tổng nitơ, Tổng phốt pho, Clorua, Clo 
dư, Coliform. 

++ Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A với các hệ số Kq = 1,0 và Kf  = 0,9. 

++ Tҫn suất giám sát: 03 tháng/lҫn. 
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+ Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, Chủ dự án có trách nhiệm gửi 
Văn bản thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 
của Dự án và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương để 
được kiểm tra, giám sát hoạt động vận hành thử nghiệm; không được phpp xả 
thải trong trường hợp nước thải sau xử lý không đạt QCVN 40:2011/BTNMT 
cột A với các hệ số nêu trên. 

5.2.2. Giám sát chất thải sinh hoạt và chất thải thông thường 
Quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải thông thường theo quy định của 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản 
lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 
2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi 
tiết, hướng dүn thi hành Luật bảo vệ môi trường. 

5.2.3. Giám sát chất thải nguy hại 
Quản lý chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ -

CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dүn thi hành 
Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải 
nguy hại. 

5.2.4. Đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước: 
- Thông số giám sát: các thông số có số thứ tự từ 1 đến 15 của Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước 
QCVN 50:2013/BTNMT. 

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại 
đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước QCVN 50:2013/BTNMT. 

- Tҫn suất giám sát: 03 tháng/lҫn. 
6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường: 
Chủ dự án có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các nội dung sau:  
- Chỉ được phpp triển khai Dự án sau khi đã thực hiện các thủ tục về 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bҵng, giao đất, thuê 
đất theo đúng các quy định của pháp luật.  

- Các dự án đҫu tư thực hiện trong Khu công nghiệp phải thực hiện các 
quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường. 

- Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực để các công trình bảo 
vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được 
kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên 
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nước, thủy lợi và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động triển khai xây dựng và 
vận hành của Dự án. 

- Tuân thủ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các yêu cҫu 
về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, 
nổ, an toàn hóa chất, an toàn điện trong quá trình thực hiện Dự án theo các quy 
định của pháp luật hiện hành./. 

 

































ỦY BAN NHÂN DÂN                
TỈNH HẢI DƢƠNG  

 
Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Hải Dương, ngày         tháng      năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Khu công nghiệp Kim Thành,  

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dƣơng 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 
Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 
cấu hạ tầng KCN Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Kim 
Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 
370/TTr-KCN ngày 17 tháng 3 năm 2021 về việc thành lập Khu công nghiệp 
Kim Thành. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh 
Hải Dương, với các nội dung như sau: 

1. Tên Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Kim Thành. 
2. Diện tích: 164,98 ha (Trong đó: Giai đoạn I: 65ha, Giai đoạn II: 

99,98ha).  
3. Địa điểm: thuộc địa bàn các xã Thượng Vũ, Tuấn Việt và Cổ Dũng, 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 
4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần COMA 18; Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 0500236860 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 
Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2005. 

5. Tổng vốn đầu tư: 1.160.724.425.000 đồng (Một nghìn, một trăm sáu 
mươi tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng). 
Trong đó: 
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Vốn góp để thực hiện dự án: 174.108.663.750 đồng (Một trăm bảy mươi 
tư tỷ, một trăm linh tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba nghìn, bảy trăm năm mươi 
đồng), chiếm tỷ lệ 15% tổng vốn đầu tư. 

6. Thời hạn hoạt động: 50 (Năm mươi) năm, kể từ ngày Quyết định chủ 
trương đầu tư. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện 

các thủ tục về đầu tư, kỹ quỹ đảm bảo thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án 
và các thủ tục khác có liên quan theo quy định; giám sát và đánh giá việc triển 
khai thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật và yêu cầu tại Quyết định chủ 
trương đầu tư. 

- UBND huyện Kim Thành hỗ trợ và giám sát nhà đầu tư trong quá trình 
triển khai thực hiện dự án; tổ chức triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt 
bằng theo quy định. 

- Các Sở, ban ngành: Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp 
& Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị có liên 
quan hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi 
trường, giao thông, PCCC và các thủ tục có liên quan theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 
Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành: Kế hoạch 

& Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Công Thương, 
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục 
Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch 
UBND huyện Kim Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 
Công ty cổ phần COMA 18 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây 
dựng, Tài nguyên & Môi trường; Công thương, 
Nông nghiệp & PTNT, Giao thông vận tải; 
- T.TrựcTỉnh ủy; HĐND tỉnh: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, TH-Ph (17). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Nguyễn Dương Thái 
  



















CÔNG�AN�TỈNH�HẢI�DƯƠNG�
PHÒNG�CẢNH�SÁT�PCCC�VÀ�CNCH�
�

��Số:����������/TD-PCCC�

CỘNG�HÒAXÃHỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT�NAM���������
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�

���

GIẤY�CHỨNG�NHẬN�
THẨM�DUYỆT�THIẾT�KẾ�VỀ�PHÒNG�CHÁY�VÀ�CHỮA�CHÁY�

�
Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;�Nghị định số 50/2024/NĐ-CP
ngày 10/5/2024 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-
CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng
cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 265/CV-
COMA18 ngày 09/4/2025 của Công ty Cổ phần COMA 18.

Người đại diện là ông: Nguyễn�Trọng�Hiền Chức danh: Tổng�Giám�đốc
�

PHÒNG�CẢNH�SÁT�PHÒNG�CHÁY�CHỮA�CHÁY�VÀ�CỨU�NẠN,�CỨU�HỘ�
�

CHỨNG�NHẬN:�
�

CÔNG�TRÌNH:�HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP KIM THÀNH
�
�

Địa�điểm�xây�dựng:�Xã�Vũ�Dũng�và�xã�Tuấn�Việt,�huyện�Kim�Thành,�tỉnh�Hải�Dương.�
Chủ�đầu�tư:�Công�ty�Cổ�phần�COMA�18�
Đơn�vị�tư�vấn�thiết�kế:�Công�ty�TNHH�Đầu�tư�và�thương�mại�Hoàng�Phát�Hà�Nội;�Công�

ty�TNHH�Cơ�điện�Vạn�Xuân.�
Đã�được�thẩm�duyệt�thiết�kế�về�phòng�cháy�và�chữa�cháy�các�nội�dung�sau:��
-�Tổng�mặt�bằng;�Đường�giao�thông�cho�xe�chữa�cháy;��
-�Các�trụ�nước�chữa�cháy�ngoài�nhà�(107�trụ);�
-�Mạng�đường�ống�cấp�nước�chữa�cháy,�Trạm�bơm,�bể�nước�chữa�cháy;�
-�Phương�tiện�chữa�cháy�cơ�giới;�
Quy�mô�công�trình�và�danh�mục�các�tài� liệu,�bản�vẽ�được�thẩm�duyệt�thiết�kế�về�phòng�

cháy�và�chữa�cháy�ghi�tại�trang�2./.�
�

Nơi�nhận:�
-�C07-�Bộ�Công�an;�
-�Đ/c�Giám�đốc�CAT;�
-�Đ/c�Đại�tá�Phạm�Chí�Hiếu�–�PGĐ�CAT;�
-�Đ/c�Trưởng�phòng�PC07;�
-�Ban�Quản�lý�các�KCN�tỉnh;�
-�Chủ�đầu�tư;�
-�Lưu:�VT,�PCCC&CNCH�

Hải Dương, ngày tháng năm 2025
KT.�TRƯỞNG�PHÒNG�
PHÓ�TRƯỞNG�PHÒNG�

�
�

Thượng�tá�Đào�Văn�Thắng�
�

�
�
�
�



QUY�MÔ�CÔNG�TRÌNH�VÀ�DANH�MỤC�TÀI�LIỆU,�BẢN�VẼ�
ĐƯỢC�THẨM�DUYỆT�THIẾT�KẾ�VỀ�PHÒNG�CHÁY�VÀ�CHỮA�CHÁY�

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số
/TD-PCCC ngày / /2025 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)

TT� Nội�dung� Ghi�chú�
I� ��QUY�MÔ�DỰ�ÁN/CÔNG�TRÌNH/PHƯƠNG�TIỆN� �
� Dự án�đầu�tư và�kinh�doanh�kết�cấu�Hạ tầng�Khu�công�nghiệp�

Kim�Thành�được�thực�hiện�trên�khu�đất�có�diện�tích�164,98ha�
�

II DANH�MỤC�TÀI�LIỆU,�BẢN�VẼ �

1�
Quyết� định� số� 358/QĐ-TTg� ngày� 15/3/2021� của� Thủ tướng�
Chính�phủ�về�quyết�định�chủ� trương�đầu�tư�xây�dựng�và�kinh�
doanh�kết�cấu�hạ�tầng�Khu�Công�nghiệp�Kim�Thành�

�

2�
Quyết�định�số 996/QĐ-UBND�ngày�31/3/2021�của�UBND�tỉnh�
Hải�Dương�về�việc�quyết�định�thành�lập�Khu�Công�nghiệp�Kim�
Thành,�huyện�Kim�Thành,�tỉnh�Hải�Dương�

�

3�
Giấy� chứng� nhận�đăng� ký� đầu� tư�mã� số 7516445710 do�Ban�
Quản� lý� các� KCN� tỉnh�Hải�Dương� chứng� nhận� lần� đầu� ngày�
05/4/2021�

�

4� Dự�toán�tổng�mức�đầu�tư�công�trình� �
5� Thuyết�minh�thiết�kế�PCCC� 01�quyển�
6� Bản�vẽ�thiết�kế�thi�công� 01�quyển�
� � �
� � �
� � �
� � �

���� �
���� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Lưu�ý:�Thông�tin�tại�Giấy�chứng�nhận�này�chỉ�xác�nhận�bảo�đảm�các�yêu�cầu�
về�phòng�cháy�và�chữa�cháy,�không�có�giá�trị�về�quyền�sử�dụng�đất�và�các�chỉ�tiêu�
về�quy�hoạch,�xây�dựng./.�
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